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PE KIEM TRA GIUA HQC KY II
MON:TOAN - LOP 7
NAM HQC: 2024 — 2025

Thoi gian lam bai: 90 phut

L. PHAN TRAC NGHIEM KHACH QUAN (7,0 diém)

1. Cau héi c6 nhiéu lya chen (5,0 diém)

Thi sinh trd 167 tir cdu 1 dén cdu 20. M&i cau héi thi sinh chi chon 1 phwong dn.

ad=hc abecd=0
(voi )

Cau 1. Néu thi

a ¢ a b a d d ¢
b od ad b b @ b
a o e
L ) ' ,
Céu 2. Cho day ti s6 bang nhau . Phat biéu nao sau day la dang ?
i C I g—c+e i ( i —
hod  f hyd- h d f h=
A. . B. .
i L e gt+toe— i ( I a+
b d f bh—d+f b d fF b+
R . D.
5 35
. o9 63 N e .
Cau 3. Tutilé thac ta khong thé suy ra duoc ti 1¢ thirc nao sau day?
3 9 63 35 35 63 63 9
A.3S 63. 3.9 5 C.9 5. D.35 5.
a; b c 2: 3: -
Ciu 4. Cho ba so ti 1¢ voi . Ta co day ti sO bang nhau sau
a b ¢ a b ¢ a b ¢ a b ¢
=—=- - = 5 - — = =—=-
A'2 3' 3'3 2' c 2 3 4' D'4 2 3'
x 3
Cau 5: Giatri cua thoa man ti 1€ thirc 16 8 la
AX=0 g ¥ =0 cX=2 pX=3
X ¥
X Yy¥—py=: .
Cau 6: Chohaisé y thoa man 7 4 va : . Khi @6 khang dinh nao sau day ding?
R e L ooy x+ roy o 30 oo 30
T4 7. 7T 7_. T4 7.4 T4 7
Al 4] 4. B. 4] _1. c ' 4 "+4. D. 400 'L.
X v oz
, X, V,Z .2 3 4 x+v+z=I18  x,y,Z
Cau 7: Tim s0 hiru ti biét — - va : . Khi d6, gia tri caa
bang
y=drv=t-=5 r=lv="T:z=10
A. : . B. :
y=3yr=5z=10 r=fp="T.z="5
C. : . D.
o y=-2x
Ciu 8: Néu - thi y
A.ti 18 thuan v6i  theo hé s6 ti 1& 1 B. ti 1 nghich v6i  theo hé s6 ti 18 1.
X 2 X 2
C. i 16 thuan v6i X theo hé sb ti I¢ -2 D. ti 1 nghich véi X theo hé sé ti 1& -2
Ciu 9: Cho biét y ti 16 nghich vai X theo hé sb ti 18 =5 Viét bidu thie biéu thi mbi lién hé giira
Y X
va .
-5 -5
Vo= — X=—
. " y=-=5x x=-5v P
A. ' B. - . C. T D. .

X

va 1a hai dai luong ti 1€ thuan, ! ;

X
Cau 10: Gia str X
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-3 1

i,‘ = 'L =
— ra| F2
Ly N =3 5 10
la hai gia tri tuong (ng cua . Tinh biet ; ; .
x, =-18 x, =18 x, =-0 x =6
A. . B. . C. . D. .
X Yo ex=5 y=-10
Cau 11: Biét va la hai dai lugng ti 1¢ nghich. Néu thi ” . Khi d6 hé s6 ti 1€ cua
divei ¥ 1
-1
A._S. B._2. C._SO. D. 2

Cau 12: Ba d6i cong nhan cung lam mdt cong viéc nhu nhau. Doi thir nhét hoan thanh cong viée

trong ngay, doi thtr hai hoan thanh cong viéc trong ngay, doi thtr ba hoan thanh cong viéc
trong 12 ngay, biét doi thir hai c6 s cong nhan it hon doi thir nhat 4 ngudi. Ca ba doi c6 s6
cong nhan 1a

A. 25 B. 21

AABC  A=45"C=05"

nguoi. nguoi. C. nguoi. D. nguoi.

Ciu 13. Cho . Khing dinh nao sau dy la ding?

A BC>A4B g AC < BC c AB > AC p, AC > BC

Céu 14. Cho AABC vudng tai A , duong phan giac cua goc B cét AC tai D . Chon cau dung.
DA=DC . D1<DC  DA>DC  , DA>DC.

Cau 15. B0 ba do dai nao dudi day l1a do dai ba canh ciia mét tam giac?

R 2om 3om, Som 2o 3em, Do c 2emAcm, Oci ) JemAom. Oom
Cﬁu 16, Cho tam giac ABC c()M létrungdiém cua BC . So sanh AB+ A‘(ﬂ voi ZAM .

o\ AB+ AC <24AM o AB+ AC>2AM

o AB+ AC=2AM o AB+ AC<24AM
Céu 17. Tam giac DEF ¢6 cac dudng trung tuyén Dl!. EN va F P cét nhau tai G . Khéng dinh

nao sau day la sai?

EG 2 GF 2

LEN 3 . GD=3GM _ FP 3 o EN=3NG
Ciau 18. Cho tam giac ABC , goi I 1a giao diém cua hai duong trung truc cua hai canh AB va

AC. Két qua nao dudi day la ding?

f =18 =1 g 1A= IB < IC

C. Khéng so sanh dugc [4 ’ fB Ic D. [4=18=1IC
Cau 19. Tam giac [1ABC e trung tuyén AM =9cm va trong tam G . B¢ dai doan AG i

4,5cm 3cm 6cm 4dem
A. . B. . C. . D. .
) " :5 o]

Céu 20. Cho tam giac ABC can tai A co AM la tia phan giac cua goc @AC . Biét A( B 0 . Tinh @AM .

40° 50° 60° 85°
A : B. . C : D. .

2. Tric nghiém ding / sai (3,0 diém)
Mbi ciu héi ¢6 4 . Thi sinh trd I6i i cau 21 dén cdu 22. Thi sinh trd 16i diing hodc sai cho
méi y ciia timg cdu hoi.

Cau 21. (1,0 diém). S6 hoc sinh gioi ciabalop 4= ¢+ 5. TC tiniotla @, b, C ho sinh,

(:.r. h.ce 3} 543 74 B

" tuong Gmg ti 16 voi .Lép ¢6 s6 hoc sinh gi6i nhiéu hon sb hoc sinh gioi ciia 16p 1a 3 hoc sinh. Khi do:

7C

a) Sb hoc sinh gioi ciia 16p B ti 1& nghich véi sb hoc sinh gioi cia 16p
a b ¢
azbie 5 43

b) Quan h¢ gitra
a—h 3 .
= _—_=1A
S_4 1
)
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7C

d) Lop co 15 hoc sinh gioi.

Cau 22. (1,0 diém). Cho tam gidc ABC €6 AB = AC ' 4
Tu A ha AE vudng goc voi BC , lay K AE K

thudc doan thing (
khac A va E ). Khi do:
2) CE = BES
b CK > BK S
o KCB = KBC g B
o CKE < BKE
IL. PHAN TU LUAN (5,0 diém)
Céu 23. (1,0 diém)
Xy
X—yv=
a) Tim hai sb X v Y bibt 5 4 va )
X—y y-=
b T S - S NN, JE Y = —
2lxtri=2|lvtIl= 22t x) /
b) Chimg minh ring: ' thi 4 3

Céu 24. (1,0 diém)

17 = —
X ) .
a)Cho Y Tinh gid tri cia ** , biét 2 2
b) Giai bai todn sau:

Tinh chidu rong va chidu dai ciia mot miéng d4t hinh chi nhat biét chu vi ctia n6 1a va rong
va chiéu dai ti 1¢ thuan véi 2 va 3 .

Cau 25. (1,0 diém) Cho tam giac ABC can tai A ( AB > BC ). V& AH la tia phan giac cua goc
BAC ( H thude BC N

BAC =70°

a) Trong truong hop . So sanh d¢ dai cac canh cua tam giac AABC .

b) Goi D 1a trung diém cua AC . Trén tia d6i cna tia DH

liy diém E sao cho D 1a trung diém cua HE . Goi F 1a trung diém cua H Q
Lo
HQ = HE

5

1a giao diém cua CF va HD

. Chirng minh: -
.................. Hét.ooooovvo
HUONG DAN CHAM
I. TRAC NGHIEM (7,0 diém)
1. Céu héi 6 nhidu lya chon (5,0 diém)
Mdi céu tra 161 dung HS dugc cong 0,25 diém
Béng dap an
Cau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DA A D C C A D A C A A C B D B D B B D C A
2. Tric nghi¢m ding / sai (3,0 diém)

Trong méi cau: HS lua chon 01 y diing diege 0,1 diém; 02 y ding dirpe 0,25 diém; 03  diing dicoe 0,5 diém; 04  ding dicoe 1,0 diém.
Ciu 21. (1,0 diém). Goi s hoc sinh gidi cia ba 16p A. 7B, 7C 4, lwotla @, b, C hocsinh,

(H. h.o= 3)

a b ¢
. ) T4, 7B. 7C 5, 4; 3 5 4
Vi s0 hoc sinh ba 16p tuong ung ti 1€ voi nén ta co:
Vi s6 hoc sinh gioi cta 16p nhiéu hon sé hoc sinh giéi cta 16p 7B la = hoc sinh nén
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EZE:[_:”_I]:E:E
g > 43 574
Do do:
o 74. 7B. 7C célS, 12’9h9csinhgiéi.

. a, . D C
Viy, khang dinh sai; khang dinh dung.

Céu 22. (1,0 diém).

AB = AC BE > CFE

a) Puong xién nén hinh chiéu . Do d6, khing dinh a) sai.

BE>CE BK > CK

b) Hinh chiéu nén duong xién

VCKB  BK >CK _ KCB > KBC

¢) Tron, én uan hé gilra goc va canh
g q giua g

dbi dién trong tam gi4c). Do d6, khing dinh c) ding.

0 Trong tam gide vusng C L o KCE + CKE = L}U“;
Trong tam gidc vudng BKE,co: KBE + BKE = L}“G.
Ma KCE = KBE (ching minh trén).

. CKE < BKE

Do d

Vay khang dinh d) dung.

II. TU LUAN (73diém)

. Do d6, khing dinh b) sai.

Bai Noi dung dap 4n Thang diém
X V
1 = 1
X—V= 0,5
Tim hais6 * va Y biét S 4 va - .
Ap dung tinh chat ciia diy ti s6 bing nhau, ta co:
S I S R ] 025
504 54
syra X =2 1=31p=41=4 025
r—v —
b - - 5 2= - = —
o slxryi=o| D= 2124 x0) 4 5 0,5
Chirng minh rang: thi -
Ta co:
Hatyy=5{vt+tz)=3z+x)
c \ . 0,25d
2ixt ) Syiz) Fzix)
30 30 30
vt} y+z It X
5 o 10
Theo tinh chét ddy ti s bing nhau ta co:
+x  v+z [zt x)=(y+z) x-—y
10 i 10—t 4 (1)
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0,25d
A=y y—-=z
(1) (2) ; 5
Tu . suy ra: _I-
=5
X, .
Cho 1a hai dai lwong ti 1¢ nghich véi hé so ti I¢ 1a 05
V=—
Tinh gia tri ciia X , biét 2 ?
-5 =5
y Xy = 5 0,25 d
Do 1a hai dai luong ti 1€ nghich véi hé sdti18 1a nén =
1 =5
Do do: 2 2 . Suy ra: x==35 . 0,254
vay T -5
Gidi bai todan sau:
’ A A a A Ae 2 Y A A K ~ A A PR 8 P Om B 'y a A e 05
Tinh chiéu rong va chiéu dai cia mot miéng dat hinh chir nhat biét chu vi ciia né l1a va réng va chiéu dai >
ti 1¢ thuan voi 2 va 3 .
Goi chiéu rong va chidu dai cua miéng d4t hinh chi¥ nhat 1an luot la XV (m)
(0= v p=ds vore )
Ta ¢6 chu vi ctia d4m dit la nén nira chu vi ciia dam dét do 1a: 90 A
v r=—=45m) 025 d
90m 2
X v
) A A Y S A Ao - z 214 A e x A . A - 2 1A A . 2 3
Vi chiéu rong va chiéu dai ciia ddm dat ti 1& thuan véi va nén theo tinh chat cta ti 1€ thuan ta co .
Theo tinh chét diy ti s6 bing nhau ta lai co:
Ly . £t
L=1=.'. 1='. 1=_L'_L}
2 3 243 A 5
) g 0,25d
y=29=158{m) y=39=27(m}
Suy ra: ) 5 )
Vay chidu rong va chidu dai ciia miéng it hinh chir nhat lin wot la | {1 )2 27 {1m )
=
Cho tam giac BC cin tai A ( AB > BC ). Vé AH la tia phan giac cia géc BAC (H 1,0

thudc

BC,

BAC =707 A4BC

a) Trong truong hop . So sanh @9 dai cac canh cia tam giac
D 1a trung diém cia

D
CF , HD

13 trung diém cia AC . Trén tia ddi ciia tia DH lay diém E sao cho

AH O

b) Goi

HE . Goi F la trung diém cia la giao diém cia

HQ:%HE

. Chitng minh:
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Hinh vé

AABC A

a Xét can tai

B=C<'.~'1(‘55°

(gt) nén 0,25

Do do:

Ap dung bét ding thirc tam gic trong tam giac B , ta duoc:

AB=AC < BC 0,25

Xét MCH , ta co:
HD duong trung tuyén ( D trung diém cta AC )

b CF 1a duong trung tuyén ( F 13 trung diém cua AH )

0,25
DH it CF wi @ @
. . ANAHC
1 trong tdm cua .
2 21 I
HO==HD=——-HE =-HE
3 32 3
Suy ra: - - = -
I 0,25
Vay 3
Néu hoc sinh lam theo cdch khéc nhung van ding thi cho theo thang diém tirong img.
MA TRAN DE KIEM TRA GIUA HQC Ki I MON TOAN 7
Muc d6 danh gia
. ) Tréc nghiém khich quan
TT Chu d&/Chuong Noi dung/Pon vi kién thirc K Ty luén
Nhiéu lwa chon Plng/Sai
Biét Hiéu Van dung Biét Hiéu Vién dung Biét Hiéu
Ti I¢ thike va day ti 56 bing 4 2 1 1 1
Ti ¢ thirc va dgi nhau 1,0d 0,54 0.25d 0,254 0,54
1
luong ti 1¢ . 2 2 1 1 1 1 1
Gidi todan vé dai lwong ti 1¢
0,54 0,54 0,254 0,254 0,254 0.25d 0,54
Quan hé giiva géc va canh di
dién trong tam gidc. Quan hé 1 1 2 1 1
giita dwong vuong goc va 0,254 0,254 0,5d 0,25d 0,254
Quan h¢ giiva cac
o dwong xién.
2 Yyéu to trong mjt tam
Quan h¢ giita ba canh ciia 1 1 1
gidc
mdt tam gidc 0,25d 0,25d 0,5d
Cic dwong dong quy ciia tam 2 1 1
gidc 0,54 0.25d 0,254
Téng sb cau 10 6 4 4 2 2 1 2
Tdng sb diém 5 2 3
Ty 1&¢ % 50% 20% 30%
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BAN PAC TA PE KIEM TRA GIUA HQC Ki I1 MON TOAN 7

S cau hoi/y hoi & ca

. Noi dung/ .
Chu de/ i o Trac nghiém khach quan
TT Pon vi kién Yéu cau can dat |
Chuong Nhiéu lya chon
thire ) k i
Biét Hiéu Van dung Biét
i C1 C21b
Biét:
i 3 C2
— Biét dugc ti 1€ thirc va cac tinh chat cua ti 1€ thuec.
C3
— Biét dugc day ti s6 bang nhau.
C4
; C5
Hiéu:
. P Sy S Co6
- St dung tinh chat cua ti 1¢ thire dé tim gia tri cua dai lugng chua
Ti I¢ thirc va »
. biét.
day ti so0 bang . . . . 5
- Lap dugc biéu thurc lién h¢ gilra cac dai lugng bang cach str dung
nhau . fos
tinh chat day ti s6 bang nhau
Cc7
Vin dung:
— Van dung dugc tinh chét cua day ti s bang nhau trong giai toan
Ti I¢ thirc va
1 . (vi du: chia mot sb thanh cac phin ti 18 véi cac sb cho trude,...).
dai luong ti 1¢
Biét:
i Cc8
- Biét dugc hai dai luong 1a dai lugng ti 1¢ thuan hay ti 1¢ nghich C2la
c9
v&i nhau.
Hiéu C10
oo, 2. | -Xacdinh duoc hé s ti 1& trong bai toan ti 16 thuan, ti 1& nghich. Cl1
Gidi todan ve dai
lugng ti I¢
Vin dung:
— Giai dugc mot sb bai toan don gian vé dai lugng ti 1¢ thuan, ti 1¢
i i i C12
nghich (vi du: bai toan vé tong san pham thu dugc va nang suat lao
dong,...).
2 Quan hé giiva Biét:
cdc yéu té - Biét quan hé giita goc va canh trong tam gi4c. C22a
C13
trong mjt tam — Biét dugc khai ni¢m: duong vudng goc va duong xién; khoang C22b
Quan hé giiva 2 . .
gidc . cach tir mot diém dén mot duong thang.
goc va canh doi )
Hiéu:
dién trong tam
- Giai thich dugc quan hé gilra duong vudng goc va duong xién
gidc. Quan hé i i i
dua trén moi quan hé gitra canh va goc doi trong tam gidc (d6i dién
giva duwong Cl4
voi goc 1on hon la canh 16n hon va nguoc lai).
vuong goc va i X i
- Dung tinh chat cic duong trong tam giac dé tim do dai canh, moi
duwong xién.
lién hé giira goc, canh,...
Vin dung:
Quan h¢ giita Biét:
ba canh ciia — Nhan biét dugc lién hé vé do dai ciia ba canh trong mot tam gi4c. CI15
mpt tam gidc
Hiéu: C16
- Dung h¢ thure lién hé v& d6 dai ctia ba canh trong mot tam giac dé
so sanh céc canh khi biét s6 do céc goc.
uigeli.xyz Trang 7
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Cic dwong
dong quy ciia

tam gidc

Biét:
— Nhan biét dugc: cac duong dac biét trong tam gide (dudng trung
tuyén, dudng cao, dudng phén gi4c, dudng trung tric); su dong

quy cula cac duong dac biét do.

C17
C18

Hiéu:
- Dua vao tinh chit cac duong dac biét trong tam giac d8 tinh do

dai cac canh, so sanh céac canh, goc; ...

Cl19

Vin dung:

- Dua vao tinh chét cac duong déc biét trong tam giac dé tinh do

dai céc canh, so sanh céc canh, gdc; ...

C20

Tong so cdu

Téng s6 diém

Ty 16 %

50%

u iﬁyz

DPE KIEM TRA GIUA HQC KY 11
MON:TOAN - LOP 7
NAM HOQC: 2024 — 2025

Thoi gian lam bai: 90 phut

LPHAN TRAC NGHIEM ( 5,0 diém). Chon dap 4n ding trong cic ciu sau

Cau 1 (NB). Hai dai lugng x va y lién hé vdi nhau bai cong thirc y = 60x. Khi x bang 1,5 thi gi4 tri ciia y 1a

A. 90

B. 40 c 1

Ciau 2 (NB). Néu thi: d _ C  thi ta suy ra déng thirc ndo sau day?

b d

A.ac=bd.

B. ad =bc. C. ab=bc.

Cau 3 (NB). Tir déng thirc 2. (-48) = (-6).16, ta c6 thé lap duoc ti 18 thirc nao?

A 2 -6 .

48 16

Cau 4 (NB). Tt i 1¢ thirc

A a a—c+e

b b-d+f

Cau 5(TH). C6 bao nhiéu ti 18 thirc trong céc ti sb sau:

A. 0.

B 2 48 c 2 -6
-6 16 16 -48

28:14;

B. 1. C.2.

Céu 6(TH) : Biét 7x = 4y vay —x =24. Khi do, gia tri cia x, y 1a

A.x=-56,y=-32; B.x =32,y =56,

Céu 7 (TH): Mot cong nhan 1am dugce 20 san phim trong 40 phit. Trong 60 phut ngudi do 1am dugc bao nhiéu san phim ciing loai?

C.x=56,y=32; D.x=56,y=-32.

uigeli.xyz Trang 8
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A. 10 san phim B. 30 san phim C. 15 san phdm D. 35 sén phdm

Cau 8: (TH) Biét y ti 1¢ thuan vdi x theo hé s6 ti 18 k = 2. Khi x =3 thi gi4 tri ctia y bing bao nhiéu?

A. —6; B. 0; C.-9; D.-1.

Céu 9 (TH). Cho x va y 1 hai dai luong ti 18 thuan véi nhau va khi x =—12 thi y = 8. Khi x = 3 thi y bang:

A.-32; B. 32; C.-2; D.2.

Cau 10(TH): Ban Giang di xe dap v6i véan tc 3km/h dén trudng mét 10 phit. Hoi néu ban Giang di xe dap dién dén truong v6i van téc Skm/h mét bao nhiéu phut.
A.6phat B.15phat C.5phat D. 12 phat

Cau 11( VD): Mot hinh chir nhat c¢6 hai canh ti 1€ 1an luot v6i 9 va 6, chu vi 1a 300cm. Chidu dai va chiéu rong cua hinh chir nhat 1an luot 1a:

A. 40cm va 60cm B. 90cm va 60cm C. 40cm va 90cm D. 60cm va 40cm

Céu 12 (NB). Giao diém cua ba duong cao ciia mot tam gidc

A. céch du 3 canh cua tam giac do. B. 1a tryc tdm cua tam giac do.
C. cach déu 3 dinh cua tam giac do. D. 1a trong tdm cua tam giac do.

Cau 13 (NB). Cho tam giac MNP c6 dudng trung tuyén ME va trong tim G (tham khao hinh v&). Khi d6 ti sb EG la

ME

Al B. 2 M

3 3
c3 | G

2 2

v ;
Cau 14 (NB). Vi tri tryc tdm cua tam giac vuong la:
A. Nim bén trong tam giac,
M

B. Nim bén ngoai tam giac.

C. Nim tring vé6i dinh goc vudng.

D. Nim tring véi trung diém cia canh huyén.

Cau 15 (NB). Cho hinh v&. So sanh AB, BC, BD ta dugc:

uigeli.xyz Trang 9



uigeli.xyz

A. AB>BC>BD. B. AB<BC <BD. B
C.BC>BD > AB. D.BD<AB<CB.
A®
C D
Cau 16(NB): Dién vao chd tréng sau: “Ba dudng phan giac di qua mot diém. Diém nay cach déu... cia tam giac”
A. Ba dinh B. Ba canh C. Trong tam D. Ba duong cao
. . . 0 .
Cau 17 (TH). Mot tam gidc can c6 so do goc ¢ day bang 70 thi s6 do goc ¢ dinh la
0 0 0 0
A.40 . B.70 . C. 110 . D. 140 .

Céu 18(NB): Pién vao chd tréng sau: “Dudng thing vudng goc vi doan thing tai... cia nd duge goi 1a duong trung truc cia doan thing do”
A. Trung truc B. Trung diém C. Trong tam D. Giao diém

Cau 19 (TH). Tam gidc ABC vudng tai A ¢o AB = 4C77’l, AC =6cm , dudng cao AH (tham khao hinh v&). Khing dinh nao sau day sai?

A.HC<AC B. AH<AC.

A

C.BC>AC D. BH > HC.

Cau 20(VD). Cho hinh V& sau:

S doxla

A. 18°% B. 72°; C. 36°; D. Khoéng xac dinh dugc.

IL Phén tric nghi¢m dung sai(2 diém)
Céu 21. (1,0 diém). S6 hoc sinh gi6i cua ba 16p 7A, 7B, 7C twong img ti 16 v6i 5; 4; 3. Hoi mdi 16p ¢6 bao nhiéu hoc sinh gioi, biét ring 16p 7A c6 s6 hoc sinh giéi nhidu hon s6 hoc sinh giéi cu:

a) Vi s6 HSG ctia ba 16p nay tuong tmg ti 18 v6i 5, 4, 3 nén ta co: b C b)

5 4 3

5 4

b) Vi s6 HSG ciia 16p 7A nhiéu hon s6 HSG ctia 16p 7B 12 3 HS nén ta cd b —a = 3(S)

uigeli.xyz Trang 10
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, 4p dung tinh chét ciia DTSBN ta c6: ( ®)

a_b _3
4

¢ a=b
3 5 _4

ab_3
5 1

C
d) Vay sb HSG cua 16p 7A, 7B, 7C lan lugt 1a 15; 12; 9 (HS) (D)

Cau 22 (1 diém). Goi I 1 trung diém ciia doan thing AB, M 14 diém khong nim trén AB sao cho MA = MB (tham khéo hinh v&).

A AMIA=AMIB. ® M

B. MI 1a dudng trung truc cua doan AB. (D)

C. MI vudng goc AB. (D)

D. Tam gidc MAB déu (S) A I

IIL. PHAN TU LUAN(3,0 diém)

Céu 23 a) (NB). (0,5 diém). Tm  trongtilethue X —10
X 6 3
b) (VD). (0,5 diém). Tim hai s6 x, y biét: X Yy w

17 21 x-y=8.

Cau 24 (TH, VD) (1,5 diém) Cho A ABC vuodng tai A.Keé duong phan giac BE (E &€ AC), k¢ EH vuong goc vdi BC
® € Bo).

a) Chimg minh A aeB= A ues. (TH)

b) Chimg minh BE 1a duong trung truc cia AH (TH)

¢) Goi K 14 giao diém ctia BA va EH. So sanh EK véi HE; (VD)
Céu 25 (VDC). (0,5 diém) Mot soi day thép dai 1,2m. Can dénh dAu trén soi day thép d6 hai diém dé khi uén gap no lai tai hai diém d6 s& tao thanh mot tam gidc can ¢ mot
canh dai 30cm. Em hily mé ta cac cach dénh déu hai diém trén soi day thép dy.

DAP AN- THANG PIEM

L.PHAN TRAC NGHIEM (3,0 diém).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A B C A B B B A C A B B A C B B A B D B

IL Phén tric nghiém dung sai
Cau2l:a)Pb)Sc)Pd)b
Ciau22:2)Pb)Pc)Dd)S

I1L. PHAN TU LUAN (3,0 diém)

-10.

Cau 23 (2,0 diém) a) (NB). (1,0 diém). Tim  trong ti 18 thic X
X 6 3

b) (VD). (1,0 diém). Tim hai s& biét: X Yy v

X,y 17 21 x—y=8.

Noi dung Piém

-10
= 05

*
6 3
= x3=6.(-10)
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> X = T 0,5
=x=-20
b) Tur ti 16 thie X V. 4p dung tinh chét cua day ti s6 bing nhau ta c6
0,5

17 21 N

X _y_Xx-y 8 _ !

17 21 17-21 -4 x—y=8

Suyra X = 17.(—2) =-34
y=21.(=2) = 42

viy X =34 y=—42

Cau 24(VD). (1,5 diém). S6 hoc sinh gioi cua ba 16p 7A, 7B, 7C tuong tng ti 1& v6i 5; 4; 3. Hoi mdi 16p c6 bao nhiéu hoc sinh gioi, biét ring 16p 7A c6 sb hoc sinh gioi nhiéu

hon s6 hoc sinh gioi cua 16p 7B 1a 3 hoc sinh.

Néi dung Piém

V& hinh, ghi GT-KL diing

Cc
a) - Xét A ABE va A HBE co: 0,5
@ — @ ( Vi BE la tia phan giac); AE chung;
1 2
=
= A ABE = A HBE (Canh huyén — goc nhon)
b) Vi A ABE = A HBE ( theo a) 0,5

= EA =EH (hai canh twong tng) = E thudc duong trung truc ciia AH (theo t/c) (2)
Tuong tu AB = BH (hai canh tuong tng ) = B thugc duong trung truc cua AH (theo t/c) (2)

Tur (1) va (2) suy ra BE thudc duong trung truc cuia AH

c) Xét A AKE c6 Ql =90 nén KE > AE vi trong tam gidc vudng canh huyén 14 canh 16n nhét ma EA = EH (theo b) nén KE > EH
0,5

Céu 24 (VDC). (0,5 diém) Mot soi day thép dai 1,2m. Cén dénh diu trén soi ddy thép d6 hai diém dé khi uén gip no lai tai hai diém d6 s& tao thanh mot tam gidc can c6 mot

canh dai 30cm. Em hily mo ta cac cach dénh déu hai diém trén soi day thép y.

Noi dung Diém

uigeli.xyz Trang 12
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Néu canh bén ciia tam giac can d6 14 30 cm thi canh day cia tam gidc can d6 dai la

120 - 30.2 = 60 (cm)

0,5
Khi d6 ta thiy tdng d6 dai hai canh khong 16n hon canh con lai tir 6 suy ra d6 dai 30cm, 30cm, 60cm khong phai do dai 3 canh ctia mot tam gidc.
Vay canh day 1 30cm, d6 dai mdi canh bén 1a 45 cm.
Khi d6 ta danh dau nhu sau:
45cm 30cm 45cm
45cm 45cm
30cm
KHUNG MA TRAN DE KIEM TRA PINH KY MON TOAN CAP THCS
Muc d§ danh gia
. i Tréc nghiém khach quan
TT Chu dé/Chuong Noi dung/Pon vi kién thirc R Tu luan
Nhiéu Iya chon Pung/Sai
Biét Hiéu Vién dung Biét Hiéu Van dung Biét Hiéu
hi d& 1: Ti 16 thi Pai lugng ti 18 thuan; Ti 1¢ thic 2(C21¢;21
Chi e 1: TiI¢ thire o HC123:4) | 3(C5:6:8) 1(C21a) 1(C21b) 1(C23a)
1 va dai lwgng 6 1¢ va day ti s0 bang nhau d)
Giai toan vé dai luong ti 16 3(c7:8;10) 1(cll)
Quan h¢ gilta dudng vudng goc
6(C12;13;14; 2(C22a;22 2(C22c;22 2(C24a;24
va dudng xién. Céc dudng 2(C17;19) 1(c20)
Chu dé 2: Céc hinh N . . 15;16;18) b) d) b)
dong quy cua tam giac.
2 N 2
hinh hoc cobn | i a5 t04n 06 i dung hinh
hoc va van dung giai quyét vén
d8 thyc tién lién quan
Tong sb cau 10 8 2 3 3 2 1 2
Téng s6 diém 5 2 3
Ty 1€ % 50% 20% 30%
KHUNG BAN PAC TA PE KIEM TRA PINH KY MON TOAN CAP THCS
S cau hoi/y hoi & cac
R i o Tréc nghiém khich quan
TT Chu dé/Chuong Noi dung/Pon vi kién thirc Yéu cau can dat

Nhiéu lya chon

bu

Biét

Hiéu

Van dung

Biét

uigeli.xyz
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Chu dé 1: Ti 1§ thire

va dai luong ti 1§

Pai lugng ti 1¢ thuan; Ti 1§

thire va ddy ti sb bang nhau

- Biét: — Nhan biét dugc ti 16 thire va

céc tinh chét cua ti 18 thirc.

— Nhan biét dugc day ti s6 bing nhau.
- Hiéu: - Hiéu tinh chat diy ti s6 bang
nhau, tinh chét cua dai lugng ti 1&
thudn, ti 1€ nghich

- Van dung: — Van dung dugc tinh chét

cua ti 1¢ thirc trong giai toan.

— Van dung dwoc tinh chét cia ddy ti
56 bang nhau trong giai toan (vi du:
chia mot sb thanh cac phin ti 18 voi

céc sb cho trude,...).

4TN

3TN

Giai toan vé dai luong ti 1&

- Hiéu: - Hiéu duoc céc dai lugng ti 1€
- Van dung: — Giai dugc mot sb bai
toan don gian vé dai lugng ti 1€ thuan
(vi dy: bai toan vé tdng san pham thu

dwoc va nang suét lao dong,...).

— Giai dugc mot sé bai toan don gian
vé dai luong ti 18 nghich (vi du: bai
toan vé thoi gian hoan thanh ké hoach

va ning suit lao dong,...).

3TN

ITN

Chii d& 2: Céc hinh

hinh hoc co ban

Quan h¢ gilra dudng vudng
goc va duong xién. Cac
dudng ddng quy ciia tam

giac.

Biét:

— Nhan biét dugc lién hé vé do dai ciia
ba canh trong mdt tam giac.

— Nhin biét duoc khai niém hai tam
gidc bang nhau.

— Nhan biét duoc khai niém: duong
vudng goc va duong xién; khoang cich
tir mot diém dén mot duong thing,

— Nhién biét dugc duong trung truc cia
mot doan thing va tinh chat co ban ciia
duong trung truc.

— Nhan biét dugc: céc duong dic biét
trong tam gidc (duong trung tuyén, dudng
cao, duong phan giac, duong trung truc);
swr ddng quy cta cic dudng dic biét do.
Hiéu:

— Giai thich duogc dinh 1i vé tdng cic
gbc trong mot tam gidc bang 1800‘

— Giai thich duoc quan h¢ gitra dudong
vudng goc va dudng xién dya trén mdi
quan hé giita canh va goc dbi trong
tam giac (d6i dién v6i goc 1on hon la
canh 16n hon va nguoc lai).

— Giai thich dugc céc truong hop bang
nhau cua hai tam giac, ctia hai tam giac
vuong.

— Mo ta dugc tam giac can va giai
thich duoc tinh chét cua tam giac can
(vi du: hai canh bén bang nhau; hai

gdc ddy bing nhau).

6TN

2TN

ITN

2TN
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Giai bai toan c6 ndi dung
hinh hoc va van dung giai
quyét vén dé thuc tién lién
quan
Téng s6 cau 10 8 2 3
Téng s6 diém 5
Ty 1€ % 50%
uigeli.xyz PE KIEM TRA GIUA HQC KY II
i MON:TOAN - LOP 7
NAM HOQC: 2024 — 2025
Thoi gian lam bai: 90 phut
L. PHAN TRAC NGHIEM
Caul(NB).Néu ' C thi:
B.ab=cd. C.ad=bd. D. ad =bc.
Cau 2 (NB). Cho ) va ) la hai dai luong ti I¢ nghich. Biétkhi y — §thi ) = 10.
He s6 ti 18 la:
A 2. B.5. C. 10. D. 50
Cau 3 (NB). Tur déng thire 2.15 = 6.5, ta ¢6 thé 1ap duoc ti 18 thirc nao?
I B.2 6 5. p.2 15
6 5 15 5 15 5 6
Cau4 (TH). Tim2séx,y biét: X V',
3 5 x+v=-32
Arv=20r=12 prXx=—12:v=20 x=—12.v==-20 px==20v=-I2
Cau 5 (NB). Cho ba sb x; y; z ti 1€ vai 3; 4; 5 ta co day ti )
AX YV =z BY V Z cX v =z X ¥V Z
4 3 5 5 3 4 4 5 3 3 4 5
Cau 6 (NB). Turti g thie X' =5 suyra
27 9
B. —5.27 c 9.27 D -5
X =— X =——- X=—
9 =5 9.2

B. 1a diém ludn thugc mdt canh cta tam giae do.

A. cich déu 3 canh cta tam gic do.

C.cach déu 3 dinh cua tam giac do.

Cau 7 (NB). Giao diém ctia ba duong phén gi4c trong ciia mot tam giac

D. la trong tdm cua tam giac do.

Cau 8 (NB). Cho tam gidc ABC ¢6 dudng trung tuyén AM va trong tam G. Khi do ti sb GM bing:
GA

uigeli.xyz
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W | N

A l B. C. l D.
3 2

Cau 9 (NB). Hai goc nhon ciia tam giac vudng can bang:

A 30° B. 60° c. 45° p. 90"

Cau 10 (TH). Cho tam gidc AABC va DDEF ADE co AB =DFE va BC = EF s Cél’l thém dléu klén gi dé 2

tam gidc bang nhau theo truong hop €-8-€

M=B - N N

. . 0 .
Cau 11 (TH). Mot tam gidc can c¢6 so do goc ¢ dinh bang 70  thi s6 do goc ¢ day la

A 110° B. 55° c. 60" p. 70"

Céu 12 (VD). B dai hai canh ciia mot tam gidc 12 1em va 9cm va canh AC 14 1 s6 nguyén. Chu vi tam gidc ABC 1a:

A. 17 cm. B. 18 cm. C.19cm. D.16 cm.

Cau 13 (TH). T ti 1€ thire X _ 2 suy ra:

Yo
A X Xx+2 B. XY  X+5 cXx x+2 DX V.
Vo v+5 voor+2 vooy—=>5 5 2
Cau 14 (TH). Tam gi4c c6 hai canh bang nhau ¢6 thém diéu kién nao thi tr& thanh tam giac déu
A. c6 ba gdc nhon. B. c6 mot goc bing 60°.
C. ¢6 hai goc bing nhau. D. c6 mot goc vuodng.
Cau 15 (TH). Cho hinh v& bén. So sanh AB, BC, BD ta dugc:
A. AB>BC>BD. B. AB<BC <BD. B
C.BC>BD>AB. D.BD <AB<CB.
z - A .
Cau 16 (TH). Cho X, y la hai dai lugng ti 1¢ nghich véi nhau, biét l] N y] va xz N .}’2 la cac cap gia tri twong ng cla C D
chiing. Khing dinh ndo sau day 14 sai ?
AV _ ) BV, _ XY ¢ D. X, >
“l X, “l _1"'-\ 'l.'_ I'l'_ = _‘|,'2 .1‘2 X, 1'1
Cau 17 (TH). Cho dai luong y ti 1¢ thuan vai dai luong X theo hé sb ti 1¢ !\.— = _3. H¢ thie lién hé cua y va X 1a
A B. C. X D. =3
1,'- = — 1.'- = —
xy=-3. y=-3x T3 : X
Céu 18 (NB). Trong céac bd ba doan thé‘ing sau day. BO gém ba doan théng nao la d§ dai ba canh ciia mot tam giac ?
- - - - - - -
A dem. 3em, 2om. g ocm lem lem. ¢ Sem. 3oem bom. p. JemSem, 1 Dem.
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Céu 19 (TH). Cho VIMI?VP co MN < MP < NP . Trong céc khing dinh sau, cu nao ding ?
alr<P<M a M<pP<T. cP<M< . b P ff <M.

Cau 20 (VD). Mot khu vuon hinh chit nhdt ¢6 chu vi 1a 28em . Hai canh ti 1€ vo1 4 va 3. Tinh chiéu dai, chiéu rong cua khu
vuon.
A. 16¢cm, 12cm B. 6cm, 8cm C. 8cm, 6cm D. 12c¢m, 16cm

IL.PHAN TRAC NGHIEM DUNG, SAI

. T4 7 T e My D s R
Céu 21: S6 hoc sinh ciia ba 16p 74, 78, 7C twong tng ti 1& véi 21 20; 22, Bitring 16p / C c6 nhiduhon 16p 7 A 14 2 hoc sinh.

Goi s6 hoc sinh cua ba 16p 7A, 7B, 7C lan lugt 1 x, y, z (hoc sinh).

a) Xx—-z=2

74. 7B, 7C 21 20; 22 R

b)  Theo bai ra sb hoc sinh cuia ba 16p tuong tng ti 1¢ voi I Suy ra

¢) Ap dung tinh chat day ti s6 bang nhau ta c6

1 15 Z I—X

X y
21 20 22 22-21

— | L
1]
[

d) S hoc sinh ciia ba 16p 7A, 7B, 7C lan luot 1a: 42 , 40, 46 hoc sinh

Ciu 22: Cho tam giac ABC, = 640. Tia phan giac [ ] cét BC tai D.
4 BAC

Ké Dx//AB, Dx cat AC tai E.
A DAE=32"
B. ADE=1DAB ( déng Vi)
C. Tam giac AADE can tai E
D AED =126"

IIL. PHAN TU LUAN:( 3 diém)

Cau 1 (TH). (0,5 diém)Tim hai s6 x, y biét: X

3 x4y =45

o=

Céu 2 (NB,TH,VD) (2,0 diém) Cho tam giac ABC vudng tai A, c6 AB =9cm, BC = 15cm, AC =12 cm.
a) So sanh cac goc cua tam giac ABC.

b)Trén tia d6i ctia tia AB 14y diém D sao cho A 13 trung diém cta doan thing BD. Chimg minh AABC = AADC
tir d6 suy ra tam giac BCD cén.
c) E la trung diém canh CD, BE cit AC & L. Chirng minh DI di qua trung diém canh BC.

Céu 3 (VD). (0,5 diém) Cho thoa man: va X 1

a.b.e.x.v.z a+b+c=a +b 4+ =1l a b ¢

Chimng minh rang: _'[': 4 I'|'_ i :: =|:_1 1 I| 1 :]:

KHUNG MA TRAN PE KIEM TRA PINH KY MON TOAN CAP THCS
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Mirc do dénh gia
. i Tréc nghiém khach quan
T Chu dé/Chuong Noi dung/Pon vi kién thirc . Ty luan
Nhiéu lya chon DPung/Sai
Biét Hidu Van dung Biét Hiéu Van dung Biét Hiéu
Ti 1¢ thirc va ddy ti s6 bing 3 3 1 2 1 1 1
| Chu dé 1: Sb thye nhau (0.75) (0.75) (0.25) 0.5 (0.25) 0.25) 0,5)
. 2 2
Giai toan vé dai lugng ti 1€
0.5 0.5
Tam gi4c. Tam gidc bing nhau.
2 2 1 2 1 1 1
Tam giac can.
Chii dé 2 Céc hinh & 0.5 (0,5) (0,25) (0,25) 0.5 (0.25) 0.5 &
2 hinh hoc co bdn .
Quan h¢ giira duong vudng goc
2 2
va duong xién. Cac duong
] 0,5) 0,5)
dong quy cua tam giac.
Téng sb cau 9 9 3 3 2 1 2
Téng s6 diém 5 2 3
Ty 1€ % 50% 20% 30%
KHUNG BAN PAC TA PE KIEM TRA PINH KY MON TOAN CAP THCS
S cau hoi/y hoi & cic
. i o Tric nghiém khach quan
TT Chu d¢/Chuong No6i dung/Pon vi kién thirc Yéu cau can dat .
Nhiéu Ivra chon bu
Biét Hiéu Vian dung Biét
1 Chudé 1: Tilg thuc | Til¢ thirc va day ti sé bang | - Biét:

va dai luong ti 1¢.

nhau

— Nhan biét dugc ti 1 thirc va cac tinh

chét cua ti 16 thirc.

— Nhan biét duge day ti sb béng nhau.
- Hiéu:

- Van dung:

— Van dung dugc tinh chét cia ti 18

thtrc trong giai toan.

— Van dung duogc tinh chét ctia day ti
s6 bang nhau trong giai toan (vi du:
chia mét sb thanh cac phén ti 16 voi

cac so cho trudc,...).

Gidi todn vé dgi lwgng ti I¢

- Biét: - Nhén biét dai luong ti I¢

- Vén dung: — Giai dugc mot sb bai
ton don gian vé dai luong ti 1& thuan
(vi du:bai toan vé dién tich hinh chit
nhat, bai todn vé téng san phém thu
dugc va nang suat lao dong,...).

— Giai duoc mot s bai toan don gian
vé dai lugng ti 1€ nghich (vi du: bai

todn vé thoi gian hoan thanh ké hoach

uigeli.xyz

Trang 18



uigeli.xyz

va ning suit lao dong,...).

- Biéu thirc dai s6

Chii dé 2 Biéu thirc
dai 6 va da thire mot

bién

- Biéu thirc dai s6

Pa thirc mot bién

Chu d& 2 Céc hinh

hinh hoc co ban

Tam gidc. Tam gidc biang
nhau. Tam gidc cin. Quan
hé giita dwong vuong goc
va dwong xién. Cac dwong

dong quy ciia tam gidc

-Bit:

— Nhén biét dugc khai niém: dudng
vudng goc va duong xién; khoang cach

tir mot diém dén mot dudng thing.

— Nhan biét duoc duong trung truc cua
mot doan thfmg va tinh chét co ban cua

duong trung tryc.

— Nhan biét dugce: cac duong dac biét
trong tam gidc (duong trung tuyén,
duong cao, duong phan giac, duong
trung truc); sw dong quy cia cac
duong dac biét do.

- Hiéu
Giai thich dugc dinh 1i vé tdng cic goc

. 0
trong mdt tam giac bang 180 .

— Giai thich duoc quan h¢ gitta duong
vudng goc va duong xién dua trén mbi
quan hé gitta canh va goc ddi trong
tam giac (d6i dién véi goc 1on hon la

canh 16n hon va nguoc lai).

— Giai thich dugc céc truong hop bang
nhau cua hai tam gidc, cua hai tam giac
vudng.

— Mo ta dugc tam giac can va giai
thich dwgc tinh chit ctia tam gidc can
(vi du: hai canh bén b?mg nhau; hai

gdc d4y bang nhau).

Van dung: Véan dung bit ding thirc
tam giac tinh canh, chu vi tam giac

- Van dung duoc cic trudng hop bing
nhau cua hai tam giac, ciia hai tam giac

vuong.

- Ching minh 1 tam gi4c 1a tam gidc

uigeli.xyz
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can, déu.

Tong so cau

Téng sb diém

Ty 16 %

50%

u iﬁyz

PE KIEM TRA GIUA HQC KY II
MON:TOAN - LOP 7
NAM HOQC: 2024 — 2025

Thoi gian lam bai: 90 phut

PHAN I. TRAC NGHIEM (7,0 diém)

DANG THUC 1: TRAC NGHIEM NHIEU PAP AN

Cau 1 (B). Trong cac cap ti 6 sau, cap ti 6 nao lap thanh mat ti 1€ thuc?

A.10: 16 va 5 . 8

33

C.2:3va _2 .

3
77

A.3c=2d. B.3d=2c. C.3:d=2:¢c D.cd=6.
Cau 3 (B). Cho ba sba; b c lan lugt ti 1€ véi x; y; z. Ta co:
A a b ¢
ax=bhv=cz v ox oz
Cau 4 (B). Tu ti 1€ thic 2 _ 3 , suy ra:
x 5
A 2.3 B. 2.5
X=— X =
5 3
Cau 5 (H). Tir ding thirc 3.30 =9.10, ta ¢6 thé lap duoc ti 1¢ thirc nao?
A 3 9 . B 3 30 .
30 10 10 9
Cau 6 (H). Tirti lgthie X' 2 suy ra:
y 5
AX _ X+2 B. XY  Xx+5 c X
v y+5S yoov42 Vv
Cau7B).Khico ¥ — N i @ £ 0 1ansi
uigeli.xyz Trang 20

B.-20:30va —

D.-10:15va 2

7 .

3
7

D(.r_b_c'
X Vv oz
D.
X=—
2.3
p.3 30
9 10
DE—X
5 2
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A.y ti 1& thudn véi x v6i hé s ti 1é a
B. x ti 18 thuan véi y véi hé s ti 1é a
C. x vay khong ti 1¢ thuan véi nhau

D. y ti 1& thuén véi x v6i hé s ti 1e 1

a

Céu 8 (B). Cho h¢ thirc: 5 wi . Khi do:
y=-

X x#z0
A.ytile thuan véix véihé s ti1e 5

B. x ti ¢ thuan véiy voi hé so ti1é l

5

C.y ti 1¢ nghich véi x theo hé s6 ti 15

D. y ti 1& nghich v&i x v6i hé sb ti 18 |

5

Cau 9 (H). Cho x va y la hai dai luong ti 1¢ thuan véi nhau theo hé s6 ti 18 1a k. Khi x=12 thi y=-3. Khi d6 hé sb ti 1é
A. __1 B. . =
4 k=—4 k=4 4
Cau 10 (VD). Ding 10 méy thi tiéu thu hét 801 xang. Hoi ding 13 may cing loai thi tiéu thu hét bao nhiéu lit xang?

A. 96 lit B. 110 lit C. 104 1it D. 140 lit

Cau 11 (B). Trong hai duong xién ké tir mot diém nam ngoai mot dudng thing dén dudng d6, duong xién nao ¢6 hinh chiéu nhé hon thi. ..
A. Ldn hon B. Nho hon C. Bing nhau D. Ngén nhét

Cau 12 (B). Cho tam giac ABC c6 BC<AC, khi do:
Ay B.C <R cB<C . 4B

Cau 13 (H). Cho hinh v& bén. So sanh AB, BC, BD ta dugc:

A.AB>BC>BD. B. AB<BC <BD. b
C.BC>BD>AB. D.BD <AB<CB.
A¢ 2 D
Cau 14 (B). Tryc tim cta tam gi4c 14 giao diém cua ba dudng nao
A. Ba dudng trung tuyén. B. Ba duong phan giac
C. Ba duong cao D. Ba duong trung truc
Cau 15 (B). Cho tam giac ABC c6 dudng trung tuyén AD va trong tim G. Khi d6 ti sb & bang
AD
D.

Al 52 c
3 3

B~ w
Mo | W2
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Cau 16 (B). Goi O 1a giao diém ciia ba dwong trung truc trong tam giac ABC. Khi d6 O la:
A. Diém cich déu ba canh ciia tam gidc ABC.
B. Piém céach déu ba dinh ciia tam gidc ABC
C. Tam duong tron ndi tiép tam gisc ABC.

D. Tryuc tam cua tam giac ABC

Cau 17 (H). Cho Hinh 9. Biét BG =3cm . tinh BM? A
A lem B. 2cm
N M
c. 4. 5cm D. 4cem G
B C
Hinh9
Céu 18 (H). Cho AABC cén tai A, trung tuyén AM. Goi D 12 mot diém nim giita A va M. Khi d6 ABDC 13 tam gidc gi?
A. Tam giac can B. Tam giac déu
C. Tam giac vudng D. Tam gidc vudng can

Cau 19 (H). Cho AABC céan tai A ¢6 AM la duong trung tuyén khi do

A.AM 1 BC B. AM la duong trung tryc ciia BC

C. AM la duong phan giac cuia goc BAC D. Ca A, B, C déu dung

Cau 20 (VD).Cho /4 B nhon va can tai A. i dudng cao xuit phat tirdinh 3 va (' cdt nhau tai M. Hiy tim céc gbc cﬂi\ AABC .Bié
BMC =140"

A A=40"B=T70"C=T0"

B 4=T0"8=70"C=40"

C A=140"B=20"C=20" Hinh 14

=]
I
1l
[
—
jwl
1l
Lad
—
~
1l
]
=

DANG THUC 2: TRAC NGHIEM DUNG SAI

Cau 21: Chobiét X va ' 1a hai dai luong ti 1¢ thuan; X = 3 thi V = 15 . Khi do:

thmg dinh Diing Sai
a(B) hesétile K cia V déivei x a k=35,
b (B) cong thirc biéu dién X theo ) la: V' = S.x
¢ (H) cong thirc biéu dién V' theo X la: X = 5-_1-"
d (VD) gidtricia ) khi g thi )= S = 5,(—5] =25

Cau22: Cho AABC o AB =4t AC = 16M ki a6 ta os:

| Khéng dinh Diing Sai
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a(B) Goc dbi dién véi canh AB la %
b®) B>€

¢ (H) BC - me

d (VD) Chu vi AABC la 10 cm

PHAN L TU LUAN (3,0 diém)
Bai 1. (1,0d) Ong Binh c6 mét miéng dAt hinh chit nhat c6 chidu dai hon chidu rong la 207 . ié chitu dai va chitu rong manh dit 1an luot ti 18 véi Q va 3.

a) Tinh chu vi hinh chir nhat.

b) Ong tinh 1dm hang rao xung quanh miéng dit bang ba 16p kém gai véi gia 5500 dbng/ mét/I6p. Hoi dng Binh tén hét bao nhiéu tién, biét tién cong va chi phi coc 1a

2500000 gne.

Bai2. (150) Cho A ABC (AB < AC ) wong i A, awomgeao AFT .
Trén canh AC liy diém E sao cho AH - ;IE . Qua E ké duong

thing vudng goc véi AC . cit BC tai D .

AAHD = AJED

a) Chung minh

b) So sanh va
DE  AH K- M AD KC AM L KC

c) Goi cat tai la giao diém cua va .Chirng minh
Bai 3. (0,5d)
Cho 3 s6 thoa min (i _ h _ oo

a,b,c 2021 2022 2023
Chimg minh rang [:[n'—r.'}. :?‘;l::[n'—l'll}_.[:t'—l'l]}
HUONG DAN CHAM

PHAN L. TRAC NGHIEM (7,0 diém)
DANG THUC 1: TRAC NGHIEM NHIEU PAP AN (5,0 diém).
20 cdu, méi cdu ding 0,25 diém.
Cau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P.An A B D B C A A D A C
Cau 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DP.An B D B C B B C A D A

DANG THUC 2: TRAC NGHIEM DUNG SAI (2,0 diém)

Cau21: Chobiét X va ) 1a hai dai lugng i 1 thugn; X = 3 thi V = 15 . Khi do:

Khing dinh | Diing | Sai | Diém |
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a(B) hé sb ti 18 k caa YV déivei X 1a k =5. X 0,1
b (B) cong thirc biéu dién X theo ) la: V = 15.x 0,15
Chira cong thire biéu dién X theo ) la: V= S.x
¢ (H) cong thirc biu dién V' theo X la: X = 5-_1"' 0,25
cong thic bidu didn ~ theo  1a: |
~ X=—V
Chira J
Yy X 2
. T - - 0 T T
d (VD) glatrgcuaykmx:_s thi .1, = 3.1 _:I( :I]_ 2o X 0,5
Cau22: cho AABC cin 0 AB = 4t AC =16 ki do w es:
Khing dinh Piing Sai Piém
a (B) Goc dbi dién véi canh AB la E‘ X 0,1
b (B) % = E‘ X 0,15
Chﬁ'a E‘ > %
¢ (H) BC =3cm X 0,25
Chira BC = 4C.f'."1
d (VD) Chu vi AABC 1210 cm X 0,5
Chiia Chu vi AABC 129 cm
PHAN L. TU LUAN (3,0 diém)
Bai Y Huong din Piém
a Goi chidu dai va chidu rong ctia manh dét 1an lugtla 5 b e (a=b=0)
Theo d& bai ta co: ¢ — = 20{ 1)
vaa b
9 5
Ap dung tinh chét cua diy ti s bing nhau, ta c6: 0.25
g h a—-h 20 _ ’
9 5 9-3 4
Suyra ha
1 o5 _ _
9 a=59=45 (m)
0,25
é -5 hay ’
5 h=355=25(m)
Vay manh dat c6 chiéu dai bang 457’7’1 ; chiéu rong bing 25]’]’1
b Chu vi cita manh dét 1a: -1 43+ 251= 270 = 1400m)
AN S5 . 0,25
Chi phi mua kém gai la ]']'D--\"-\"DD}: EB]DDDD (dong) ?
Ong Binh cin dung s tién dé lam hang rao la: 23 ] DDDD f 2:"00 DDD = Eh ] [:I[:I[:I[:I (dong) 0.25
9
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B
Hinh 19
Xét AAHD vudng tai H va AAED vudng tai E . Taco: 0,25
AH = AL (theo gia thiét)
a
AD la canh chung 0,25

Suyra ¢ ] -I "E I n =« ] -I E n (Canh huyén-canh géc vudng)

Xét ADHK vuong tai H va ADEC vudng tai E . Ta co:
DH = pE VAAHD = A4ED)

HIK = FET)C (Hai goc dbi dinh) 025
Suy ra “ 1 n‘{!‘ﬁk = A DEC (Canh goc vudng-goc nhon ké&)

b -
Do dé D‘K = DC (Hai canh tuong tmg) 025
9"
Ma A DYHK vedngtai [ nén @HK légéclo'nnhéttrongADHK.Khidc'o, DK = DH ma
DK =DC
Nnen DC = DH
Taco CH J— *_JK tai Hnén CH 1a duong cao cua AAKC, AE J— ‘_I(— tai Enén KE
la duong cao cua AAKC
0,25
¢ Ma D 1 giao diém cua CH w KE
Suy ra D la truc tam cla tam giac AAKC 0.25
suyra AD L KC oy AM L KC oy M
Ta co o h .
2021 2022 2023
0,25
a— a—h c—h
p— = =
"‘rf]"‘r]_"‘rf]"r'{_ "‘rf]"‘r]_"‘rf]"r"‘r "‘rf]"‘r'{__ "‘rf]"‘r"‘r
a—c¢ a—h o¢—0h
o = =
-2 -1 I
‘a-cy /[.'—."J"lfn h
:>| - | =| | | | 0,25
.I'I _] ] .I'I
(a—c) (a—h)
= — = — (c—h)
5 1
=ia—c) =8a—-h)ylc—h)
KHUNG MA TRAN PE KIEM TRA PINH Ki MON TOAN LOP 7 GIUA HQC Ki II
Mirc d§ danh gia
. . Triic nghi¢m khich quan
Chu dé/ Chuwong Noi dung/Pon vi kién thirc . Tu ludn
Nhiéu lga chon Pung/Sai
Biét Hiéu Vin dung Biét Hiéu Vin dung Biét Hiéu
Ti I¢ thirc. 4 2
Ti I¢ thire va dai ) o
Tinh chat ciia day ti sé bang nhau Cl1,2,34 C5,6
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12
{16 . 2 1 1 2/4 1/4 1/4 12
lugng ti1¢ Bai todn vé dai ligng i ¢ Blb
C7.8 C9 C10 C2l.ab C2l.c C21.d Bl.a
Quan h¢ giita goéc va canh ddi di¢n trong
mot tam gidc, giita duwong vudng goc va 2 1 2/4 1/4 1/4
2 J—
Quan h¢ giira duwomg xién, giiva ba canh ciia mgt tam | C11,12 Cl13 C22ab C22¢ c22d
cic yéu to trong gide
mot tam giac
3 3
. 1 13
Cac dwong dong quy ciia tam gidc Cl4,15, Cl17,18,
€20 B2.a
16 19
Téng s ciu 11 7 2 4/8 2/8 2/8 12 212
Téng s6 diém 2,75 1,75 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,25
Ty & % 27,5 17,5 5 5 5 10 5 12,5
uigeli.xyz PE KIEM TRA GIUA HQC KY 11
i MON:TOAN - LOP 7
NAM HOC: 2024 - 2025
Thoi gian lam bai: 90 phut
PHAN L (5,0 diém). Ciu triic nghiém nhiéu phwong 4n lya chon. Thi sinh tra 16i tir cau 1 dén cau 20. Mi cau hoi thi sinh chi chon mét phwong 4n.
a_c
Céu 1 (NB). Néug - E thi
A. ac =bd. B.ab=cd. C.ad=bd. D. ad =bc.
Céu 2 (NB). Cho 3.4 =6.2. Khing dinh nao sau day ding?
32 4 3 2 6 )
6 4 2 6 3 4 6
A B D.
Céu 3 (NB). Chon ciu sai. Véi gia thiét cac ti s6 déu c6 nghia thi
i o - a+oct e o O o gt o=
h o f bhyd+f h o f had-f
A. B.
i o e a— o+ e i . ' a+oc+ e
hod  f h=d+f hood f h—d-
C. C.
Céu 4 (NB). Chon cau diing. Vdi gia thiét cac ti s6 déu c6 nghia thi
i_i_m' [_'I:L: oo [_.' i_[.’—n' i ‘ o
b . '} o ' i ] I_ h - = = — Ll
hood b hood hid b d—h b b h i
A. B. C. :
Cau 5 (TH). Cho X =Y va x+y=24. Tinh gié trj biéu thirc x — y ?
57
A B. C. D.
Cau 6 (TH). Cho X=Y __ Z va x+2y-3z=14. Tinh x+y+z?
23 5
2. 20. 14. L —l4.
A B. C. :

Cau 7 (NB). Chon dép 4n ding nhat: “Biéu thuc dai s6 1a biéu thuc.....”

A. Chi chtra s6;

C. Chira ci s6 va chir

B. Chi chura chir;

D. Chi chtra s hodc chi chira chit hodc chira ci s6 va chir.
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. . .3
Cau 8 (NB). Bién ctia biéu thuc dai s6 3x +21a

3.

A. B. C. D.2va3.
3
~+2y
Ciu 9 (TH). Cho biéu thirc X . Gi4 tri ctia bidu thic tai x =3 vay =2 1a
5 9 13 27
A" B. 7" F
C. 3 D. 4
c 2
Cau 10 (NB). H¢ s0 va bac cua don thtrc 3x
A. Hé s6 3 va bac 3; B. Hésb 3 vabac2;
C. Hé s 2 vabac 3; D. Hé s6 1 va béc 2.
Cau 11 (NB). ba thirc nao dudi day la da thirc mot bién?
] bl
x4+l Xy+axT 43,
= 1 7
XVI—VI+ o Py 3
o . b, A X+,
2
Ciéu 12 (NB). Cac hang tir cia da thac B=3x +2x+11a
2
A.3x va2x. B.3;2val.
2 2
C.3x ;2xval. D.3x ;va2x +1.
2 R L .
. A S R il S S B o
Cau 13 (NB). Bic ciia da thire la
. 10. . 8. 9 o7
Gixy=x — 2a+1 Hlxl=x — v+ 2
Ciau 14 (TH). Nghiém chung ctia hai da thic va la
L " 2 . 0.

Cau 15 (NB). Chon khing dinh ding ?

A. Trong mt tam giac, goc dbi dién v6i canh 16n hon 13 goc 16m hon.
B. Trong mjt tam giac, goc ddi dién voi canh 16n hon 1a goc nhé hon.
C. Trong mot tam gidc, gbc ké voi canh 16n hon 1a goc 16n hon.

D. Trong mt tam giéc, khong c6 quan hé giita goc va canh dbi dién.

Cau 16 (NB). Chon khing dinh dng nhét ?

A. Trong céc dudng xién va dudng vudng goc ké tir mot diém nim ngoai mot duong thing dén dudng thing d6 thi duong vudng goc 1a dudng dai nhét;
B. Trong cac dudng xién va dudng vudng goc ké tir mot diém dén dudng thing thi dudong vudng goc 1a duong dai nhét;

C. Trong cac dudng xién va dudng vudng goc ké tir mot diém dén duong thing thi dudng vudng goc 1a dudng ngén nhit;

D. Trong céc dudng xién va duong vudng goc ké tir mot diém nim ngoai mot dudng thing dén duong thing do thi dudng vudng goc 1a duong ngén nhét.

Ciu 17 (NB). Bo ba d6 dai doan thing nio sau ddy khong thé tao thanh mot tam giac ?

A. 15cm; 20cm; 18cm.

C. 13cm; 14cm; 16¢cm.

B. Scm; 14cm; 6cm.

D. 40cm; 45¢m; 42cm.

Céau 18 (NB).Cho G 14 trong tm tam gidc MNP c6 trung tuyén MK. Khing dinh nao sau day 1a ding ?

MG 1
T

GK 1
T

MK . MK

Cho tam gidc ABC c6 hai dudng phéan giac CD va BE cét nhau tai I. Khi do

A.
Cau 19 (NB).
A. Al 13 trung tuyén ké tir A.
C. Al 1a trung tryc canh BC.
Céau 20 (NB). Giao diém ciia ba duong cao ctia mot tam giac
A. 1a tryc tdm cua tam giac do.

C. cich déu 3 dinh cia tam giac do.

B. Al la duong cao ké tir A.

D. Al la phan giac ctia goc A.

B. cach déu 3 canh ctia tam giac do.

D. la trong tdm cua tam giac do.

PHAN IL. (2,0 diém). CAu triic nghiém diing sai. Thi sinh tra 10i tir cAu 21 va cdu 22. Trong mi y a), b), ¢), d) & mdi céu, thi sinh chon dung hodc sai.

Cau 21. Cho cac da thuc
Alxvy=2x" -2 +x—4
Blx)y=3x

JX
Xét tinh dung sai ctia cdc ménh dé sau:

—2x+3

a) Pa thirc A(x) co bac 3. B
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b) x=1 la nghiém cua da thirc B(x).H
oTong A(x)+ Blx)=5x"=2x

dHiew () —Bl(yj=—x" -2y —x—"7.v

Céu 22. Cho hinh v&

B I Lo

Xét tinh ding sai ctia cic ménh dé sau:

a) BM va CN 1a cac dudng trung tuyén.

by Al =-AH.

a| —

¢) IN=IM.
d) Tam giac BIC 1a tam giac can.

PHAN IIL TU LUAN ( 3,0 diém).

Cau 1(VD). (1,0 diém). S5 hoc sinh gioi cua ba 16p 7A, 7B, 7C twong tng ti 1¢ vdi 5; 4; 3. Hoi mi 16p c6 bao nhiéu hoc sinh gioi, biét rang 16p 7A c6 s6 hoc sinh gioi nhiéu hon
56 hoc sinh gioi ciia 16p 7B 1a 3 hoc sinh.

Céu 2 (VD) (2,0 diém). Cho tam gitc ABC cén tai A c6 hai dudng trung tuyén BD va CE cét nhau tai G. Biét BD = CE.

a) Chirng minh tam giac GBC la tam giac can.

DG+EG:»]?BC.

b) Chimg minh -
HUONG DAN CHAM MON KIEM TRA GIUA HQC KY II MON TOAN 7

PHAN L (5,0 diém). Cau tric nghiém nhiéu phwong 4n lya chon.

Cau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Diép an D A C D D B D B C B
Cau 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Dap an D C C A A D B B D A

PHAN II. ( 2,0 diém). Céu tric nghiém ding sai.

Céau 21.

a) Pung. b) Sai. c) bung. d) Sai.
Céu 22.

a) Pung. b) Sai. c) bung. d) bing.

PHAN IIL TU LUAN (( 3,0 diém).

Cau Pip an Piem

Cin1l . i i i, h.ce N 0,25
Goi s0 HSG cuia ba 16p 7A, 7B, 7C lan lugt 1a g, b, c. Diéu kién :

uigeli.xyz Trang 28




uigeli.xyz

a b ¢
Vi s0 HSG cua ba 16p nay twong Gng ti 1¢ vdi 5, 4, 3 nén ta co:
a b ¢
3 . s
ad Tu 5 4 =, ap dung tinh chat cua day ti s6 bang nhau ta c6:
4 0,25
ol b t' qa—h 3 .
—_= . —_= = — = — = A
3 35—
4 - 4 ] (Via-b=3)
Suyraa=15; b=12 vac=9
. R 0,25
Vay s6 HSG cua 16p 7A, 7B, 7C lan luot 1a 15; 12; 9 (HS)
Hinh vé:
a) Vi hai duong trung tuyén BD va CE cit nhau tai G nén G 14 trong tim ctia tam gidc ABC.
A ) 0.5
BG=—=bD CG=-CE ’
Suy ra 3 ; - (tinh chét trong tAm cta tam gidc).
2 7
Cin “BD==CE
@a) o 3 3 05
Ma BD = CE (gia thiét) nén , do d6 BG=CG »
Vay tam giac GBC 1a tam gidc can.
2 I
BEG=—-BD DG=-8D
b) Taco 3 nén - suy ra BG = 2DG.
7 0,5
Do d6 = (1)
EG=-CG
2
Chung minh twong tu, ta cé: - ?2)
DG+ EG==—B0+-CU==(BG+C0)
2 2 2
Tir (1) va (2) suy ra: = = =
Xét tam giac BCG c6 BG + CG > BC (trong mdt tam giac téng d6 dai hai canh 16n hon d6 dai canh con lai). 0,5
D+ EG 5 BC.
Vay - (dpcm).
Hét
KHUNG MA TRAN DE KIEM TRA GIUA KY I MON TOAN LOP 7
Murc do danh gia
. i Tréc nghiém khéch quan
TT Chu d¢/Chuong Noi dung/Pon vi kién thirc R Tu luan
Nhiéu lya chon Puing/Sai
Biét Hiéu Vian dung Biét Hiéu Vin dung Biét Hiéu
1 Chii dd 1. Ti ¢ Ti 1§ thire va day ti s6 bing 4 2
nhau Cl1,2,34 C5,6
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thtrc va dai luong

Gidi todn vé dgi lwgng i ¢

ti lé
Y 3 . . 2 1
Chu dé 2. Bicu Biéu thirc dai s6
. C7,8 C9
2 thtrc dai so va da
i B 4 1 1 1 1
thire mot bien Da thirc mgt bien
C10,11,12,13 Cl4 C2la, C21b C2lc,d
Quan h¢ gitra goc va canh doi
Chii @ 3. Quan dién. Quan hé giita dudng 6
2 1 1
3 h¢ giira cac yéu to vuong goc va duong xién. Cl15,16,17,18,19,2
. C22a. C22b. C22¢,d
trong tam giac Cac duong dong quy cua tam 0
gidc
3
Téng sb cau 16 4 2 2 4
Téng sb diém 5 2 3
Ty 1€ % 50% 20% 30%
BAN PAC TA PE KIEM TRA GIUA KY I MON TOAN LOP 7
. Tréc nghié
. Noi dung/Pon vi kién o K
TT Chu de/Chuong Yéu cau can dat Nhiéu lua chon
thire
. . Vén
Biét Hiéu
dung
Nhan biét: 1
4
— Nhan biét dugc ti 1 thirc va cac tinh chét cua ti 1¢ thuc. C5,6
Cl,23,4
. — Nhaén biét dugc day ti s0 bang nhau.
Ti I¢ thirc va day ti s0
. Vin dyng:
bang nhau i
— Van dung duoc tinh chat cua ti 1¢ thirc trong giai toan.
Ti 18 thue va dai — Van dung duoc tinh chét cta ddy ti s bing nhau trong giai toan (vi du: chia mot sb
1
lugng ti 1¢ thanh céc phan ti 1 vdi cac s6 cho trudc,...).
Vin dung:
. — Giai dugc mot sb bai toan don gian vé dai lugng ti 1¢ thuan (vi du: bai toan vé téng san
Gidi todn vé dgi lwong ti . i
pham thu dugc va nang suat lao dong,...).
i ) . .
— Giai dugc mot so bai toan don gian vé dai luong ti 1¢ nghich (vi du: bai toan vé thoi
gian hoan thanh k& hoach va ning suét lao dong,...).
Nhan biét:
. 2 . 2 1
— Nhan biét dugc biéu thure so.
; ‘ . 2 . C7,8 C9
Biéu thirc dai so — Nhaén biét dugc biéu thuc dai so.
Vin dung:
2 Biéu thirc daisé — Tinh dugc gia tri cia mot biéu thirc dai sb.
Nhiin bié:
4
— Nhan biét dugc dinh nghia da thuc mdt bién.
C1o0,
. — Nhén biét duoc cach biéu dién da thirc mot bién;
Da thirc mgt bién 11,1213

— Nhan biét duoc khai niém nghiém cua da thirc mot bién.

Théng hiéu:

— Xéc dinh duoc bac cua da thirc mot bién.

uigeli.xyz

Vin dung:
— Tinh dugc gi tri cta da thirc khi biét gi4 tri cta bién.

— Thuc hién dugc cac phép tinh: phép cong, phép trir, phép nhéan, phép chia trong tap hop

céc da thirc mot bién; van dung dwoc nhimng tinh chét ciia cac phép tinh do trong tinh todn

Trang 30
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Nhiin biét:
—Nhéan biét duoc lién hé v& do dai ciia ba canh trong mot tam giac.

— Nhén biét dwgc khai niém hai tam giac bing nhau.

— Nhan biét dugc khai niém: duong vudng goc va dudng xién; khoang cach tir mot diém ¢
dén mot dudng thing. C15,
< . i 16,1718,
— Nhan biét duoc duong trung truc cua mdt doan thang va tinh chat co ban cta duong
rung tre. 19,20
Quan h¢ gilta duong — Nhan biét duge: céc duong dic biét trong tam giac (duong trung tuyén, duong cao, duong phan
Cac hinh hinh hgc .
3 X vudng goc va dudng xién. gidc, duong trung truc); su dong quy clia cac dudng dic biét do.
co ban Cac duong dong quy cua Théng hiéu:
tam giac. — Giai thich dugc dinh 1i v& tong cic goc trong mot tam giac bing 1800.
— Giai thich dugc quan hé giita dudng vudng goc va dudng xién dua trén mdi quan hé
giira canh va gbc ddi trong tam gidc (déi dién v6i goc 16n hon 1a canh 16n hon va nguoc 1
lai). C20
— Giai thich dugc céc truong hop bing nhau ciia hai tam giac, ciia hai tam gidc vudng.
— Mo ta dugc tam gidc can va giai thich dugc tinh chét cua tam giac can (vi du: hai canh
bén bing nhau; hai géc ddy bing nhau).
Vin dung:
— Dién dat duoc 1ap luan va chimg minh hinh hoc trong nhitng truong hop don gian (vi
du: 1ap ludn va chimg minh duoc cac doan théng bfmg nhau, cac goc béng nhau tir cac
didu kién ban diu lién quan dén tam gidc,...).
— Giai quyét duge mot sb van dé thuc tién (don gidn, quen thujc) lién quan dén g
dung ctia hinh hoc nhu: do, v&, tao dung céc hinh da hoc.
Tbdng sb cau 14 6
Téng s6 diém 5
Ty 1€ % 50%

uiieli.xyz

PE KIEM TRA GIUA HQC KY II
MON:TOAN - LOP 7
NAM HQC: 2024 — 2025

Thoi gian lam bai: 90 phut

L. PHAN TRAC NGHIEM NHIEU LUA CHON (5 diém)

Hoc sinh tra [6i cdu héi tiv cdu 1 dén cau 20, méi cau chon I chit cdi dimg trude phirong dn ding nht.

Caul.Neu & _ C thi

d

[l

A d =cC,

g a.c=hbd

c.ad =bc p.hb=d

Chu 2. Tirdéng thie 3. 10 = G5 @ 1ap duoc t 16 thic

16.
8

N w

8 .
16

| w

Céu 3. Cho ba s x; y; z ti 1€ vai 3; 5; 4, ta c6 day ti )

Céu 4. Tu ti 16 thirc

w2

xX_yv_z:
35 4
isuyra

20
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- 3 : 2 .
P B B - _ o _2t®
) a0 2045 5 20 S48
3 ¥
c 2 5 - " p.<_ n _Ll-ab
5200 20- 8 5 2 5- 08
Chu 5. Gid tri ciia x trong ti 1§ thire = 3 12

AXxX=5. . x =4 . cx=- 4 px=- 5.

Cau 6. Ban An mua 4 cai but cung loai hét 20 000 déng. Ban Binh mua 6 cai but cuing loai ban An mua thi can s tién Ia
A. 30 000 dong. B. 24 000 ddng. C. 25 000 dong. D. 11 000 dong.

Céu 7. S6 do ba goc A, B, C cua tam gidc ABC ti 18 vai 2; 3; 4. S6 do ba goc A, B, C lan luot 12

A 507607707 B 307607907
c 407 607807 o407 507907

Ciu 8. Néu 3 may git git xong canh dong hét 12 gios thi 6 may gt (cic médy git c6 cing ning sudt) git xong canh dong d6 hét
A. 4 gio. B. 6 gio. C. 9 gio. D. 24 gid déng.

Cau 9. Mot doi co 60 cong nhan dy dinh lam xong mt doan duong 30 ngay. Khi thuc hién, d6i giam di 15 nguoi (nang sudt 1am viéc ctia mdi cong nhan nhu nhau). Do vay, dé

lam xong cdng trinh d6, ddi phai lam viéc hét
A. 60 ngay. B. 54 ngay. C. 45 ngay. D. 40 ngay.
Céu 10. Biéu thirc tinh chu vi hinh chit nhét ¢ chidu dai 8 m, chiéu rong 6 m 14
A. 8+6. B.8.6. C.2.(8+6). D.(8+6):2.
Céau 11. Biéu thirc tinh quing duong S di dugc ciia 6 t6 di vai véan toe 50 km/h trong x gidy 1
A. 50x . B. 50 +x. C. ﬂ D. i

X 50

.

Caul2.Gidtriciadathie v~ + 3y —dwi X=—1 1

A.-8. B. 0. C.-3. D.-6.
Cau 13. Pa thirc nio sau day 1a da thitc mét bién?

A. . B. | . c . D. .
¥ ' T7- 2x 43w 2= 3+l

Cauld. Sipxépdathac |- 7o 577 9% = 317 theo liiy thira ting din cua bién ta dugc:

R o R S R B I+ 5y - 30" +9¢"- Ty’

Lad

A l-
C. 5.'-.'-' 3.".'; ‘|"‘;'.".'.'- T-".".'- ‘|‘] D. - T-".'-.'- ‘|"‘;'."."' 3.".'; ‘|‘5'. ‘|‘] .

Ciu 15. Hé sb cao nhét cua da thire .1 "+ 3 - r+1v
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Céu 16. Da thuc - 3.1'_ -I—j_'.,'— —]- ¢6 cac hang tir 1a
A= 3x2x:4. B 3x 2x04. c3x:2xi-4. p.- 3y 2xv- 4.

ciu1n X=-2p nghiém ciia da thirc

A X +4. B. 2x- 4. cx+2. p. 6- 3x.

Cau18.Bicciadathac 2~ +10- Tx" +5v- 2 n
A.6. B. 10. C.s. D.-7.

Cau 19. An ly ngiu nhién mét qua bong trong mot tii dung 5 qua bong mau tréng, 5 qua bong mau xanh, 3 qua bong mau do c6 cung kich thude. Trong cac bién cb sau, bién cb

ngau nhién 1a

A. “An lay dugc qua bong mau vang”.

B. “An ldy dugc qua bong mau xanh”.

C. “An lay dugc qua bong mau tring hoic mau xanh hodc mau do™.
D. “An ly dugc qua bong mau tim”.

Cau 20. Rat ngdu nhién mot tim thé trong hop co 12 tim thé giéng nhau dugc ghi cac sb 1 dén 12. Xéc suit cia bién ¢ “Rit duoc tAm thé ghi sb 1on hon 87 1a

a L B. 2. c 3. p. 1.
12 3 12 3

II. PHAN TRAC NGHIEM DUNG SAI (2 diém)

Thi sinh tré 16 cdu 21 va cau 22. Trong méi y a), b), ¢), d) 6 méi cdu, thi sinh chon ding (B) hodc sai (S).
Céu 21: Gieo mdt con xiic xéc can dbi ddng chit.

a) Bién ¢b: “Gieo duwoc mat 6 chdm” 1a bién cd ngﬁu nhién.

b) Bién ¢b: “Gieo duge mit co s6 chim 1a sb chin” 1a bién ¢b chéc chin.

¢) Xac sudit cua bién c¢b: “Gieo duge mit c6 sé chim 14 s6 16n hon 2” 1a 2 .

3

d) Xéc suit cia bién cb: “Gieo dwge mit c6 sé chim 1a s6 nguyén t6 16 1a 1 .

2

Céu 22: Cho hai da thirc:

P [.,} =2y+dr 42y -Tw {_}[_ .,} =—x =4 +2x-5+x +2xr—x =2
a) Pa thuc P(_x) cohésdtydola?

b) Sép xép da P(_)C) theo thir tu Ity thira giam dan cta bién la [ [ .'..'} =4y + 23 =2y=7

¢) Bac ctia da thirc Q ( x) s

d) Pa thic 7 [: x)=r [: )0 [: v} co2nghiemla = () y = —2 .
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IIL PHAN TU LUAN (3 diém)
Cau 23. (1,0 diém)

a) Timx biét: X -8

3 12
b) Ba anh Phiic, Loc, Tho gop vén theo ti 1& 2:5:3. Tinh s6 tién 14i cua mdi anh nhan dwoc biét tong sé tién 14i 1a 900 triéu dong va s tién 14i dugc chia ti 1& thuan véi sb von da
26p.

Cau 24. (1,0 diém) Ba td san xuét 1, 11, 111 c6 tat ca 130 cong nhan. Trong mot thang, mdi cong nhén t6 1 1am dugce 40 san pham, mdi cong nhan 6 11 san xuat dugc 30 san pham,

mdi cong nhan t6 111 san xuat dugc 20 san pham. Tinh s6 cong nhan mdi t6 biét s6 san pham lam dugc trong mot thang cua ba t6 do bi“mg nhau.
Céu 25. (1,0 diém)

a) Cho hinh chit nhét c6 chidu dai 1a (x + 2) m va chiéu rong 14 (x — 2) m. Chimg t6 rang biéu thirc biéu thi dién tich hinh chir nhat da cho 1a da thirc bac hai.

b) Tim s m sao cho da thirc 4 [ _'.,'} =dx =23 4 v — i+ 1999 chia hét cho da thic x 2.

Hét
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HUGNG DAN CHAM KIEM TRA, PANH GIA GIUA KY 1T
MON: TOAN LOP 7
Pap 4n co: 02 trang
I. PHAN TRAC NGHIEM NHIEU LUA CHON (5 diém)

Méi céu dung duoc 0,25 diém

Cau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pap 4n C B B A D A C B D C
Cau 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Dap 4n A D A B C D C A B D
II. PHAN TRAC NGHIEM DUNG SAI (2 diém)
Méi phicong dn tra 16i diing (B)/Sai (S) (Piing 1 ¥: 0,1 diém; diing 2 y: 0,25 diém, ding 3 y: 0,5 diém, ding 4 y: 1,0 diém)
Cau 2la 21b 21c 21d 22a 22b 22¢ 22d
Pap 4n P S o) S S ) S 15}
IL PHAN TU LUAN (7 diém)
Chu Pép 4n Piém
vy _8
3 12 0,25
[2x=-8.3 0,25
=2
b) Goi s6 tién 14i ca anh Phuc, Loc, Tho nhéan duoc lan lugt 1a x, y, z (triéu déng) PK:x,y,z>0
Vi téng s6 tién 1ai 14 900 tridu dong va sb tién 13i duoc chia ti 18 thuan véi s6 vén da gop nén ta co:
1 wX VI 0,25
tHy+z=900 27573
Theo tinh chét cua day ti s6 bang nhau, ta c6:
i_l_i_.x'-_l'-:_L}UU_Lm 025
205 3 24543 10
Suyra £ = 2.00=180: 1= 5.90= 4502 = 3.90 = 270 (00 man bK)
Viy sb tidn 13i ciia anh Phiic, Loc, Tho nhan dugce 1an lugt 1a 180; 450; 270 triéu déng
2 Goi s6 cong nhén caa ba t6 I, 11, 111 lan luot 14 X, y, z (cong nhan)
pk: X, 1,2 NF
0,25
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Téng s6 cong nhan cia ba t6 1a 130 cong nhan nén ta co: X+ py+z-= ] ?‘EI

Vi 56 san phim lam dugc cua ba té bang nhau nén s6 san pham lam dugc ciia mdi cong nhan ti 1 nghich véi s6 cong nhan, ta co:

0,25
suyra - y _z
40x =30y =20z 3 4 6
0,25
Theo tinh chét cia diy ti sb bing nhau, ta c6:
x v z x+y+z 130 10 0.25
304 6 3¢dia 13
Suyra -t = 300 =30 ¥= 4 10=40-=n0.10= 00 (théa man PK)
Vay sb cong nhan cia ba t6 I, I1, 11 1an luot 1a 30; 40; 60 (cong nhan)
a) Dién tich cua hinh chir nhat da cho 1a 0,25
S=(x+2)x=2)=x —4
] ) 0,25
S 1a mét da thire bac hai.
b) Thyc hién phép chia da thirc 4] [' X } =4 — 2 4 v— i+ 1999 cho da thire x - 2 ta dugc thuong 1a
) 0,25
4y +06x+13 dula-m+2025
2 U T R . QOO apin w4 e o 0,25
pé A x =4y a7 4 =+ 1999 chia hét cho da thic x — 2 thi
—m + 2025 = 0 hay m = 2025.
Ghi chit: Hoc sinh lam theo cach khic ma ding thi cho diém twong img.
Hét
KHUNG MA TRAN DE KIEM TRA PINH KY MON TOAN CAP THCS
Mirc d6 dénh gia
Cha dd/ ' Trac nghiém khach quan
TT Noi dung/Pon vi kién thirc Ty luén
Chuong Nhidu lua chon Dung/Sai
Biét Hiéu Van dung Biét Hidu Vian dung Biét Hiéu
4 1 1
Ti I¢ thite va day ti sé bang nhau
Cl1.2,3.4 C5 C23a
1 S thue
2 2
Gidi todn vé dai lwgng i ¢
C6,7 C8,9
2 Biéu thirc dai s Biéu thire dai sé 2 1
C10,11 c12
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5
1 2 1 1 1
Da thire mgt bien Cl3,14,
C18 C2la,b C2lc C21d C25a
15,16,17
Lam quen véi bién cé ngdu nhién.
. . PO Sy 1 1 2 2
N A AR Lam quen véi xdc suat ciia bién co
3 Mot so yéu to
e sut ngau nhién trong mot so vi du don c19 20 C22ab €22¢.0d
gidn
Téng sb cau 14 6 4 3 1 2
Téng sb diém 5 2 3
Ty 1€ % 50% 20% 30%
KHUNG BAN DAC TA DE KIEM TRA PINH KY MON TOAN CAP THCS
Sb cau hoi/y hoi & cac
‘ Noi dung/ Don vi o Trac nghiém khach quan
TT Chu d¢/Chuong ) Yéu cau can dat
kien thire Nhiéu lya chon Din;
Biét Hiéu Van dung Biét Hi
Nhan biét:
— Nhan biét duoc ti 1¢ thirc va céc tinh chét cua ti 18 4 !
thite. C1234 cs
— Nhan biét dugc ddy ti s6 bang nhau.
Ti I¢ thirc va day ti Van dung:
56 bing nhau
— Van dung duoc tinh cht cua ti 1 thirc trong giai
toan.
B — Vén dung dugc tinh chit cia ddy ti s6 bang nhau
1 So thue i .
trong giai toan (vi du: chia mét so thanh cac phan ti
16 v6i céc sb cho trude,...).
Vin dung:
— Giai dwgc mot sb bai toan don gian vé dai lwong ti
. 1& thufin (vi du: bai toan vé tdng san phim thu dugc 2 2
Gidi todn veé dgi i
va nang suat lao dong,...).
lirgng 1 I¢ c6,7 8,9
— Giai dugc mot sb bai toan don gian vé dai lugng ti
1€ nghich (vi du: bai toan v& thoi gian hoan thanh ké
hoach va nang suét lao dong,...).
2 Bibu thirc dai s6 Biéu thire dgi s6 Nhan bié: 2 1
— Nhan biét duge biéu thirc sd. C10,11 c12
— Nhan biét duge biéu thic dai sb.
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Vin dung:

— Tinh duogc gia tri cia mot bidu thuc dai sb.

Da thire mjt bién

Nhan bié:
— Nhin biét duoc dinh nghia da thirc mot bién.
— Nhan biét dugc cach biéu dién da thitc mot bién;

— Nhan biét duoc khai niém nghi¢m cua da thirc mot

bién.

C13,14,

15,16,17

C21a,b

Théng hiéu:

— Xac dinh dugc bac cua da thire mot bién.

C18

—

C2

Vin dung:

— Tinh duoc gia tri cua da thirc khi bidt gia tri ctia

bién.

— Thyc hién dugc cac phép tinh: phép cong, phép
trir, phép nhan, phép chia trong tap hop cac da thirc
mot bién; van dung dugc nhirng tinh chat ctia céc

phép tinh d6 trong tinh toan

Lam quen véi bién
cé ngu nhién.
o Lam quen véi xdc
Mt s0 yéu to xac . o
3 . sudt ciia bién co
suat N
ngau nhién trong
mgt 56 vi du don

gidn

Nhdn biét:

— Lam quen v6i cac khdi niém mé dau vé& bién cb
ngu nhién va x4c sut cua bién ¢b nglu nhién trong

cac vi du don gian.

C19

C22a,b

Théng hiéu:

— Nhan biét duoc x4c sut cia mot bién cd ngau
nhién trong mot sb vi du don gian (vi dy: 14y bong

trong tiii, tung xiic xc,...).

C20

C2

Tong so cau

14 6

[9%)

Téng sb diém

Ty 16 %

50%

20
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PE KIEM TRA GIUA HQC KY II
MON:TOAN - LOP 7
NAM HOQC: 2024 — 2025

Thoi gian lam bai: 90 phiit

PHAN 1. TNKQ(5d)( Chon ciu tra 16i diing nhit)
Caul.NB:Néu . € thi:

b d
rad=ch

p ac=hd

Chu 2NB: Tir ding thirc 2.15=6.3 1ap dugc ti 18 thirc ndo sau day.
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A2 5 82 g C.i D.E 15.
6

5
6 15 15 5 15 6

Cau3TH: S§  thoa min

X
—-—=—
3

X

>
|
=]
0
N
=

25 25 5

Cau 4TH: Néu c6 ddy ti sb bing nhau (f b € widiunio sau day 1a ding?
3

2 4

Il
Lad

4

]

AVIVIZ g roviz=3:2:4

cxiyiz=2:4:3 p.riviz=4

]
Lad

CAuSTH:S6  thoamin 3 _ 15 s

X 4 x
A 14, . 20 c. 10, p. 15,

Cau6TH: 86 thoaman —> 20 1asé:

y vy 28

A._6. B.6. C._7. D.7.

Ciu7NB: Cho V' = =2 chon phat biéu ding

A. y ti 18 thuan v6i x theo h¢ s6 ti 18 2

B. y ti 1¢ thudn vdi x theo hé sb ti 1¢ -2

C. x ti 18 thuan v6i y theo h¢ s6 ti 18 2

D. x ti 18 thudn véi y theo hé sb ti 18 -2

Chu 8NB: Cho x = 3y chon phat biéu dung:
A. x ti 1¢ nghich véiy

B. y ti 1€ nghich véi x theo hé s6ti183

C.x til¢ thuan véiyhésotiléla3
D. x ti 18 thuan v6i y h¢ s6 ti 1¢ -3
Cau YNB: Cho x ti 1¢ nghich vai y theo hé s6 ti 1& 6. Phat biéu dung la:
A. x= 6y B.y=6x C.xy=6 D.x+y=6
Cau 10 NB. Cho AM la duong trung tuyén trong tam giac ABC thi :
A. M 1 trung diém ciia BC
B. M Ila trung diém cia AC
C. M Iatrung diém cia AB
D. CaA,B,C déusai
Céu 11NB: Trong tam giac nhon giao diém cua 3 dudng trung tuyén la:
A. Trung tdm cla tam giac
B. Trong tdm cua tam giac
C. Tryc tam cua tam giac
D. Ca A, B, C déu dung
Cau 12NB: Cho AABC vudng tai A canh 16n nht 1 canh

A. AB B.BC C.CA D. Khéng so sanh dugc
Cau 13NB: Cho hinh v& sau: Chon khéng dinh ding:
aAH > 4B w AH > AC c.
HB > HC p. AC > AR
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Cau 14TH: Trong cac bd ba do dai doan thémg dudi day, bd ba nao co thé 12 d6 dai ba canh ctia mot tam giac?
A Sone som: 2om g V3o Sem 2 lem

¢ BDonm bem: 3cm o. 4w 9om: Tom

Céu 15NB: Cho tam giac A B C ¢6 trung tuyén A M va trong tim G . Két qua ndo dudi day sai?
“AG =2aM "“GM =16a “Ga=1em " |
3 2 3 MB =MC

Cau 16 NB: Néu cac duong phan giac trong cud tam gi4c cit nhau tai diém A thi

A.A 1a trong tdm cuia tam giac. B. A 1a tryc tdm cua tam giac.

C.A c4ch déu ba dinh tam gi4c. D.A c4ch dé ba canh tam gidc.

Cau 17NB: Tryuc tdm cua tam giac A BC lé

A.l4 giao diém 3 dudng cao

B. giao diém 3 trung tuyén

C.giao diém 3 duong trung truc

D.giao diém 3 dudng phan giac

Ciu 18TH: Trong tam giac D E F ¢6 diém O c4ch déu a dinh cuia tam gidc. Vay O 1a giao diém cia
A. ba duong trung truc. B. ba duong phéangiac.

C. ba dudng trung tuyén. D. ba duong cao.

Céu 19VD: Trong tam gidc ABC vuéng tai A thi tryc tim ciia tam giac nm & dau

A. Trong tam giac
B. Ngoai tam giac
C. Trang véi diém A

D. Ca A, B, C déu ding
Cau 20VD: Trong tam giac ABC déu thi trong tim cua tam gi4c 1a giao diém cua cac duong nao

A. Giao cta 3 dudng trung tuyén
B. Giao cua 3 duong phan giac
C. Giao cua 3 duong cao

D. Ca A, B, C déu ding

Phin II Tric nghiém Dung Sai: (2 ciu, 2 diém)
Trong méi y A, B, C, D lywa chon ding hodc sai

Cau 21. Binh quan 1 ta thoc sau khi qua may xat s€ thu duoc 8 yén gao. chon dung sai cho cac khing dinh sau:
NB. A.Déi: | ta = 100 X\’g va § yén = SOJ(g .D

NB. B. Khéi luong thoc va khéi luong gao thu dugce 1a hai dai lugng ti 1€ nghich véi nhau S

VD. Mot yén théc thu dugce 80 kg gao S

VD. 24 tin téc thu dugc 19,2 tin gao

Cau 22: Cho tam giac ABC nhu hinh vé chon dung sai cho cic khing dinh sau
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NB. A. Canh déi dién véi goc A 1a canh AC S A

s AB+AC>BC p

TH. C. Cho canh AB =3cm BC = 6¢m thi

e>Us B

mona BC>AC>AB# { >B>€ D
PHAN 3: TU LUAN (3D)
Cau 23: (0,5d). NB: Lip tit ca céc ti 18 thire 6 thé tir ding thite sau: 7 - (=25 )= (=49 )- 4
Ciu 24: (0,5d). VD
v 15
—=x—yp=]2

& Al
a)  Timx,y biet: 4 (
Céu 25: (1,5d). Cho AABC vudng tai A, v& trung tuyén AM (M ¢ BC). Tt M ké MH —L AC, trén tia ddi cua tia MH léy diém K sao cho MK = MH.
a) TH.Ching minh AMHC = AMKB.
b) VD.Chimg minh AB // MH.

. W2
Céu 26: VD(0,5d). Cho a, b, ¢ thoa man a b c . Ching minh rang : |: a—O j
2016 2018 2020 —g(ahib-c)
DAP AN
Phén LTRAC NGHIEM : Mji y diing 0,25d
Céu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PA A A D C B C C C C A
Céu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PA B B D D A D A A C D
PHAN IL. PUNG SAI
Néu hoc sinh chon chinh xdc duwgc 1 y thi 0,1d. Chinh xdc 2 y thi diege 0,25d
Chinh xdc 3 Y thi dwoc 0,5d. Chinh xdc 4 3 thi dwoc 1 diém
Caul Diing /Sai Céu 2 Diing /Sai
A b A S
B S B b
C S C S
D b D b
IL TU LUAN
PE 1 PIEM
Ciu 23: NB
Vi 7.(-28)=(-49).4 nén ta co cac ti 1¢ thic sau: / _ _]' . j b _ ‘]' \ ! _ —‘1 Y \ _jh _ _4 e 0,5
49 2849 774 287 4 7
Ciu 24: TH
Timx,y bibt: -V V¥ i
A
1 6
0,5
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Ap dung tinh chit day ti s bing nhau ta c6:

RO I L A

= = —=-0

4 6 4-0 -2
x=4.-0=-24

y=06.—06=-36

Ciu 25. V¢ hinh ding , ghi GT kL

B K 0,5
a) Xét AMHC va AMKB. -
MH = MK (gt) M
HMC = KMB oidinh G\ T
C
A ul
MC =MB H 05
=>AMHC = AMKB(c.g.c)
b) Tacé MH —L AC
ABL ac
=> AB//MH. 0,5
Céu 26. Huong dén: Ap dung ti s6 bang nhau , ta c6 :
a b ¢ a-b b-c a-c
20016 2018 2020 -2 -2 4 .
(a—c) 'a—b][b—c] (@-b)lb-c)
f— = =
6 L -2 -2 4
Dodé [ §— }2
— — =(a-b)(b-c)
4 ] ]
0,25

KHUNG MA TRAN PE KIEM TRA, PANH GIA GIUA HQC Ki I1 MON TOAN 7

Mirc d danh gia
. i Tréc nghiém khéch quan
TT Chu d&/Chuong Noi dung/Pon vi kién thirc . Ty luén
Nhiéu Iya chon Dung/Sai
Biét Hiéu Van dung Biét Hiéu Vian dung Biét Hiéu
Ti 1€ thire va dai C3,
lugng ti 18 Cl Cs, C23
: ) Ti 1¢ thirc
C2 C6 0,5
0,5 0,75
. s Cc4
1 Tinh chat day ti s6 bang nhau
0,25
C7,
C2C,
C8, C21A,B
Dai lugng ti 1¢ thuan, nghich C2D
C9 0,5
0,5
0,75
2 Quan hg giira cac QH gitra goc va canh ddi dién C12 C2A, c2c
yéu té trong mét 0,25 C2B Cc2D
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0,5 0,5
QH gilra duong vudng goc va C13
duong xién 0,25
1
QH giira 3 canh cua tam giac Cl4
0,25
tam giac
C10
R Cl11
Su dong quy cua cac duong C19
C15 C18 C25a
dac biét trong tam giac C20
Cl6 0,25 0,5
0,5
C17
1,25
Tdng sb ciu 12 6 2 1 0,5 0,5 1 0,5
Téng s6 diém 5 2 3
Ty 1€ % 50% 20% 30%
KHUNG BAN PAC TA PE KIEM TRA, PANH GIA GIUA HQC Ki II MON TOAN 7
S cau hoi/y hoi & cic
. i o Tric nghiém khach quan
TT Chu d¢/Chuong No6i dung/Pon vi kién thirc Yéu cau can dat .
Nhiéu Ivra chon bu
Biét Hiéu Vian dung Biét
Ti 18 thirc va dai — Biét duoc ti 18 thirc va cac tinh chat
lugng ti 1§ cua ti 1¢ thirc.
Ti 1¢ thue . . 2 3
- Hiéu dugc dé tim dugc mét thanh
phan chua biét trong ti 1 thirc
—Biét dugc diy ti sb bang nhau.
- Hiéu dé tim dugc cac thanh phén
Tinh chat day ti so bang chua biét cua ti 1¢ thirc bang cach ap 1
nhan dung tinh chat cta ddy ti s bing nhau
1
— Van dung dé Chimg minh BDT
- Biét duge cong thirc lién h¢ cta hai
dai luong ti 1¢ thuan véi nhau khi biét
hé s6 ti 1.
Pai lugng ti 1€ thuan, . o
Van dung dé Giai dugc mét so bai 3 2
nghich
toan don gian vé& dai lugng ti 1¢ thuan
QH giita gbe va canh doi -Biét duoc khai niém: duong vudng 1 >
dién
goc va duodng xién.
QH gilra duong vudng goc
Quan hé giira cac 1
. va duong xién " N A
2 yéu tb trong mét — Biét dugc bo 3 doan thang 1a ba canh
y QH gitra 3 canh cta tam
tam giic ide cha 1 tam gidc dya vao bét ding thirc 1
1
Sy ddng quy cua céc duong | tam gidc.
5 1 2
ddc biét trong tam giac
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— Biét dugc: cac duong dac biét trong
tam giac (duong trung tuyén, duong
cao, duong phan giac, duong trung
truc); sw dong quy va tinh chat cua

giao diém cua cac duong dic biét do.

S N T R z .
=TIreu—ae grar- thich—dugc—cac—truomn,

Téng sb cau 12 6
Téng sb diém 5
Ty 1€ % 50%

uigeli.xyz PE KIEM TRA GIUA HQC KY II
i MON:TOAN - LOP 7

NAM HOQC: 2024 — 2025

Thoi gian lam bai: 90 phiit

I. PHAN TRAC NGHIEM (7 diém)
Dang 1: Cau héi tric nghiém Khach quan nhiéu phwong 4n Iya chon (5.0 diém)

. S Ty =(- © 5 X
Ciu 1 (NB).Tur dang thuac :}-[ = ]' [ ) ]' ] 2 , ta c6 thé 1ap dugc ti 1€ thirc nao?

A-9 =27 -9 - 15, cl5_-27. 015 _ 9

5 15 5 27 5 9 5 27

Ciu 2 (NB).Chi ra dip an SAL Turty I thire D 3 ta co 1y 16 thire sau:

9 3

9. B. 03 35 c.35 63, p.03 9.

A~
35 63 9 5 5 35 5

Cau 3 (NB).Tur dfmg thica.d=b.c(vdiab,c,d £0)ta viét dugc bao nhiéu ti 1& thuc?
A.1 ti 1€ thuc B. 2 ti1¢ thuc C. 3til¢ thue D. 4 ti1¢ thac

Cau 4 (NB).Néu d thi:

_ C
b d
Ad=cC pac=bd cad=bc pb=d

Céu 5 (NB). Cho ba s6 a; b; ¢ ti 18 v&i 3;5;4 ta c6 day ti sb
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Céu 6 (NB).V6i diéu kién cac phan thirc c6 nghia thi:

AANT . . )
Cau 7 (NB). Cho VIM\’P co MN < MP <N Jh. Trong céac khang dinh sau, cau nao ding ?

AJr<p<M eM<P<Ir cphaM< i

Cau 8 (NB). Da thirc nao 1a da thirc mot bién?

A27x* =3y +15.
cS5xy—x’ +1 D.xyz —2xy+5-

iy 0 73 0o .
Céu 9 (NB). Cho A MNPC(’) M=70 y N=50". Khang dinh nao sau day dung?

AMN>MP>NP. s.NP>MN>MP.

cMP>NP>MN. p.NP>MP>MN .

Céu 10 (NB).Ba d¢ dai nao dudi day 1a d¢ dai ba canh caa mot tam giac?

A.1cm,3cm,4 cm. g2cm,3cm,5cm.

C.2cm,4cm,6cm. p2cm,3cm,5cm

Cau 11 (NB). Néu AM la dudng trung tuyén va G 1 trong tim ciia tam giac ABC thi

!

GM =—AM GM =

A. B.

AM

| —
'u—*ll

$2022x° — x> +15°

o AM = 4B | AG =B

Cau 12 (NB). Cho tam giac ABC khong la tam giac can. Khi d6 tryc tm cta tam giac ABC 1a giao diém ciia

A. Ba dudng trung tuyén B. Ba duong phan giac
C. Ba duong cao D. Ba duong trung truc
Cau 13(TH). C6 bao nhiéu ti 18 thirc trong céc ti s6 sau: _:" ] 2
' el — 20 s — = 310
b 3 2
A. 0. B. 1. C.2. D.3
x —10
Céu 14 (TH): Gi tri coa x dé 6 3 la:
A.x=-20. B. x =20. C. x € {-20; 20}. D.5

Cau 15 (NB). Giao diém cila ba dudng cao cia mot tam gidc
A. cach déu 3 canh cta tam gidc do.

C. cach déu 3 dinh cua tam gidc do.

B. la tryc tdm cua tam giac do.

D. la trong tdm cua tam giac do.

Cau 16 (NB). Cho tam giac MNP c6 dudng trung tuyén ME va trong tim G (tham khao hinh v&). Khi d6 ti sb EG la
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Ul | =

M
/\
P
N E

Cau 17 (NB). Goi I Ia trung diém cua doan thing AB, M la diém khong ndm trén AB sao cho MA = MB (tham khao hinh v&). Khang dinh nao sau déy sai?

A AMIA = AMIE M
B. MI la duong trung truc ciia doan AB.
' C

c 3 p. 1
2 2

D. Tam giac MAB déu

C. MI vuodng géc AB. H
Cau 18 (NB). Cho hinh v&. So sanh AB, BC, BD ta dugc:

A I B
A. AB>BC>BD. B. AB <BC <BD. B
C.BC>BD >AB.D. BD< AB < CB. M

A
D

Céu 19 (TH). Cho AABC c6 AC > BC > AB. Trong céc khing dinh sau, cau nio dung?
CHoRLE HRLH HH JHoHou

A - v .
Cau 20 (TH). Tam giac ABC vuong tai A co A 15 — ‘I"'- m., A C — f”- th , duong cao AH (tham khéo hinh v&). Khang dinh nao sau day sai?

A.HC<AC B. AH<AC.

A
C.BC>AC D. BH > HC.
B H‘ C

Dang thirc 2: Tric nghiém Ding —Sai (2.0 diém)

Cu 21 (TH). (1,0 diém)Cho da thire 1 bién 4 ( x)=2x" +4x =3 -2x —x+1

A. Béc cua da thuc 1a 4
B. Hangtirtudolal

C.  Hang tir cao nhit 1a 4

Alx)=4x =3x —x +1

D.  Dathuc thu gon la

- - X
Cau 22 (TH). (1,0 diém)Cho AABC c6 duong cao AH, C << B << D0 , M 1 diém ndm giia H va B; N Ia diém thudc duong thing BC nhung khong thudc doan

BC.
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AAB +HB = AC +HC A
cAB +HB = AC +HC
g AM = AB = AN

o AM = AB = AN

II. PHAN TU LUAN (3.0 diém)

Cau 23 a) (VD).(0.5 diém). Tim  trong 6i 18 thac X 27

X 3 X

b) (VD). (0.5 diém). Tim hai s6 biét: X V' ova

X,y 17 21 x—y=8

Cau 24(VD). (1,0 d@iém). S6 hoc sinh gioi cua ba 16p 7A, 7B, 7C tuong tng ti 1& v6i 5; 4; 3. Hoi mdi 16p c6 bao nhiéu hoc sinh gioi, biét ring 16p 7A c6 sb hoc sinh gioi nhidu

hon sb hoc sinh gii cta 16p 7B 1a 3 hoc sinh.
Ciu 25 (VD).(1,5 diém)
Cho tam gidc ABC vuéng tai A. Trén tia ddi cua tia AB ldy diém D sao cho AD = AB.
a) Chitng minh ring ACBD 14 tam giac can.
b) Goi M la trung diém ctia CD, dudng thing qua D va song song vi BC cit dudng thing BM tai E. Chimg minh ring BC = DE va BC + BD > BE
HUONG DAN CHAM KIEM TRA, PANH GIA GIUA KY I
MON: TOAN LGP 7
Dap an co: 03 trang
I. TRAC NGHIEM (3 diém)

M3i cau dang dugc 0,25 diém

Cau 1 2 3 4 5 6
Pap an A C D C B A
Cau 7 8 9 10 11 12
Pap an D C B B A C

IL TU LUAN (7 diém)
Céu 13 (2,0 didm)a) (NB). (1,0 diém). Tim  trong til¢ thee X 27

X 3 X

b) (VD). (1,0 diém).Tim hai sb biét: X Vova

X,y 17 21 x-y=8
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Néi dung Piém
o =10
i) —=— 0,5
03
= x3=0(-10}
. —ill
r= 0,5
3
= r=-20
b) Trti 1¢ thic X V', 4p dung tinh chét ciia ddy ti s6 bing nhau ta co
- = 0,5
17 21
0,5
] v— ¥ 5 )

Cau 14(VD). (2,0 diém). S6 hoc sinh gi6i cta ba 16p 7A, 7B, 7C tuong tng ti 1& v6i 5; 4; 3. Hoi mdi 16p c6 bao nhiéu hoc sinh gioi, biét ring 16p 7A cb s6 hoc sinh gioi nhiéu

hon sb hoc sinh gidi cta 16p 7B 1a 3 hoc sinh.

Vay s HSG ciia 16p 7A, 7B, 7C 1an luot 1a 15; 12; 9 (HS)

Nbi dung Piém
Goi s6 HSG cita ba 16p 7A, 7B, 7C lan luot la a, b, ¢. Pitukién: ¢y h ¢ & N 025
Vi s6 HSG ciia ba 16p nay twong tmg ti 1¢ v&i 5, 4, 3 nén ta co: (I h C 0,25
5 4 -
Vi s6 HSG cita 16p 7A nhiéu hon s6 HSG cua 16p 7B1a3 HSnéntacoa—b=3 0,25
Te @ D €, épdung tinh chét cia DTSBN ta c6:
= = 0,25
5 4 3
b
a b a-b 3 | (Via-b=3
_——=—_—= —_—= = —=o1
5 4 3 5-4 |
Suyraa=15; b=12 vac=9 0,25
0,25

Ngi dung

Piem
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Bai 3: (2,0 diém)

A
0,25
N B M H
a) Vi dbl - Sl p A B - A C‘ (gh gifra canh va goc dbi dién trg tam giac) 0,25
P HE =HC (gh gitra dudng xién va hinh chiéu) 0,25
P AB +HB = AC +HC 025
b)ViMnimgizaBvarnen MH <HB P AM < AB 0,25
(gh duong xién va hinh chiéu)
ViDABH VvuongteiHnén ,Z\BH 1a goc nhon :>A BN 'igoet 0,25
p A N - A B (2) (gh dudng xién va hinh chiéu) 0,25
Bai 4: (2,0 diém)
V& ding hinh, viét GT, KL.
B
q
ul
A
0,25
G
<
D
a) ACBD c6 CA vira la dudng cao, vira 1a duong trung tuyén
0,5

=> ACBD can tai C

uigeli.xyz Trang 49




uigeli.xyz

b) Chirng minh dugc AMBC = AMED (g.c.g)
= . 0,5
=>BC = DE (cép canh tuong tng)
+) Xét ABDE c6 DE + BD > BE (theo BDT tam giéac) 025
=>BC + BD > BE (do BC = DE)
KHUNG MA TRAN DPE KIEM TRA PINH KY MON TOAN CAP THCS
Muc do danh gia
Tréc nghiém khach quan
TT Chu dé/Chuong Noi dung/Pon vi kién thirc Ty luén
Nhiéu lya chon bung/Sai
Biét Hidu Vian dung Biét Hiéu Vian dung Biét Hidu
Dai lugng ti 18 thuan; Ti 1¢ thirc 6 2
va ddy ti sb bang nhau
Ti 1§ thire va dai (1,5d) 0.5)
1 lugng ti 1§
Giai toan vé dai lugng ti 1&
1
Biéu thirc dai sb
(0.25)
2 Biéu thire dai sb
1
Da thirc mot bién
(1.0)
Quan h¢ gilta duong vudng goc 4 1 1
Ais g va duong xién.
Quan hé giira cic (1.0) (0.25) (1.0)
3 yéu té trong mét
tam gidc Cac duong ddng quy clia tam 5 !
gac. (1.25) (0.25)
Téng s6 cau 16 4 2
Téng sb diém 5 2 3
Ty 1€ % 50% 20% 30%
KHUNG BAN PAC TA PE KIEM TRA PINH KY MON TOAN CAP THCS
Sb cau hoi/y hoi & ca
‘ Noi dung/Don vi ki én o Trac nghiém khach quan
TT Chu dé/Chuong Yéu cau can dat

thirc Nhiéu Iya chon

bu

Biét Hiéu Van dung

Biét
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1.Ti 1€ thire va dai

lugng ti 1¢

Dai lugng ti 1¢ thuan; Ti
16 thure va ddy ti s6 bang

nhau

Nhin biét:

— Nhan biét duoc ti 18 thire va cac tinh chat

cua ti 1€ thuc.
— Nhan biét dwoc day ti s bing nhau.
Vin dung:

— Van dung duoc tinh chét ctia ti 1€ thie trong

gidi toan.

— Van dung duoc tinh chét ctia day ti ) b?mg
nhau trong giai toan (vi du: chia mot s6 thanh

cac ph?m ti 18 véi cac sb cho trudc,...).

Giai toan vé dai lugng ti

Vin dung:

— Giai dugc mot sb bai toan don gian vé dai
lwong ti 16 thudn (vi du: bai toan vé tong san

phém thu dugc va nang sudt lao dong,...).

Biéu thirc dai sb

Biéu thirc dai sé

Nhian biét:
— Nhan biét duoc biéu thic sb.

— Nhin biét duoc biéu thire dai sb.

Vian dyng:

— Tinh dugc gia tri cia mot bidu thuc dai sé.

Pa thire mét bién

Nhén biét:
— Nhan biét duoc dinh nghia da thirc mot bién.

— Nhan biét dugc cach biéu dién da thirc mot

bién;

— Nhan biét dugc khai niém nghiém cua da

thirc mot bién.

Théng hiéu:

— Xac dinh dugc bac cua da thire mot bién.

Quan hé giira cac
A A a
yéu to trong mot

tam giac

Quan h¢ gilta duong

vuong goc va duong xién.

Céc duong ddng quy clia

tam giac.

Nhdn biét:

— Nhian biét dwoc lién hé vé do dai ciia ba canh

trong mot tam giac.

— Nhan biét duoc khai niém hai tam gidc bﬁng

nhau.

— Nhén biét dugc khai niém: dudng vudng goc
va duong xién; khoang cach tir mot diém dén

mot duong thing.

— Nhn biét duoc: cac duong dc biét trong tam
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gidc (dudng trung tuyén, duong cao, duong phan
gidc, dudng trung truc); sy ddng quy cia cic

duong dac biét do.

Théng hiéu:Giai thich dugc quan hé giia
duong vudng goc va dudng xién da trén mbi
quan hé giita canh va goc dbi trong tam gic
(ddi dién v6i goc 16n hon 1a canh 16n hon va

nguoc lai).

Giai bai toan c6 ndi dung Vin dung:

hinh hoc va van dung giai
o R — Dién dat dugc lap luan va chimg minh hinh
quyet van de thuce tién lién
hoc trong nhiing truong hop don gian (vi du:

quan. 2
lap luan va chimg minh duoc cac doan thang
bing nhau, cic goc bing nhau tir cac diéu kién
ban déu lién quan dén tam giac,...).
— Giai quyét duge mot s6 vén dé thyc tidn
(don gidn, quen thugc) lién quan dén img
dung cua hinh hoc nhu: do, vé, tao dung cac
hinh da hoc.
Téng s6 cau 16 4
Téng s6 diém 5
Ty 1€ % 50%
uigeli.xyz DE KIEM TRA GIUA HQC KY II
i MON:TOAN - LOP 7

NAM HOQC: 2024 — 2025

Thoi gian lam bai: 90 phut

I. PHAN TRAC NGHIEM (7 diém)
Céiu 1. (TH) Trong cac cap ti s6 sau, cap ti s6 nao 1ap thanh mot ti 1¢ thuc?

A10:16va D 8 B.-20:30va —2 —3

D.-10:15va 2

3| w
~ |
~ |t

A.3c=2d. B.3d=2c. C.3:d=2:c¢c D.cd=6.

Cau 3. (TH) Cho déng thirc 8.6 =4.12 ta 1ap duoc ti 1¢ thirc 1a

a2
4

o | &N

B.§_2 C.i
4 6 12

NS
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Caud4. (NB) Tirti ld thie X 2 suy ra:

y 5

-2

B X Xx+5 c X Xx+2. D.

y y+2 vooy=5

| =
ro =

N

A X X+
VooVt

Cau 5. (NB) Cho ba sb a; b; ¢ i 18 véi 2;5:3 ta co day ti sb

Al _b_¢ B2 _b_¢ c@_b_c¢ na_b_¢

2 3 5 5 3 2 3 5 2 2 5 3
Cau 6. (TH) Tu ti 1¢ thuc 2 . 3 , suy ra:

x 5

A 2.3 B. 2.5 c 3 D. 5

X =— X = X=— X = >

5 3 ) 2.3
Céu 7. (NB) Giao diém cila ba duong cao trong mot tam giac la
A. diém cach déu 3 dinh cia tam gidc d6.  B. diém cach déu 3 canh ciia tam gidc d6.
C. tryc tdm cua tam giac. D. trong tam clia tam giac.
Ciu 8. (NB) Néu BM la dudng trung tuyén va G 1a trong tdm ctia tam gidc ABC thi
2 3
A. . B. — L . C. - - . D. .
BG=ZBM' ©BG->4B ]

BM = AB 3 4 BM =BG

Ciu 9. (NB) Tam gidc c6 hai canh bing nhau c6 thém didu kién nao thi tré thanh tam giac déu
A. c6 ba goc nhon. B. c6 mot goc bang 60°.
C. ¢6 hai goc bang nhau. D. c¢6 mot gbc vuong.
Cau 10 . (NB) Cho hinh v& bén. So sanh AB, BC, BD ta dugc: B
A.AB>BC>BD. B. AB<BC <BD.
C.BC>BD > AB. D.BD <AB <CB.
A .
. . . 0 . C D
Céu 11 . (TH) M6t tam giac can c6 so do goc ¢ dinh bang 50 thi s6 do céc goc day la:
0 0 0 0

A. 130 . B. 100 . C.50 . D. 65 .

Céu 12 . (TH) D dai hai canh ciia mot tam giac 14 1em va 8cm. Trong céc sé do sau, sb do nao sau ddy 1a d¢ dai canh thir 3 cia tam gidc:
A.8cm. B. 9cm. C. 6cm. D. 7cm.

Cau 13. (1,0 d) Huodng (g phong trio “Ciing chung tay ddy lui dich bénh Covid-19”, Lién déi trudng THSC V6 Tranh phat dong céc 16p tng ho céc luc lwong noi tuyén diu

chéng dich. Ba 16p 7A; 7B; 7C da tng ho dugc 120 chiée khau trang y té&. Biét s khau trang ciia mdi 16p tng ho ti 18 vai 3; 4; 5.
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x. . . N Lon 3 T2 . A
d) M3i nha tir thién da ti tro 1an luot s6 tién 13 1 20, 90, 72 gy déng.

Cau 14. (1,0 d): Cho diém 4 khong thuoc duong thing B (. Xét bén doan thing AB, AH, AE, AC A dén duong thing BC théa man céc tinh

chit: 4 vuéng goc véi duomg thing BC,H 1 trung diém cia BE, E 12 trung diém cia BC. Giasit AE = EC (minh hoa nhu hinh v& bén).

A

a) MABH = AAHE.

b) AABE 4,
9 FAC =60°,
d) AE la tia phan giac cta goc @A C’

a
Céau 15(NB). Khiy =—, vdia 0 ta noi:

x *
Ay ti1é vai x
B. y ti 1€ nghich véi x theo hé s ti 16 a.
C. y ti 1¢ thuan véi x theo hé sétilea
D. x ti 1¢ thuan voi y

Ciu 16 (TH). Cho biét dai lugng x ti 18 thuan vdi dai lugng y theo hé s6 ti 16 -4. Hay biéu dién y theo x

1 1
A. — B.y=-4x C. — D. 4x
= -X y = ——X
y 4 Y 4

Cau 17(TH): Cho ba diém A, B, C thing hang va B nim giita A va C. Trén duong thing vudng goc véi AC tai B ta ldy diém H. Khi d6:

A. AH<BH B.AH< AB C.AH >BH  D.AH=BH

Céau 18(TH): Cho ba diém A,B,C thing hang va B nam giita A va C. Trén dudng thing vudng goc voi AC tai B ta liy diém M. So sanh MB va MC, MB va MA
A. MA <MB, MC > MB B. MA > MB, MC < MB

C.MA > MB. MC >MB D. MA < MB, MC < MB

Céu 19(NB): Cho hinh vé

Em hay chon dap an sai trong cac dap an sau:

A.MA >MH B. HB <HC C.MA =MB D. MC <MA
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Em hdy chon khing dinh sai trong cac khéng dinh sau:

A.OM > OH B.ON> OH

C.ON>OM

Cau 21 (TH): Chu vi cua tam giac can c6 do dai hai canh 1a 1,8cm va 3,7cm la:

A.9,2cm B.7,3cm

0O
"] d
H M N
p.OMN < MNO
C.5,5cm D.llecm

Céu 22 (NB) : Tam gidc MNP c¢6 NP = MN va .,M — 45 U Tam gidc MNP la tam giéc gi ?

A. Tam gidc déu  B. Tam giac vudng cén

II. PHAN TU LUAN

Cau 1 (TH). (0,5 diém) Tim hai s6 x, y biét: X

Cau 2 (TH). (1,0 diém) Lap cac ti 1¢ thuc tir ddng thirc 2.9 = 6.3?

C. Tam giac nhon D. Tam giac tu
_ y va
3 9 x—y=-12

Cau 3 (TH, VD) (1,5d) Cho A ABC vuong tai A.Ké duong phéan giac BE (E € AC), ké EH vudng géc véi BC (H € BC).

a) (TH) Chimg minh A AEB= A HEB.

b) (VD) Chang minh BE la dudng trung truc ctia AH

HUONG DAN CHAM BAI
I. TRAC NGHIEM
Cau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Pap 4n A B B A D B C B B B D A
Ciu 13a,b 13c,d 14a,b 14c 14d 15 16 17 18 19 20 21 22
Pap 4n ) S ) S ) B C C C D D A B
IL. TY LUAN
Ciu Ni dung DPiém
1 X oy
Theo d& bai: 3 9 va x-y=-12
- . P .
x_y_x-v_ ]dz,T
3009 3-9  -n
Theo TC day TSBN ta co: ~ -
Do dé:x=6;y=18
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1
Céc ti 1¢ thuc 1a
- . . -
2 32 66 93 9 I
_=_|_=_:_=_:_=_
- - - -
2 Hh 93 92 32 6
V& hinh, ghi GT-KL dung
0.5
- Xét A ABE va A HBE co:
E}] — @ ( Vi BE la tia phan giac);
11— =2
a) AE chung;
=
- 1
=> A ABE=/\ HBE (Canh huyén — goc nhon
y g
Vi A ABE = A HBE ( theo a)
= EA=EH (hai canh tuong img) — E thuc dudng trung truc ciia AH (theo t/c) (2)
b)
. o 1
Tuong ty AB = BH (hai canh tuong tng ) B thudc duong trung truc ciia AH (theo t/c) (2)
Tur (1) va (2) suy ra BE thugc duong trung truc cuia AH
KHUNG MA TRAN DPE KIEM TRA GIUA HQC Ki I MON TOAN 7
Mirc d danh gia
. i Tréc nghiém khéch quan
TT Chu d&/Chuong Noi dung/Pon vi kién thirc . Ty luén
Nhiéu Iya chon Dung/Sai
Biét Hiéu Van dung Biét Hiéu Vian dung Biét Hiéu
Ti 16 thire va ddy ti sb bang
. 3 3 2
Chu dé 1: Ti 1¢ thuc nhau
1
va dai luong ti 1¢ .
Giai toan veé dai luong ti 1& 1 1 1 1 2
2 Chu dé 2 : Quan hé Quan h¢ gilta dudng vudng goc
i 5 3 1
gitra cac yeu to trong va duong xién
mot tam giac Céc duong dong quy cia tam 2 2
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giac

Tong s0 cau

11 9

Téng s diém

Ty 18 %

50%

20%

30%

BAN DPAC TA PE KIEM TRA GIUA HQC KY I1 MON TOAN 7

TT

Chu Noi dung/Pon vi kién

d&/Chuong thire

Yéu cau can dat

S cau hoi/y hoi & cic

Tric nghiém khach quan

Nhiéu Iya chon

Biét

Hiéu

Vién dung

Biét

Ti 16 thire va day ti sb

. bing nhau
Chuadé 1: Ti

1¢ thuc va
dai lugng ti

1é

- Biét: +Nhan biét duoc ti 1& thie va cac tinh chét

cua ti 1€ thirc.

+ Nhan biét dugc ddy ti s§ bing nhau.

- Hiéu: Ap dung céc tinh chét cua ti 1¢ thirc trong
bai toan don gian.

- Van dung: Vén dung linh hoat céc tinh chét cua ti
1¢ thire, ddy ti s bing nhau dé chimg minh ding

thrc, tinh gi4 tri biéu thirc.

Cau 24,5

Caul, 3,6

Giai toan vé dai luong

tilé

- Van dung: + Giai duge mot sb bai toan don gian

vé dai lugng ti 18 thusn

+ Giai duge mot s bai toan don gian vé dai lvgng

ti 16 nghich

Cau 15

Céau 16

1(Caul3a) 1(C

Chidé2:
Quan h¢ gilra Quan h¢ gitra duong
céc yéu to vudng goc va duong
trong mot xién

tam gidc

- Biét: Nhan biét dwoc khai niém: dudng vudng goc
va duong xién; khoang cach tir mot diém dén mot

duong thing.

- Hiéu:. — Giai thich dugc dinh Ii vé& téng cic goc

5 0
trong mot tam giac bang 180 .

— Giai thich dugc quan h¢ gitra duong vudng goc va
duong xién dua trén mdi quan hé giita canh va goc
dbi trong tam gic (ddi dién v6i goc 16n hon 14 canh

16n hon va ngugc lai).

— M5 ta dugc tam giac cin, tam gidc déu va giai

thich dugc tinh chat cta tam giac can, déu

Cau
9,10,19,20,22

Cau 11,12,21

Céc duong dong quy

clia tam giac

— Nhan biét duge: cac duong dac biét trong tam
gidc (duong trung tuyén, duong cao, duong phan
gi4e, dudng trung tric) va tinh chit co ban cia no;
su dong quy cua cac duong dac biét do.

- Van dung: Dién dat dwoc lap luan va chimg minh
hinh hoc trong nhitng trudng hop don gian: lap luan
va chimg minh dugc cic dudng thing vudng goc,
so sanh d¢ dai cac doan thing.... tir cac didu kién

ban dAu lién quan dén tam giac.

Ciu 7,8

Cau 17,18

Tong so cau

Tong s diém

50%
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uigeli.xyz DPE KIEM TRA GIUA HQC KY II
i MON:TOAN - LOP 7
NAM HQC: 2024 — 2025

Thoi gian lam bai: 90 phut

Phén I: Tric nghiém khich quan (7 diém)

Tric nghiém nhiéu lwa chon : Chon ddp dan ding

Caul. Tu dfmg thica.d=b. c(voiab,c,d #0)ta viét duoc bao nhiéu i 18 thie?

A. 1tilé thic. B. 2 til¢ thuc. C. 3tilé¢ thic. D. 4til¢ thuc.
Chu 2. Biét ring x, y, z ti 1& v6i 1; 2; 4 ta co:

B.

.1l_:. .
57 VR ziya=4:0 10 zryra= 10204

A X
1

S
12| =

.1-
5

Cau 3. Choncauding. Néu & € thi

b d

A d=C . B_ac=bd, c,ad:bc, ]),bzd_

Céu 4. Khi néi céc s6 a,b,c ti 1& v6i cac s6 2,3,5 thi ta cb day ti sb bing nhau:

Ad h ¢ pa bh ¢ ca b ¢ pdad b ¢
3 2 5 2 3 5 5 2 3 503 2

Cau 5. Déng thirc nao sau day la mot ti 1¢ thirc

Al 1 .1 2

c5 2 »5 2

Cau 6. Cho 3.4=6.2 . Khing dinh ndo sau diy dung?

A3 2. .4 3 c2 6 p. 2
6 4 2 6 3 4 6

Cau7.Chox va y 13 hai dai lvong ti 16 thuan. Biét khi x=5thi y=30.

Hé s ti 16 1a:

A 2. B.5. C.6. D. 10.

Ciu 8. Hai dai lugng y va x ti 18 thuan vdi nhau theo hé s ti 18 thuan 1a 3. Khi x = 2, thi y bing:

A3 B.2 C.5 D.6

Cau 9. Véi a,b,c,d e/, b,d * O;b # Fd . Két luan ndo sau day 13 ding ?

B

a_c_a=c
b d d-b

D. f C o+

a-c _
b—d b d b+d
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Cau 10. Goi H 1a giao diém cua ba duong phan giac trong cua tam gidc ABC
A.DPiém H cach ddu 3 canh cua tam gidc ABC.
B.Diém H la diém luén thudc mot canh cua tam giac ABC.
C.Piém H cach déu 3 dinh cta tam giac ABC.
D.Piém H 14 trong tam cua tam gidc ABC.
Cau 11. Trong mdt tam gidc, goc dbi dién vai canh 16n nhit 1a
A. goc 16n nhit.  B. goc nho nhét. C. goc 16n hon. D. gbc nho hon.

. / o/ 0 _
Ciu 12. Tam gidc ABCc6 “— 4 =68 ; B =42 . Cach sap xep nao sau day la ding

A. AB>BC>AC B. AC>AB>BC C.AB>CA>BC D.BC>AC>AB

Ciu 13. Trong céc dudng xién va duong vudng goc ké tir mot diém ndm ngoai mot duong thing dén duong thing d6 thi
A. Puong vudng goc 1a dudng dai nhit B. Puong vudng goc la dudng ngén nhét

C. Puong xién 1a duong ngén nhit.  D. Puong xién ngin hon dudng vuéng goc

Cau 14. Trong hai duong xién ké tir mot diém nam ngoai mot duong thing dén dudng thing do thi dudng xién nio co hinh chiéu nhé hon thi 2"
A. 16n hon. B. ngén nhét. C. nho hon. D. bing nhau.

Cau 15. Dién cum tir thich hop vao chd tréng: "Ba duong trung truc cla tam gidc giao nhau tai mot diém. Diém nay cach déu ... cia tam gidc d6"
A. Hai canh. B. Ba canh. C. Ba dinh. D. Ba goc.
Cau 16. Tryc tim cha tam giac 13 giao diém ciia 3 duong nao trong mot tam giac?

A. Ba duong cao.

B. Ba duong trung tuyén.

C. Ba duong phan giac.

D. Ba dudng trung truc.

Cau 17.Cho tam giac MNP ¢c6 MN < MP <NP. Kh:fmg dinh nao dung ?

Al <B<M pM<H<WcB<M<Wo Bl <M

Cau 18. Tam giac ABC c6 BM la duong trung tuyén va G 1a trong tim. Khing dinh nao sau déy la ding?
A BG s BG 1 c BM 2 0. MG |
BM aM 2 BG 3 BM 3

3
5 .

Cau 19. Xét cic khing dinh sau, tim khing dinh ding. Trong mot tam giac giao diém cua ba trung tuyén goi la
A. Trong tdm tam giac. B. Tryc tdm tam giac.

C. Tam duong tron ngoai tiép tam giéc. D. Tam duong tron ndi tiép tam giac.

Cau 20. Cho hinh vé bén, voi G 1 trong tam cia AABC. 1iscia GD vas AD 12

B.2
3.
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Triic nghiém ditng sai. M6i § sau diing hay sai?

Chu 21. Trong cAc ddy ti s6 bing nhau sau ddy, day nao ding, diy nao sai?
a+tc . B. d c at+c . c i « a—i . D. &l C a—

C
E_b—d b_g_b-l—d hod hid hood h—d

A.ﬁ
b

Cau 22. Cho A DEF. Két luan nao sau day ding, két luan nao sai ?
A.DE+DF<EF. B.DE+DF>EF. C.DE-DF>EF. D.DE-DF=EF.

Phin IL Ty luin (3 diém)
Cau 23.(0,5 diém) Tmx biét —0 4

5 x

Cau 24. (1,0 diém) Ba ddi may cay, cay ba canh dong ciing dién tich. Doi thir nhit cay trong 5 ngdy, doi thir hai cay trong 4 ngay va doi thir ba cay trong 6 ngay. Hoéi mdi doi co

bao nhiéu méy cay biét rang ba doi c6 tit ca 37 may (Nang sudt cic may nhu nhau).
Cau 25. (1,5 diém) Cho tam giac ABC vuong tai A c6 AB = 6¢cm; BC =10 cm;
AC=8cm.

a) So sanh cac goc cua tam giac ABC.

b) Trén tia ddi ciia tia AB ldy diém D sao cho A 1a trung diém ciia doan thang BD.
Goi K 1a trung diém ctia canh BC, duong thﬁng DK cét canh AC tai M. Tinh MC.

¢) Pudng trung tryc d cia doan thing AC cét duong thing DC tai Q. Chimg minh ba diém B, M, Q théng hang.

Hét
HUONG DAN CHAM PE KIEM TRA GIUA HQC Ki IT
MON: TOAN - LOP 7
LTRAC NGHIEM (7,0 diém)
Phan tric nghiém chon ddp dn ding:

Mbi dép dn diing dioc 0,25 diém

Cau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pap 4n D A C B B A C D C A
Cau 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pap an A A B C B A C D A A

Phén trdc nghi¢m diing sai:
Cau 21: A. Sai. B. bung. C. Sai. D. Plng.

Cau 22: A. Sai. B. bBung. C. Sai. D. Sai.

IL TU LUAN: (3,0 diém)

Ciu Phén/y Noi dung
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05 d)

(1,0d)

: . e _*
+Goi s0 may cay cuabaddilan lugtlax, y,z(x,y,z ~ N )

+ Vi ba doi may cay, cay ba canh dong cing dién tich va ning suit cdc may 13 nhu nhau nén sé may cay va sb ngay hoan

thanh cong viéc 1a hai dai luong ti 1¢ nghich vdi nhau.

0,25

+Theo dé bairata co: x.5=y4=2.6 vix+y+z=37
+ 4p dung tinh chét day ti s bing nhau ta c6:

¥y I xty 1
TTTTTT1T 1 137

1 a6 5 4 6 n0

|

Il
| [
Il
=
=

Ln | =] =

!
i

+ Vay sb may cay ciia ba doi lan luot 14 12, 15, 10 may.

0,25

0.5

(1,54

V& hinh ghi GT va KL ding

B

Vi AB <AC <BC ( 6cm < 8cm < 10cm)

Loty Z

A ('quan hé giira goc va canh trong tam giac).

025

Trong tam giac BCD c6 CA va DK la cac dudng trung tuyén (do A la trung diém ciia BD, K 1a trung diém cua BC). Ma

M i giao diém ctia CA va DK — M 1a trong tdm ctia tam giac BCD (1)

M= 2 ca om= 2.
= 3 = 3

0.5
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Goi E 1a giao diém ctia d v6i AC, F 1a hinh chiéu ctia D trén d.
= AE// DF, AD // FE
Chimg minh: A ADF = A FEA (g.c.g)
DF =EA ma EA=EC DF=EC
0,25
C
K 0,25
j— j—
= A CQE= A DQF (ge.g) — CQ=DQ
= BQ la duong trung tuyén ctia A BCD (2)
Tir (1) va (2) = BQ di qua M hay ba diém B, M, Q thing hang
KHUNG MA TRAN DPE KIEM TRA PINH KY MON TOAN GIUA HKII LOP 7
Murc d9 danh gia
. i Tréc nghiém khéch quan
TT Chu de/Chuong Noi dung/Pon vi kién thirc . Tu luan
Nhiéu lya chon Dung/Sai
Biét Hiéu Vian dung Biét Hiéu Vian dung Biét Hiéu
4 1
Ti 1¢ thirc
C1,3,5,6 C23
Ti 1€ thirc va dai o 3 1
1 Day ti s0 bang nhau
lwong ti 16 24,9 c21
Dai lugng ti 1€ thuan, ti 1& 2
nghich. C7,8
Quan h¢ giira goc va canh dbi 3
dién C11,12,17
Quan h¢ gilta dudng vudng goc 2
) dudng xién va hinh chiéu. Cl13,14
Quan h¢ giita cac yeu
i Quan hé giira 3 canh cta 1 tam 1
2 to trong mot tam
giac C22
giac. .
Su dong quy cua 3 dudng trung 4
tuyén,3 duong phan gidc C10,18,19,20
Sy ddng quy ciia 3 dudng cao,3 2
duong trung truc C15,16
Tdng sb cau 18 2 2 1
Téng s diém 5 2 3
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Ty & %

50%

20%

30%

BAN DPAC TA PE KIEM TRA PINH KY MON TOAN CAP THCS

TT

Chu d&/Chuong

Noi dung/Pon vi kién thuc

Yéu cau can dat

S cau hoi/y hoi & cac

Tric nghiém khach quan

Nhiéu Iua chon

Biét

Hiéu

Vién dung Biét

Ti 1€ thirc va dai

luong ti 1€

Ti 16 thire

* Biét:

— Nhan biét dugc ti 1 thirc va céc tinh
cht ctia ti 16 thirc.

— Nhan biét duge day ti sb béng nhau.

“Hiéu:

- Ap dung dugc tinh chét ctia ti 1€ thie

trong gidi toan.

C1,3,5,6

Dy ti s6 bang nhau

“Biét:

- Lap duoc ddy ti s bang nhau tir dit
liéu da biét.

*Hiéu:

- Suy ra duoc céc tinh chét tir dy cac

ti s bang nhau da biét.

24,9

Dai lugng ti 1¢ thuan, ti 1¢

nghich.

Hibu:

- Tinh duoc hé sb ti 16, tinh duoc cac dai
Iurong khi biét hé s ti 16,

Vin dung:

— Giai dugc mot sb bai toan don gian
vé dai lugng ti 1€ nghich (vi du: bai
toan vé thoi gian hoan thanh ké hoach

va ndng suit lao dong,...).

C7,8

Quan hé giita cac yéu
t6 trong mot tam

giac.

Quan h¢ giita goc va canh

dbi dién.

“Biét:

- Nhén biét duoc mbi quan hé giira goc
va canh déi dién trong 1 tam giéc.
*Vén dung:

- Van dung dugc tinh chat ctia mdi
quan h¢ gitra canh va géc trong 1 tam

giac vao CM bai toan hinh hoc.

Cl1,12,

Quan h¢ gilta duong vudng
goc duong xién va hinh

chiéu.

*Biét:

- Nhan biét duge méi quan hé gitra
duong vuong goc voi dudng xién va
hinh chiéu ctia no.

*Vén dung:

- Van dung dugc tinh chét vé& mi quan
h¢ gilra dudng vudng goc voi dudng

xién va hinh chiéu ctia n6 vao CM bai

C13,14

toan hinh hoc.
Quan hé gilra 3 canh cua 1 *Hibu:
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tam giac.

- Ap dung dugc bit ding thirc vé 3

canh cua | tam giac.

Sy ddng quy cia 3 dudng

*Biét:
- Nhan biét duge 3 duong trung tuyén,

3 duong phan giac cua 1 tam giac.

) *Vén dung: C10,18,
trung tuyén,3 duong phan i
) - Véan dung dugc tinh chat cua 3 duong 19,20
gidc. i
trung tuyén trong 1 tam giac vao tinh
toan bai toan cu thé.
. “Biét:
Su dong quy cua 3 dudng i
- Nhan biét dugc truc tam, trong tam Cl15,16
cao,3 duong trung tryc.
cla tam giéc.
Téng 6 cau 18 2
Téng s6 diém 5
Ty 1€ % 50%
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	Trắc nghiệm khách quan
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	1
	Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ
	Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
	Biết:
	– Biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.
	– Biết được dãy tỉ số bằng nhau.
	C1
	C2
	C3
	C4
	C21b
	Hiểu:
	- Sử dụng tính chất của tỉ lệ thức để tìm giá trị của đại lượng chưa biết.
	- Lập được biểu thức liên hệ giữa các đại lượng bằng cách sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
	C5
	C6
	Vận dụng:
	– Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán (ví dụ: chia một số thành các phần tỉ lệ với các số cho trước,...).
	C7
	Giải toán về đại lượng tỉ lệ
	Biết:
	- Biết được hai đại lượng là đại lượng tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch với nhau.
	C8
	C9
	C21a
	Hiểu
	- Xác định được hệ số tỉ lệ trong bài toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.
	C10
	C11
	Vận dụng:
	– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch (ví dụ: bài toán về tổng sản phẩm thu được và năng suất lao động,...).
	C12
	2
	Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác
	Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
	Biết:
	- Biết quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác.
	– Biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
	C13
	C22a
	C22b
	Hiểu:
	- Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).
	- Dùng tính chất các đường trong tam giác để tìm độ dài cạnh, mối liên hệ giữa góc, cạnh,...
	C14
	Vận dụng:
	-
	Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
	Biết:
	– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.
	C15
	Hiểu:
	- Dùng hệ thức liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác để so sánh các cạnh khi biết số đo các góc.
	C16
	Các đường đồng quy của tam giác
	Biết:
	– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt đó.
	C17
	C18
	Hiểu:
	- Dựa vào tính chất các đường đặc biệt trong tam giác để tính độ dài các cạnh, so sánh các cạnh, góc; ...
	C19
	Vận dụng:
	- Dựa vào tính chất các đường đặc biệt trong tam giác để tính độ dài các cạnh, so sánh các cạnh, góc; ...
	C20
	Tổng số câu
	Tổng số điểm
	5
	Tỷ lệ %
	50%
	uigeli.xyz
	ĐỀ 2
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
	MÔN:TOÁN - LỚP 7
	NĂM HỌC: 2024 – 2025
	Thời gian làm bài: 90 phút
	I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5,0 điểm). Chọn đáp án đúng trong các câu sau
	Câu 1 (NB). Hai đại lượng x và y liên hệ với nhau bởi công thức y = 60x. Khi x bằng 1,5 thì giá trị của y là
	A. 90
	B. 40
	C.
	D.
	Câu 2 (NB). Nếu thì: thì ta suy ra đẳng thức nào sau đây?
	A. ac = bd.
	B. ad = bc.
	C. ab = bc.
	D. a : d = b: c
	Câu 3 (NB). Từ đẳng thức 2. (-48) = (-6).16, ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?
	A. .
	B. .
	C. .
	D. .
	Câu 4 (NB). Từ tỉ lệ thức suy ra
	A.
	B. .
	C. .
	D. .
	Câu 5(TH). Có bao nhiêu tỉ lệ thức trong các tỉ số sau:
	A. 0.
	B. 1.
	C. 2.
	D. 3.
	Câu 6(TH) : Biết 7x = 4y và y – x = 24. Khi đó, giá trị của x, y là
	A. x = −56, y = −32; B. x = 32, y = 56; C. x = 56, y = 32; D. x = 56, y = −32.
	Câu 7 (TH): Một công nhân làm được 20 sản phẩm trong 40 phút. Trong 60 phút người đó làm được bao nhiêu sản phẩm cùng loại?
	A. 10 sản phẩm B. 30 sản phẩm C. 15 sản phẩm D. 35 sản phẩm
	Câu 8: (TH) Biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = 2. Khi x = –3 thì giá trị của y bằng bao nhiêu?
	A. –6; B. 0; C. –9; D. –1.
	Câu 9 (TH). Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x = –12 thì y = 8. Khi x = 3 thì y bằng:
	A. –32; B. 32; C. –2; D. 2.
	Câu 10(TH): Bạn Giang đi xe đạp với vận tốc 3km/h đến trường mất 10 phút. Hỏi nếu bạn Giang đi xe đạp điện đến trường với vận tốc 5km/h mất bao nhiêu phút.
	A. 6 phút B. 15 phút C. 5 phút D. 12 phút
	Câu 11( VD): Một hình chữ nhật có hai cạnh tỉ lệ lần lượt với 9 và 6, chu vi là 300cm. Chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là:
	A. 40cm và 60cm B. 90cm và 60cm C. 40cm và 90cm D. 60cm và 40cm
	Câu 12 (NB). Giao điểm của ba đường cao của một tam giác
	A. cách đều 3 cạnh của tam giác đó.
	B. là trực tâm của tam giác đó.
	C. cách đều 3 đỉnh của tam giác đó.
	D. là trọng tâm của tam giác đó.
	Câu 13 (NB). Cho tam giác MNP có đường trung tuyến ME và trọng tâm G (tham khảo hình vẽ). Khi đó tỉ số là
	A. B.
	C. D.
	Câu 14 (NB). Vị trí trực tâm của tam giác vuông là:
	A. Nằm bên trong tam giác.
	B. Nằm bên ngoài tam giác.
	C. Nằm trùng với đỉnh góc vuông.
	D. Nằm trùng với trung điểm của cạnh huyền.
	
	Câu 15 (NB). Cho hình vẽ. So sánh AB, BC, BD ta được:
	A. AB > BC > BD. B. AB < BC < BD.
	C. BC > BD > AB. D. BD < AB < CB.
	Câu 16(NB): Điền vào chỗ trống sau: “Ba đường phân giác đi qua một điểm. Điểm này cách đều… của tam giác”
	A. Ba đỉnh B. Ba cạnh C. Trọng tâm D. Ba đường cao
	Câu 17 (TH). Một tam giác cân có số đo góc ở đáy bằng 700 thì số đo góc ở đỉnh là
	A. 400.
	B. 700.
	C. 1100.
	D. 1400.
	Câu 18(NB): Điền vào chỗ trống sau: “Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại… của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng đó”
	A. Trung trực B. Trung điểm C. Trọng tâm D. Giao điểm
	Câu 19 (TH). Tam giác ABC vuông tại A có, đường cao AH (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây sai?
	A. HC < AC B. AH < AC.
	C. BC > AC D. BH > HC.
	II. Phần trắc nghiệm đúng sai(2 điểm)
	Câu 21. (1,0 điểm). Số học sinh giỏi của ba lớp 7A, 7B, 7C tương ứng tỉ lệ với 5; 4; 3. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi, biết rằng lớp 7A có số học sinh giỏi nhiều hơn số học sinh giỏi của lớp 7B là 3 học sinh.
	a) Vì số HSG của ba lớp này tương ứng tỉ lệ với 5, 4, 3 nên ta có: (Đ)
	b) Vì số HSG của lớp 7A nhiều hơn số HSG của lớp 7B là 3 HS nên ta có b – a = 3(S)
	c) Từ , áp dụng tính chất của DTSBN ta có: (Đ)
	d) Vậy số HSG của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 15; 12; 9 (HS) (Đ)
	Câu 22 (1 điểm). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB, M là điểm không nằm trên AB sao cho MA = MB (tham khảo hình vẽ).
	A. . (Đ)
	B. MI là đường trung trực của đoạn AB. (Đ)
	C. MI vuông góc AB. (Đ)
	D. Tam giác MAB đều (S)
	
	III. PHẦN TỰ LUẬN(3,0 điểm)
	Câu 23 a) (NB). (0,5 điểm). Tìm trong tỉ lệ thức .
	b) (VD). (0,5 điểm). Tìm hai số x, y biết: và
	Câu 24 (TH, VD) (1,5 điểm) Cho ABC vuông tại A. Kẻ đường phân giác BE (EAC), kẻ EH vuông góc với BC
	(HBC).
	a) Chứng minh AEB = HEB. (TH)
	b) Chứng minh BE là đường trung trực của AH (TH)
	c) Gọi K là giao điểm của BA và EH. So sánh EK với HE; (VD)
	Câu 25 (VDC). (0,5 điểm) Một sợi dây thép dài 1,2m. Cần đánh dấu trên sợi dây thép đó hai điểm để khi uốn gập nó lại tại hai điểm đó sẽ tạo thành một tam giác cân có một cạnh dài 30cm. Em hãy mô tả các cách đánh dấu hai điểm trên sợi dây thép ấy.
	ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM
	I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	A
	B
	C
	A
	B
	B
	B
	A
	C
	A
	B
	B
	A
	C
	B
	B
	A
	B
	D
	B
	II. Phần trắc nghiệm đúng sai
	Câu 21: a) Đ b) S c) Đ d) Đ
	Câu 22: a) Đ b) Đ c) Đ d) S
	III. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu 23 (2,0 điểm) a) (NB). (1,0 điểm). Tìm trong tỉ lệ thức .
	b) (VD). (1,0 điểm). Tìm hai số biết: và
	Nội dung
	Điểm
	
	0,5
	
	0,5
	b) Từ tỉ lệ thức , áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có
	( vì )
	Suy ra
	
	Vậy và
	0,5
	0,5
	Câu 24(VD). (1,5 điểm). Số học sinh giỏi của ba lớp 7A, 7B, 7C tương ứng tỉ lệ với 5; 4; 3. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi, biết rằng lớp 7A có số học sinh giỏi nhiều hơn số học sinh giỏi của lớp 7B là 3 học sinh.
	Nội dung
	Điểm
	Vẽ hình, ghi GT-KL đúng
	a) - Xét ABE và HBE có:
	( Vì BE là tia phân giác); AE chung;
	= 90
	ABE =HBE (Cạnh huyền – góc nhọn)
	0,5
	b) Vì ABE =HBE ( theo a)
	EA = EH (hai cạnh tương ứng) E thuộc đường trung trực của AH (theo t/c) (2)
	Tương tự AB = BH (hai cạnh tương ứng ) B thuộc đường trung trực của AH (theo t/c) (2)
	Từ (1) và (2) suy ra BE thuộc đường trung trực của AH
	0,5
	c) Xét AKE có = 90 nên KE > AE vì trong tam giác vuông cạnh huyền là cạnh lớn nhất mà EA = EH (theo b) nên KE > EH
	0,5
	Câu 24 (VDC). (0,5 điểm) Một sợi dây thép dài 1,2m. Cần đánh dấu trên sợi dây thép đó hai điểm để khi uốn gập nó lại tại hai điểm đó sẽ tạo thành một tam giác cân có một cạnh dài 30cm. Em hãy mô tả các cách đánh dấu hai điểm trên sợi dây thép ấy.
	Nội dung
	Điểm
	Nếu cạnh bên của tam giác cân đó là 30 cm thì cạnh đáy của tam giác cân đó dài là
	120 – 30.2 = 60 (cm)
	Khi đó ta thấy tổng độ dài hai cạnh không lớn hơn cạnh còn lại từ đó suy ra độ dài 30cm, 30cm, 60cm không phải độ dài 3 cạnh của một tam giác.
	Vậy cạnh đáy là 30cm, độ dài mỗi cạnh bên là 45 cm.
	Khi đó ta đánh dấu như sau:
	
	
	0,5
	KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	1
	Chủ đề 1: Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ
	Đại lượng tỉ lệ thuận; Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
	4(C1;2;3;4)
	3(C5;6;8)
	1(C21a)
	1(C21b)
	2(C21c;21d)
	1(C23a)
	Giải toán về đại lượng tỉ lệ
	3(c7;8;10)
	1(c11)
	2
	Chủ đề 2: Các hình hình học cơ bản
	Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Các đường đồng quy của tam giác.
	6(C12;13;14;15;16;18)
	2(C17;19)
	1(c20)
	2(C22a;22b)
	2(C22c;22d)
	2(C24a;24b)
	Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan
	Tổng số câu
	10
	8
	2
	3
	3
	2
	1
	2
	Tổng số điểm
	5
	2
	3
	Tỷ lệ %
	50%
	20%
	30%
	KHUNG BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
	Trắc nghiệm khách quan
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	1
	Chủ đề 1: Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ
	Đại lượng tỉ lệ thuận; Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
	- Biết: – Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.
	– Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau.
	- Hiểu: - Hiểu tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch
	- Vận dụng: – Vận dụng được tính chất của tỉ lệ thức trong giải toán.
	– Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán (ví dụ: chia một số thành các phần tỉ lệ với các số cho trước,...).
	4TN
	3TN
	1TN
	1TN
	Giải toán về đại lượng tỉ lệ
	- Hiểu: - Hiểu được các đại lượng tỉ lệ
	- Vận dụng: – Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận (ví dụ: bài toán về tổng sản phẩm thu được và năng suất lao động,...).
	– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ nghịch (ví dụ: bài toán về thời gian hoàn thành kế hoạch và năng suất lao động,...).
	3TN
	1TN
	2
	Chủ đề 2: Các hình hình học cơ bản
	Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Các đường đồng quy của tam giác.
	Biết:
	– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.
	– Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.
	– Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
	– Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng và tính chất cơ bản của đường trung trực.
	– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt đó.
	Hiểu:
	– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tam giác bằng 180o.
	– Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).
	– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
	– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai góc đáy bằng nhau).
	6TN
	2TN
	1TN
	2TN
	2TN
	Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan
	Tổng số câu
	10
	8
	2
	3
	Tổng số điểm
	5
	Tỷ lệ %
	50%
	20%
	uigeli.xyz
	ĐỀ 3
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
	MÔN:TOÁN - LỚP 7
	NĂM HỌC: 2024 – 2025
	Thời gian làm bài: 90 phút
	I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu 1 (NB). Nếu thì:
	A. ac = bd. B.ab = cd. C. ad = bd. D. ad = bc.
	Câu 2 (NB). Chovà là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết khi thì .
	Hệ số tỉ lệ là:
	Câu 3 (NB). Từ đẳng thức 2.15 = 6.5, ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?
	A. . B.. C.. D..
	Câu 4 (TH). Tìm 2 số x,y biết: ;
	A. B. C. . D.
	Câu 5 (NB). Cho ba số x; y; z tỉ lệ với 3; 4; 5 ta có dãy tỉ số
	A. B. C. D.
	Câu 6 (NB). Từ tỉ lệ thức , suy ra
	A. B. C. D.
	Câu 7 (NB). Giao điểm của ba đường phân giác trong của một tam giác
	A. cách đều 3 cạnh của tam giác đó. B. là điểm luôn thuộc một cạnh của tam giác đó.
	C.cách đều 3 đỉnh của tam giác đó. D. là trọng tâm của tam giác đó.
	Câu 8 (NB). Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM và trọng tâm G. Khi đó tỉ số bằng:
	A. B. C. D.
	Câu 9 (NB). Hai góc nhọn của tam giác vuông cân bằng:
	A.  B.  C.  D. 
	Câu 10 (TH). Cho tam giác và có và , cần thêm điều kiện gì để 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp
	Câu 11 (TH). Một tam giác cân có số đo góc ở đỉnh bằng 700 thì số đo góc ở đáy là
	A. B. C. D.
	Câu 12 (VD). Độ dài hai cạnh của một tam giác là 1cm và 9cm và cạnh AC là 1 số nguyên. Chu vi tam giác ABC là:
	Câu 13 (TH). Từ tỉ lệ thức suy ra:
	A. . B. . C. . D. .
	Câu 14 (TH). Tam giác có hai cạnh bằng nhau có thêm điều kiện nào thì trở thành tam giác đều
	Câu 15 (TH). Cho hình vẽ bên. So sánh AB, BC, BD ta được:
	A. AB > BC > BD. B. AB < BC < BD.
	C. BC > BD > AB. D. BD < AB < CB.
	Câu 16 (TH). Cho là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau, biết và là các cặp giá trị tương ứng của chúng. Khẳng định nào sau đây là sai ?
	A. B. C. D.
	Câu 17 (TH). Cho đại lượng tỉ lệ thuận với đại lượng theo hệ số tỉ lệ Hệ thức liên hệ của và là
	A. B. C. D.
	Câu 18 (NB). Trong các bộ ba đoạn thẳng sau đây. Bộ gồm ba đoạn thẳng nào là độ dài ba cạnh của một tam giác ?
	A. B. C. D.
	Câu 19 (TH). Cho có . Trong các khẳng định sau, câu nào đúng ?
	A. . B. . C. . D. .
	Câu 20 (VD). Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 28cm. Hai cạnh tỉ lệ với 4 và 3. Tính chiều dài, chiều rộng của khu vườn.
	II.PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI
	Câu 21: Số học sinh của ba lớp tương ứng tỉ lệ với Biết rằng lớp có nhiều hơn lớp là 2 học sinh.
	Gọi số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z (học sinh).
	
	Câu 22: Cho tam giác ABC, = 640. Tia phân giác cắt BC tại D.
	III. PHẦN TỰ LUẬN:( 3 điểm)
	Câu 1 (TH). (0,5 điểm)Tìm hai số x, y biết: và
	Câu 2 (NB,TH,VD) (2,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 9cm, BC = 15cm, AC =12 cm.
	a) So sánh các góc của tam giác ABC.
	b)Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BD. Chứng minh
	từ đó suy ra tam giác BCD cân.
	c) E là trung điểm cạnh CD, BE cắt AC ở I. Chứng minh DI đi qua trung điểm cạnh BC.
	Câu 3 (VD). (0,5 điểm) Cho thỏa mãn: và
	Chứng minh rằng:
	KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	1
	Chủ đề 1: Số thực
	Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
	3
	(0,75)
	3
	(0,75)
	1
	(0,25)
	2
	(0,5)
	1
	(0,25)
	1
	(0,25)
	1
	(0,5)
	Giải toán về đại lượng tỉ lệ
	2
	(0,5)
	2
	(0,5)
	2
	Chủ đề 2 Các hình hình học cơ bản
	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân.
	2
	(0,5)
	2
	(0,5)
	1
	(0,25)
	1
	(0,25)
	2
	(0,5)
	1
	(0,25)
	1
	(0,5)
	1
	(1)
	Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Các đường đồng quy của tam giác.
	2
	(0,5)
	2
	(0,5)
	Tổng số câu
	9
	9
	2
	3
	3
	2
	1
	2
	Tổng số điểm
	5
	2
	3
	Tỷ lệ %
	50%
	20%
	30%
	KHUNG BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
	Trắc nghiệm khách quan
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	1
	Chủ đề 1: Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ.
	Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
	- Biết:
	– Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.
	– Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau.
	- Hiểu:
	- Vận dụng:
	– Vận dụng được tính chất của tỉ lệ thức trong giải toán.
	– Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán (ví dụ: chia một số thành các phần tỉ lệ với các số cho trước,...).
	Giải toán về đại lượng tỉ lệ
	- Biết: - Nhận biết đại lượng tỉ lệ
	- Hiểu:............
	- Vận dụng: – Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận (ví dụ:bài toán về diện tích hình chữ nhật, bài toán về tổng sản phẩm thu được và năng suất lao động,...).
	– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ nghịch (ví dụ: bài toán về thời gian hoàn thành kế hoạch và năng suất lao động,...).
	- Biểu thức đại số
	Chủ đề 2 Biểu thức đại số và đa thức một biến
	- Biểu thức đại số
	Đa thức một biến
	2
	Chủ đề 2 Các hình hình học cơ bản
	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Các đường đồng quy của tam giác
	-Biết:
	– Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
	– Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng và tính chất cơ bản của đường trung trực.
	– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt đó.
	Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tam giác bằng 180o.
	– Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).
	– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
	– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai góc đáy bằng nhau).
	Vận dụng: Vận dụng bất đẳng thức tam giác tính cạnh, chu vi tam giác
	- Vận dụng được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
	- Chứng minh 1 tam giác là tam giác cân, đều.
	Tổng số câu
	Tổng số điểm
	5
	Tỷ lệ %
	50%
	20%
	uigeli.xyz
	ĐỀ 4
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
	MÔN:TOÁN - LỚP 7
	NĂM HỌC: 2024 – 2025
	Thời gian làm bài: 90 phút
	PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
	DẠNG THỨC 1: TRẮC NGHIỆM NHIỀU ĐÁP ÁN
	Câu 1 (B). Trong các cặp tỉ số sau, cặp tỉ số nào lập thành một tỉ lệ thức?
	A. 10 : 16 và B. – 20 : 30 và .
	C. 2 : 3 và D. – 10 : 15 và
	Câu 2 (B). Nếu thì:
	A. 3c = 2d. B. 3d = 2c. C. 3 : d = 2 : c D. cd = 6.
	Câu 3 (B). Cho ba số a; b; c lần lượt tỉ lệ với x; y; z. Ta có:
	A. B. C. D.
	Câu 4 (B). Từ tỉ lệ thức , suy ra:
	A. B. C. D.
	Câu 5 (H). Từ đẳng thức 3.30 = 9.10, ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?
	A. . B. . C. . D.
	Câu 6 (H). Từ tỉ lệ thức suy ra:
	A. . B. . C. . D. .
	Câu 7 (B). Khi có với . Ta nói
	A. y tỉ lệ thuận với x với hệ số tỉ lệ a
	B. x tỉ lệ thuận với y với hệ số tỉ lệ a
	C. x và y không tỉ lệ thuận với nhau
	D. y tỉ lệ thuận với x với hệ số tỉ lệ
	Câu 8 (B). Cho hệ thức: với . Khi đó:
	A. y tỉ lệ thuận với x với hệ số tỉ lệ 5
	B. x tỉ lệ thuận với y với hệ số tỉ lệ
	C. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ 5
	D. y tỉ lệ nghịch với x với hệ số tỉ lệ
	Câu 9 (H). Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ là k. Khi x=12 thì y=-3. Khi đó hệ số tỉ lệ
	A. B. C. D.
	Câu 10 (VD). Dùng 10 máy thì tiêu thụ hết 80l xăng. Hỏi dùng 13 máy cùng loại thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?
	A. 96 lít B. 110 lít C. 104 lít D. 140 lít
	Câu 11 (B). Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường đó, đường xiên nào có hình chiếu nhỏ hơn thì…
	A. Lớn hơn B. Nhỏ hơn C. Bằng nhau D. Ngắn nhất
	Câu 12 (B). Cho tam giác ABC có BC<AC, khi đó:
	A. B. C. D.
	Câu 13 (H). Cho hình vẽ bên. So sánh AB, BC, BD ta được:
	A. AB > BC > BD. B. AB < BC < BD.
	C. BC > BD > AB. D. BD < AB < CB.
	Câu 14 (B). Trực tâm của tam giác là giao điểm của ba đường nào
	A. Ba đường trung tuyến. B. Ba đường phân giác
	C. Ba đường cao D. Ba đường trung trực
	Câu 15 (B). Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AD và trọng tâm G. Khi đó tỉ số bằng
	A. B. C. D.
	Câu 16 (B). Gọi O là giao điểm của ba đường trung trực trong tam giác ABC. Khi đó O là:
	A. Điểm cách đều ba cạnh của tam giác ABC.
	B. Điểm cách đều ba đỉnh của tam giác ABC
	C. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
	D. Trực tâm của tam giác ABC
	Câu 17 (H). Cho Hình 9. Biết , tính BM?
	A. B.
	C. D.
	A. Tam giác cân B. Tam giác đều
	C. Tam giác vuông D. Tam giác vuông cân
	A. AM ⊥ BC B. AM là đường trung trực của BC
	C. AM là đường phân giác của góc BAC D. Cả A, B, C đều đúng
	Câu 20 (VD).Cho nhọn và cân tại Hai đường cao xuất phát từ đỉnh và cắt nhau tại Hãy tìm các góc của . Biết .
	A.
	B.
	C.
	D.
	DẠNG THỨC 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
	Câu 21: Cho biết và là hai đại lượng tỉ lệ thuận; thì . Khi đó:
	Khẳng định
	Đúng
	Sai
	a (B)
	hệ số tỉ lệ của đối với là .
	b (B)
	công thức biểu diễn theo là:
	c (H)
	công thức biểu diễn theo là:
	d (VD)
	giá trị của khi thì
	Câu 22: Cho có . Khi đó ta có:
	Khẳng định
	Đúng
	Sai
	a (B)
	Góc đối diện với cạnh là
	b (B)
	
	c (H)
	
	d (VD)
	Chu vi là 10 cm
	PHẦN I. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Bài 1. (1,0đ) Ông Bình có một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là Biết chiều dài và chiều rộng manh đất lần lượt tỉ lệ với và
	a) Tính chu vi hình chữ nhật.
	b) Ông tính làm hàng rào xung quanh miếng đất bằng ba lớp kẽm gai với giá đồng/ mét/lớp. Hỏi ông Bình tốn hết bao nhiêu tiền, biết tiền công và chi phí cọc là đồng.
	Bài 2. (1,5đ) Cho vuông tại đường cao
	Trên cạnh lấy điểm sao cho . Qua kẻ đường
	thẳng vuông góc với cắt tại
	Bài 3. (0,5đ)
	Cho 3 số thỏa mãn .
	Chứng minh rằng
	-----------------------------------------------------
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
	DẠNG THỨC 1: TRẮC NGHIỆM NHIỀU ĐÁP ÁN (5,0 điểm).
	20 câu, mỗi câu đúng 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Đ.Án
	A
	B
	D
	B
	C
	A
	A
	D
	A
	C
	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	Đ.Án
	B
	D
	B
	C
	B
	B
	C
	A
	D
	A
	DẠNG THỨC 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)
	Câu 21: Cho biết và là hai đại lượng tỉ lệ thuận; thì . Khi đó:
	Khẳng định
	Đúng
	Sai
	Điểm
	a (B)
	hệ số tỉ lệ của đối với là .
	x
	0,1
	b (B)
	công thức biểu diễn theo là:
	x
	0,15
	Chữa
	công thức biểu diễn theo là:
	c (H)
	công thức biểu diễn theo là:
	x
	0,25
	Chữa
	công thức biểu diễn theo là:
	d (VD)
	giá trị của khi thì
	x
	0,5
	Câu 22: Cho cân. Có . Khi đó ta có:
	Khẳng định
	Đúng
	Sai
	Điểm
	a (B)
	Góc đối diện với cạnh là
	x
	0,1
	b (B)
	
	x
	0,15
	Chữa
	
	c (H)
	
	x
	0,25
	Chữa
	
	d (VD)
	Chu vi là 10 cm
	x
	0,5
	Chữa
	Chu vi là 9 cm
	PHẦN I. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Bài
	Ý
	Hướng dẫn
	Điểm
	1
	a
	Gọi chiều dài và chiều rộng của mảnh đất lần lượt là mét ;
	Theo đề bài ta có:
	Và
	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
	
	Suy ra hay
	hay
	Vậy mảnh đất có chiều dài bằng ; chiều rộng bằng
	0,25
	0,25
	b
	Chu vi của mảnh đất là:
	Chi phí mua kẽm gai là (đồng)
	Ông Bình cần dùng số tiền để làm hàng rào là: (đồng)
	0,25
	0,25
	2
	
	a
	Xét vuông tại và vuông tại . Ta có:
	(theo giả thiết)
	là cạnh chung
	Suy ra (Cạnh huyền-cạnh góc vuông)
	0,25
	0,25
	b
	Xét vuông tại và vuông tại . Ta có:
	
	(Hai góc đối đỉnh)
	Suy ra (Cạnh góc vuông-góc nhọn kề)
	Do đó (Hai cạnh tương ứng)
	Mà vuông tại nên là góc lớn nhất trong. Khi đó, mà
	Nên
	0,25
	0,25
	c
	Ta có tại nên là đường cao của ;tại nên là đường cao của
	Mà là giao điểm của và
	Suy ra là trực tâm của tam giác
	Suy ra hay tại
	0,25
	0,25
	Ta có
	
	
	
	
	
	0,25
	0,25
	KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN LỚP 7 GIỮA HỌC KÌ II
	TT
	Chủ đề/ Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	1
	Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ
	Tỉ lệ thức.
	Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
	4
	C1,2,3,4
	2
	C5,6
	Bài toán về đại lượng tỉ lệ
	2
	C7,8
	1
	C9
	1
	C10
	2/4
	C21.a,b
	1/4
	C21.c
	1/4
	C21.d
	1/2
	B1.a
	1/2
	B1.b
	2
	Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác
	Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa ba cạnh của một tam giác
	2
	C11,12
	1
	C13
	2/4
	C22a,b
	1/4
	C22c
	1/4
	C22d
	Các đường đồng quy của tam giác
	3
	C14,15,16
	3
	C17,18, 19
	1
	C20
	1/3
	B2.a
	Tổng số câu
	11
	7
	2
	4/8
	2/8
	2/8
	1/2
	2/2
	Tổng số điểm
	2,75
	1,75
	0,5
	0,5
	0,5
	1,0
	0,5
	1,25
	Tỷ lệ %
	27,5
	17,5
	5
	5
	5
	10
	5
	12,5
	uigeli.xyz
	ĐỀ 5
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
	MÔN:TOÁN - LỚP 7
	NĂM HỌC: 2024 – 2025
	Thời gian làm bài: 90 phút
	D. ad = bc.
	Câu 2 (NB). Cho 3.4 =6.2. Khẳng định nào sau đây đúng?
	A.
	B.
	C.
	A.
	B.
	C.

	Câu 5 (TH). Cho = và x+y=24. Tính giá trị biểu thức x – y ?
	A.
	B.
	C.

	Câu 6 (TH). Cho = và x+2y-3z=14. Tính x+y+z?
	A.
	B.
	C.
	A.
	B.
	C.
	A.
	B.
	C.
	A.
	B.
	C.
	A.
	B.
	C.
	A.
	B.
	C.

	A. là trực tâm của tam giác đó.
	c) Tổng VD
	d) HiệuVD
	
	Câu 22. Cho hình vẽ
	
	Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	a) BM và CN là các đường trung tuyến.
	
	c) IN=IM.
	d) Tam giác BIC là tam giác cân.
	PHẦN II. ( 2,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai.
	Câu 21. 
	a) Đúng.
	b) Sai.
	c) Đúng.
	d) Sai.
	Câu 22. 
	a) Đúng.
	b) Sai.
	c) Đúng.
	d) Đúng.
	KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II MÔN TOÁN LỚP 7
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	1
	Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
	4
	C1,2,3,4
	2
	C5,6
	Giải toán về đại lượng tỉ lệ
	2
	Chủ đề 2. Biểu thức đại số và đa thức một biến
	Biểu thức đại số
	2
	C7,8
	1
	C9
	Đa thức một biến
	4
	C10,11,12,13
	1
	C14
	1
	C21a,
	1
	C21b
	1
	C21c,d
	3
	Chủ đề 3. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác
	Các đường đồng quy của tam giác
	6
	C15,16,17,18,19,20
	2
	C22a.
	1
	C22b.
	1
	C22c,d
	3
	Tổng số câu
	16
	4
	2
	2
	4
	Tổng số điểm
	5
	2
	3
	Tỷ lệ %
	50%
	20%
	30%
	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II MÔN TOÁN LỚP 7
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Trắc nghiệm khách quan
	Nhiều lựa chọn
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	1
	Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
	Nhận biết:
	– Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.
	– Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau.
	4
	C1,2,3,4
	1
	C5,6
	Vận dụng:
	– Vận dụng được tính chất của tỉ lệ thức trong giải toán.
	– Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán (ví dụ: chia một số thành các phần tỉ lệ với các số cho trước,...).
	Giải toán về đại lượng tỉ lệ
	Vận dụng:
	– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận (ví dụ: bài toán về tổng sản phẩm thu được và năng suất lao động,...).
	– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ nghịch (ví dụ: bài toán về thời gian hoàn thành kế hoạch và năng suất lao động,...).
	2
	Biểu thức đại số
	Biểu thức đại số
	Nhận biết:
	– Nhận biết được biểu thức số.
	– Nhận biết được biểu thức đại số.
	2
	C7,8
	1
	C9
	Vận dụng:
	– Tính được giá trị của một biểu thức đại số.
	Đa thức một biến
	Nhận biết:
	– Nhận biết được định nghĩa đa thức một biến.
	– Nhận biết được cách biểu diễn đa thức một biến;
	– Nhận biết được khái niệm nghiệm của đa thức một biến.
	4
	C10,
	11,1213
	Thông hiểu:
	– Xác định được bậc của đa thức một biến.
	Vận dụng:
	– Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến.
	– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia trong tập hợp các đa thức một biến; vận dụng được những tính chất của các phép tính đó trong tính toán
	3
	Các hình hình học cơ bản
	Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Các đường đồng quy của tam giác.
	Nhận biết:
	– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.
	– Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.
	– Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
	– Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng và tính chất cơ bản của đường trung trực.
	– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt đó.
	6
	C15,
	16,1718,
	19,20
	– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai góc đáy bằng nhau).
	1
	C20
	Tổng số câu
	14
	6
	Tổng số điểm
	5
	Tỷ lệ %
	50%
	uigeli.xyz
	ĐỀ 6
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
	MÔN:TOÁN - LỚP 7
	NĂM HỌC: 2024 – 2025
	Thời gian làm bài: 90 phút
	I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (5 điểm)
	Học sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 20, mỗi câu chọn 1 chữ cái đứng trước phương án đúng nhất.
	Câu 1. Nếu thì
	A. . B. . C. . D. .
	Câu 2. Từ đẳng thức ta lập được tỉ lệ thức
	A. . B. . C. . D. .
	Câu 3. Cho ba số x; y; z tỉ lệ với 3; 5; 4, ta có dãy tỉ số
	A. B. C. D.
	Câu 4. Từ tỉ lệ thức suy ra
	A. . B. .
	C. . D. .
	Câu 5. Giá trị của x trong tỉ lệ thức là
	A. . B. . C. . D. .
	Câu 6. Bạn An mua 4 cái bút cùng loại hết 20 000 đồng. Bạn Bình mua 6 cái bút cùng loại bạn An mua thì cần số tiền là
	A. 30 000 đồng. B. 24 000 đồng. C. 25 000 đồng. D. 11 000 đồng.
	Câu 7. Số đo ba góc A, B, C của tam giác ABC tỉ lệ với 2; 3; 4. Số đo ba góc A, B, C lần lượt là
	A. . B. .
	C. . D. .
	Câu 8. Nếu 3 máy gặt gặt xong cánh đồng hết 12 giờ thì 6 máy gặt (các máy gặt có cùng năng suất) gặt xong cánh đồng đó hết
	A. 4 giờ. B. 6 giờ. C. 9 giờ. D. 24 giờ đồng.
	Câu 9. Một đội có 60 công nhân dự định làm xong một đoạn đường 30 ngày. Khi thực hiện, đội giảm đi 15 người (năng suất làm việc của mỗi công nhân như nhau). Do vậy, để làm xong công trình đó, đội phải làm việc hết
	A. 60 ngày. B. 54 ngày. C. 45 ngày. D. 40 ngày.
	Câu 10. Biểu thức tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 6 m là
	A. 8 + 6 . B. 8 . 6. C. 2.(8 + 6). D. (8 + 6) : 2.
	Câu 11. Biểu thức tính quãng đường S đi được của ô tô đi với vận tốc 50 km/h trong x giờ là
	A. 50x . B. 50 + x. C. . D. .
	Câu 12. Giá trị của đa thức tại là
	A. – 8. B. 0. C. – 3. D. – 6.
	Câu 13. Đa thức nào sau đây là đa thức một biến?
	A. . B. . C. . D. .
	Câu 14. Sắp xếp đa thức theo lũy thừa tăng dần của biến ta được:
	A. . B. .
	C. . D. .
	Câu 15. Hệ số cao nhất của đa thức là
	A. 5. B. 15. C. 8. D. 12.
	Câu 16. Đa thức có các hạng tử là
	A. . B. . C. . D. .
	Câu 17. là nghiệm của đa thức
	A. . B. . C. . D. .
	Câu 18. Bậc của đa thức là
	A. 6. B. 10. C. 5. D. -7.
	Câu 19. An lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong một túi đựng 5 quả bóng màu trắng, 5 quả bóng màu xanh, 3 quả bóng màu đỏ có cùng kích thước. Trong các biến cố sau, biến cố ngẫu nhiên là
	A. “An lấy được quả bóng màu vàng”.
	B. “An lấy được quả bóng màu xanh”.
	C. “An lấy được quả bóng màu trắng hoặc màu xanh hoặc màu đỏ”.
	D. “An lấy được quả bóng màu tím”.
	Câu 20. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp có 12 tấm thẻ giống nhau được ghi các số 1 đến 12. Xác suất của biến cố “Rút được tấm thẻ ghi số lớn hơn 8” là
	A. . B. . C. . D. .
	II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm)
	Thí sinh trả lời câu 21 và câu 22. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
	Câu 21: Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất.
	a) Biến cố: “Gieo được mặt 6 chấm” là biến cố ngẫu nhiên.
	b) Biến cố: “Gieo được mặt có số chấm là số chẵn” là biến cố chắc chắn.
	c) Xác suất của biến cố: “Gieo được mặt có số chấm là số lớn hơn 2” là .
	d) Xác suất của biến cố: “Gieo được mặt có số chấm là số nguyên tố lẻ” là .
	Câu 22: Cho hai đa thức:
	và .
	a) Đa thức có hệ số tự do là 7
	b) Sắp xếp đa theo thứ tự lũy thừa giảm dần của biến là
	c) Bậc của đa thức là 5
	d) Đa thức có 2 nghiệm là .
	III. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
	Câu 23. (1,0 điểm)
	a) Tìm x biết:
	b) Ba anh Phúc, Lộc, Thọ góp vốn theo tỉ lệ 2:5:3. Tính số tiền lãi của mỗi anh nhận được biết tổng số tiền lãi là 900 triệu đồng và số tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp.
	Câu 24. (1,0 điểm) Ba tổ sản xuất I, II, III có tất cả 130 công nhân. Trong một tháng, mỗi công nhân tổ I làm được 40 sản phẩm, mỗi công nhân tổ II sản xuất được 30 sản phẩm, mỗi công nhân tổ III sản xuất được 20 sản phẩm. Tính số công nhân mỗi tổ biết số sản phẩm làm được trong một tháng của ba tổ đó bằng nhau.
	Câu 25. (1,0 điểm)
	b) Tìm số m sao cho đa thức chia hết cho đa thức x – 2.
	---------------- Hết ----------------
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ II
	MÔN: TOÁN LỚP 7
	Đáp án có: 02 trang
	I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (5 điểm)
	Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Đáp án
	C
	B
	B
	A
	D
	A
	C
	B
	D
	C
	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	Đáp án
	A
	D
	A
	B
	C
	D
	C
	A
	B
	D
	II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm)
	Mỗi phương án trả lời đúng (Đ)/Sai (S) (Đúng 1 ý: 0,1 điểm; đúng 2 ý: 0,25 điểm, đúng 3 ý: 0,5 điểm, đúng 4 ý: 1,0 điểm)
	Câu
	21a
	21b
	21c
	21d
	22a
	22b
	22c
	22d
	Đáp án
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	
	II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm
	1
	a)
	
	0,25
	0,25
	b) Gọi số tiền lãi của anh Phúc, Lộc, Thọ nhận được lần lượt là x, y, z (triệu đồng) ĐK: x, y, z > 0
	Vì tổng số tiền lãi là 900 triệu đồng và số tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp nên ta có:
	và
	Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
	
	Suy ra (thỏa mãn ĐK)
	Vậy số tiền lãi của anh Phúc, Lộc, Thọ nhận được lần lượt là 180; 450; 270 triệu đồng
	0,25
	0,25
	2
	Gọi số công nhân của ba tổ I, II, III lần lượt là x, y, z (công nhân)
	ĐK:
	Tổng số công nhân của ba tổ là 130 công nhân nên ta có:
	Vì số sản phẩm làm được của ba tổ bằng nhau nên số sản phẩm làm được của mỗi công nhân tỉ lệ nghịch với số công nhân, ta có:
	suy ra
	Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
	
	Suy ra (thỏa mãn ĐK)
	Vậy số công nhân của ba tổ I, II, III lần lượt là 30; 40; 60 (công nhân)
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	3
	a) Diện tích của hình chữ nhật đã cho là
	
	S là một đa thức bậc hai.
	0,25
	0,25
	b) Thực hiện phép chia đa thức cho đa thức x – 2 ta được thương là dư là – m + 2025
	Để chia hết cho đa thức x – 2 thì
	– m + 2025 = 0 hay m = 2025.
	0,25
	0,25
	Ghi chú: Học sinh làm theo cách khác mà đúng thì cho điểm tương ứng.
	---------------- Hết ----------------
	KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS
	TT
	Chủ đề/ Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	1
	Số thực
	Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
	4
	C1,2,3,4
	1
	C5
	1
	C23a
	Giải toán về đại lượng tỉ lệ
	2
	C6,7
	2
	C8,9
	2
	Biểu thức đại số
	Biểu thức đại số
	2
	C10,11
	1
	C12
	Đa thức một biến
	5
	C13,14, 15,16,17
	1
	C18
	2
	C21a, b
	1
	C21c
	1
	C21d
	1
	C25a
	3
	Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
	1
	C19
	1
	C20
	2
	C22a,b
	2
	C22c,0d
	Tổng số câu
	14
	6
	4
	3
	1
	2
	Tổng số điểm
	5
	2
	3
	Tỷ lệ %
	50%
	20%
	30%
	KHUNG BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
	Trắc nghiệm khách quan
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	1
	Số thực
	Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
	Nhận biết:
	– Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.
	– Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau.
	4
	C1,2,3,4
	1
	C5
	Vận dụng:
	– Vận dụng được tính chất của tỉ lệ thức trong giải toán.
	– Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán (ví dụ: chia một số thành các phần tỉ lệ với các số cho trước,...).
	Giải toán về đại lượng tỉ lệ
	Vận dụng:
	– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận (ví dụ: bài toán về tổng sản phẩm thu được và năng suất lao động,...).
	– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ nghịch (ví dụ: bài toán về thời gian hoàn thành kế hoạch và năng suất lao động,...).
	2
	C6,7
	2
	C8,9
	2
	Biểu thức đại số
	Biểu thức đại số
	Nhận biết:
	– Nhận biết được biểu thức số.
	– Nhận biết được biểu thức đại số.
	2
	C10,11
	1
	C12
	Vận dụng:
	– Tính được giá trị của một biểu thức đại số.
	Đa thức một biến
	Nhận biết:
	– Nhận biết được định nghĩa đa thức một biến.
	– Nhận biết được cách biểu diễn đa thức một biến;
	– Nhận biết được khái niệm nghiệm của đa thức một biến.
	5
	C13,14, 15,16,17
	2
	C21a, b
	Thông hiểu:
	– Xác định được bậc của đa thức một biến.
	1
	C18
	1
	C21c
	Vận dụng:
	– Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến.
	– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia trong tập hợp các đa thức một biến; vận dụng được những tính chất của các phép tính đó trong tính toán
	3
	Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
	Nhận biết:
	– Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.
	1
	C19
	2
	C22a,b
	Thông hiểu:
	– Nhận biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản (ví dụ: lấy bóng trong túi, tung xúc xắc,...).
	1
	C20
	2
	C22c,d
	Tổng số câu
	14
	6
	4
	3
	Tổng số điểm
	5
	2
	Tỷ lệ %
	50%
	20%
	uigeli.xyz
	ĐỀ 7
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
	MÔN:TOÁN - LỚP 7
	NĂM HỌC: 2024 – 2025
	Thời gian làm bài: 90 phút
	PHẦN 1. TNKQ(5đ)( Chọn câu trả lời đúng nhất)
	Câu 1. NB:Nếu thì:
	A. . B. . C. . D. .
	Câu 2NB: Từ đẳng thứclập được tỉ lệ thức nào sau đây.
	A.. B.. C. . D..
	Câu 3TH: Sốthỏa mãn là số:
	A. . B. . C.. D. .
	Câu 4TH: Nếu có dãy tỉ số bằng nhau thì điều nào sau đây là đúng?
	A. . B. .
	C. . D. .
	Câu 5TH: Số thỏa mãn là số:
	A. . B. . C. . D. .
	Câu 6TH: Số thỏa mãn là số:
	A. . B. . C. . D. .
	Câu 7NB: Cho chọn phát biểu đúng
	A. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 2
	B. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ -2
	C. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 2
	D. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ -2
	Câu 8NB: Cho x = 3y chọn phát biểu đúng:
	A. x tỉ lệ nghịch với y
	B. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ 3
	C. x tỉ lệ thuận với y hệ số tỉ lệ là 3
	D. x tỉ lệ thuận với y hệ số tỉ lệ -3
	Câu 9NB: Cho x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ 6. Phát biểu đúng là:
	A. x= 6y B. y = 6x C. x.y = 6 D. x+y = 6
	Câu 10 NB. Cho AM là đường trung tuyến trong tam giác ABC thì :
	A. M là trung điểm của BC
	Câu 11NB: Trong tam giác nhọn giao điểm của 3 đường trung tuyến là:
	A. Trung tâm của tam giác
	B. Trọng tâm của tam giác
	C. Trực tâm của tam giác
	D. Cả A, B, C đều đúng
	Câu 12NB: Cho vuông tại A cạnh lớn nhất là cạnh
	Câu 13NB: Cho hình vẽ sau: Chọn khẳng định đúng:
	A. B. C. D.
	
	Câu 14TH: Trong các bộ ba độ dài đoạn thẳng dưới đây, bộ ba nào có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?
	A. . B. .
	C. . D. .
	Câu 15NB: Cho tam giác có trung tuyến và trọng tâm . Kết quả nào dưới đây sai?
	A. . B. . C. D. .
	Câu 16 NB: Nếu các đường phân giác trong cuả tam giác cắt nhau tại điểm thì
	A. là trọng tâm của tam giác. B. là trực tâm của tam giác.
	C. cách đều ba đỉnh tam giác. D. cách đề ba cạnh tam giác.
	Câu 17NB: Trực tâm của tam giác là:
	A.là giao điểm 3 đường cao
	B. giao điểm 3 trung tuyến
	C.giao điểm 3 đường trung trực
	D.giao điểm 3 đường phân giác
	Câu 18TH: Trong tam giác có điểm cách đều a đỉnh của tam giác. Vậy là giao điểm của
	C. ba đường trung tuyến. D. ba đường cao.
	Câu 19VD: Trong tam giác ABC vuông tại A thì trực tâm của tam giác nằm ở đâu
	A. Trong tam giác
	B. Ngoài tam giác
	C. Trùng với điểm A
	D. Cả A, B, C đều đúng
	Câu 20VD: Trong tam giác ABC đều thì trọng tâm của tam giác là giao điểm của các đường nào
	A. Giao của 3 đường trung tuyến
	B. Giao của 3 đường phân giác
	C. Giao của 3 đường cao
	D. Cả A, B, C đều đúng
	Phần II Trắc nghiệm Đúng Sai: (2 câu, 2 điểm)
	Trong mỗi ý A, B, C, D lựa chọn đúng hoặc sai
	Câu 21. Bình quân tạ thóc sau khi qua máy xát sẽ thu được yến gạo. chọn đúng sai cho các khẳng định sau:
	NB. A. Đổi: tạ và yến . Đ
	NB. B. Khối lượng thóc và khối lượng gạo thu được là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau S
	VD. Một yến thóc thu được 80 kg gạo S
	VD. 24 tấn tóc thu được 19,2 tấn gạo Đ
	Câu 22: Cho tam giác ABC như hình vẽ chọn đúng sai cho các khẳng định sau
	NB. A. Cạnh đối diện với góc A là cạnh AC S
	NB.B. Đ
	TH. C. Cho cạnh AB = 3cm BC = 6cm thì
	S
	TH.D. Nếu thì Đ
	
	PHẦN 3: TỰ LUẬN (3Đ)
	Câu 23: (0,5đ). NB: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể từ đẳng thức sau:
	Câu 24: (0,5đ). VD
	Câu 25: (1,5đ). Cho ∆ABC vuông tại A, vẽ trung tuyến AM (M  BC). Từ M kẻ MHAC, trên tia đối của tia MH lấy điểm K sao cho MK = MH.
	Câu 26: VD(0,5đ). Cho a, b, c thỏa mãn . Chứng minh rằng :
	ĐÁP ÁN
	Phần I.TRẮC NGHIỆM : Mỗi ý đúng 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	ĐA
	A
	A
	D
	C
	B
	C
	C
	C
	C
	A
	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	ĐA
	B
	B
	D
	D
	A
	D
	A
	A
	C
	D
	PHẦN II. ĐÚNG SAI
	Nếu học sinh chọn chính xác được 1 ý thì 0,1đ. Chính xác 2 ý thì được 0,25đ
	Chính xác 3 ý thì được 0,5đ. Chính xác 4 ý thì được 1 điểm
	Câu 1
	Đúng /Sai
	Câu 2
	Đúng /Sai
	A
	Đ
	A
	S
	B
	S
	B
	Đ
	C
	S
	C
	S
	D
	Đ
	D
	Đ
	II. TỰ LUẬN
	ĐỀ 1
	ĐIỂM
	Câu 23: NB
	Vì 7.(-28)=(-49).4 nên ta có các tỉ lệ thức sau:
	0,5
	Câu 24: TH
	Tìm x, y biết:
	Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
	
	0,5
	Câu 25. Vẽ hình đúng , ghi GT kL
	a) Xét ∆MHC và ∆MKB.
	MH = MK(gt)
	(đối đỉnh)
	MC = MB
	= > ∆MHC = ∆MKB(c.g.c)
	ABAC
	=> AB // MH.
	
	0,5
	0,5
	0,5
	Câu 26. Hướng dẫn: Áp dụng tỉ số bằng nhau , ta có :
	
	
	Do đó
	0,25
	0,25
	KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 7
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	1
	Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ
	Tỉ lệ thức
	C1
	C2
	0,5
	C3,
	C5,
	C6
	0,75
	C23
	0,5
	Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
	C4
	0,25
	Đại lượng tỉ lệ thuận, nghịch
	C7,
	C8,
	C9
	0,75
	C21A,B
	0,5
	C2C,
	C2D
	0,5
	2
	Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác
	QH giữa góc và cạnh đối diện
	C12
	0,25
	C2A,
	C2B
	0,5
	C2C
	C2D
	0,5
	QH giữa đường vuông góc và đường xiên
	C13
	0,25
	QH giữa 3 cạnh của tam giác
	1
	C14
	0,25
	Sự đồng quy của các đường đặc biệt trong tam giác
	C10
	C11
	C15
	C16
	C17
	1,25
	C18
	0,25
	C19
	C20
	0,5
	C25a
	0,5
	Tổng số câu
	12
	6
	2
	1
	0,5
	0,5
	1
	0,5
	Tổng số điểm
	5
	2
	3
	Tỷ lệ %
	50%
	20%
	30%
	KHUNG BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 7
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
	Trắc nghiệm khách quan
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	1
	Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ
	Tỉ lệ thức
	– Biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.
	- Hiểu được để tìm được một thành phần chưa biết trong tỉ lệ thức
	2
	3
	Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
	–Biết được dãy tỉ số bằng nhau.
	- Hiểu để tìm được các thành phần chưa biết của tỉ lệ thức bằng cách áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
	– Vận dụng để Chứng minh BĐT
	1
	Đại lượng tỉ lệ thuận, nghịch
	- Biết được công thức liên hệ của hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau khi biết hệ số tỉ lệ.
	Vận dụng để Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận
	3
	2
	2
	Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác
	QH giữa góc và cạnh đối diện
	-Biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên.
	– Biết được bộ 3 đoạn thẳng là ba cạnh của 1 tam giác dựa vào bất đẳng thức tam giác.
	– Biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy và tính chất của giao điểm của các đường đặc biệt đó.
	- Hiểu để giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác,
	Vận dụng
	Chứng minh các mối quan hệ giữa cạnh và góc như song song, vuông góc, 3 điểm thẳng hàng
	1
	2
	QH giữa đường vuông góc và đường xiên
	1
	QH giữa 3 cạnh của tam giác
	1
	Sự đồng quy của các đường đặc biệt trong tam giác
	5
	1
	2
	Tổng số câu
	12
	6
	2
	1
	0,5
	Tổng số điểm
	5
	Tỷ lệ %
	50%
	20%
	
	uigeli.xyz
	ĐỀ 8
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
	MÔN:TOÁN - LỚP 7
	NĂM HỌC: 2024 – 2025
	Thời gian làm bài: 90 phút
	I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
	Dạng 1: Câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn (5.0 điểm)
	Câu 1 (NB).Từ đẳng thức , ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?
	A.. B.. C.. D..
	Câu 2 (NB).Chỉ ra đáp án SAI. Từ tỷ lệ thức ta có tỷ lệ thức sau:
	A.. B.. C.. D..
	Câu 3 (NB).Từ đẳng thức a . d = b. c (với a,b,c,d  0) ta viết được bao nhiêu tỉ lệ thức?
	A.1 tỉ lệ thức B. 2 tỉ lệ thức C. 3 tỉ lệ thức D. 4 tỉ lệ thức
	Câu 4 (NB).Nếu thì:
	A.. B.. C.. D..
	Câu 5 (NB). Cho ba số a; b; c tỉ lệ với 3;5;4 ta có dãy tỉ số
	Câu 6 (NB).Với điều kiện các phân thức có nghĩa thì:
	A.. B.. C.. D..
	Câu 7 (NB). Cho có . Trong các khẳng định sau, câu nào đúng ?
	A.. B.. C.. D..
	Câu 8 (NB). Đa thức nào là đa thức một biến?

	A.. B..
	C.. D..
	Câu 9 (NB). Cho có . Khẳng định nào sau đây đúng?
	A. B.
	C. D.
	Câu 10 (NB).Ba độ dài nào dưới đây là độ dài ba cạnh của một tam giác?
	B.
	D.
	Câu 11 (NB). Nếu AM là đường trung tuyến và G là trọng tâm của tam giác ABC thì
	Câu 12 (NB). Cho tam giác ABC không là tam giác cân. Khi đó trực tâm của tam giác ABC là giao điểm của
	A. Ba đường trung tuyến B. Ba đường phân giác
	C. Ba đường cao D. Ba đường trung trực
	Câu 13(TH). Có bao nhiêu tỉ lệ thức trong các tỉ số sau:
	Câu 15 (NB). Giao điểm của ba đường cao của một tam giác
	A. cách đều 3 cạnh của tam giác đó.
	B. là trực tâm của tam giác đó.
	C. cách đều 3 đỉnh của tam giác đó.
	D. là trọng tâm của tam giác đó.
	Câu 16 (NB). Cho tam giác MNP có đường trung tuyến ME và trọng tâm G (tham khảo hình vẽ). Khi đó tỉ số là
	A. B.
	
	C. D.
	Câu 17 (NB). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB, M là điểm không nằm trên AB sao cho MA = MB (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây sai?
	A. .
	B. MI là đường trung trực của đoạn AB.
	C. MI vuông góc AB.
	D. Tam giác MAB đều
	
	Câu 18 (NB). Cho hình vẽ. So sánh AB, BC, BD ta được:
	A. AB > BC > BD. B. AB < BC < BD.
	C. BC > BD > AB.D. BD < AB < CB.
	Câu 20 (TH). Tam giác ABC vuông tại A có, đường cao AH (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây sai?
	A. HC < AC B. AH < AC.
	C. BC > AC D. BH > HC.
	
	Dạng thức 2: Trắc nghiệm Đúng –Sai (2.0 điểm)
	Câu 21 (TH). (1,0 điểm)Cho đa thức 1 biến
	Câu 22 (TH). (1,0 điểm)Cho có đường cao AH, , M là điểm nằm giữa H và B; N là điểm thuộc đường thẳng BC nhưng không thuộc đoạn BC.
	A.
	C.
	B.
	D.
	
	II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)
	Câu 23 a) (VD).(0.5 điểm). Tìm trong tỉ lệ thức
	b) (VD). (0.5 điểm). Tìm hai số biết: và
	Câu 24(VD). (1,0 điểm). Số học sinh giỏi của ba lớp 7A, 7B, 7C tương ứng tỉ lệ với 5; 4; 3. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi, biết rằng lớp 7A có số học sinh giỏi nhiều hơn số học sinh giỏi của lớp 7B là 3 học sinh.
	Câu 25 (VD).(1,5 điểm)
	Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB.
	a) Chứng minh rằng ∆CBD là tam giác cân.
	b) Gọi M là trung điểm của CD, đường thẳng qua D và song song với BC cắt đường thẳng BM tại E. Chứng minh rằng BC = DE và BC + BD > BE
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ II
	MÔN: TOÁN LỚP 7
	Đáp án có: 03 trang
	I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
	Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Đáp án
	A
	C
	D
	C
	B
	A
	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Đáp án
	D
	C
	B
	B
	A
	C
	II. TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu 13 (2,0 điểm)a) (NB). (1,0 điểm).Tìm trong tỉ lệ thức
	b) (VD). (1,0 điểm).Tìm hai số biết: và
	Nội dung
	Điểm
	
	0,5
	
	0,5
	b) Từ tỉ lệ thức , áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có
	( vì )
	Suy ra
	
	Vậy và
	0,5
	0,5
	Câu 14(VD). (2,0 điểm). Số học sinh giỏi của ba lớp 7A, 7B, 7C tương ứng tỉ lệ với 5; 4; 3. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi, biết rằng lớp 7A có số học sinh giỏi nhiều hơn số học sinh giỏi của lớp 7B là 3 học sinh.
	Nội dung
	Điểm
	Gọi số HSG của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c. Điều kiện :
	0,25
	Vì số HSG của ba lớp này tương ứng tỉ lệ với 5, 4, 3 nên ta có:
	0,25
	Vì số HSG của lớp 7A nhiều hơn số HSG của lớp 7B là 3 HS nên ta có a – b = 3
	0,25
	Từ , áp dụng tính chất của DTSBN ta có:
	( Vì a – b = 3)
	0,25
	Suy ra a = 15; b = 12 và c = 9
	0,25
	Vậy số HSG của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 15; 12; 9 (HS)
	0,25
	Nội dung
	Điểm
	Bài 3: (2,0 điểm)
	
	0,25
	a) Vì (qh giữa cạnh và góc đối diện trg tam giác)
	(qh giữa đường xiên và hình chiếu)
	
	0,25
	0,25
	0,25
	b) Vì M nằm giữa B và H nên (1)
	(qh đường xiên và hình chiếu)
	Vì vuông tại H nên là góc nhọn => là góc tù
	(qh đường xiên và hình chiếu)
	Từ (1) và (2) .
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	Bài 4: (2,0 điểm)
	Vẽ đúng hình, viết GT, KL.
	
	0,25
	a) ∆CBD có CA vừa là đường cao, vừa là đường trung tuyến
	=> ∆CBD cân tại C
	0,5
	b) Chứng minh được ∆MBC = ∆MED (g.c.g)
	=> BC = DE (cặp cạnh tương ứng)
	+) Xét ∆BDE có DE + BD > BE (theo BĐT tam giác)
	=> BC + BD > BE (do BC = DE)
	0,5
	0,25
	KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	1
	Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ
	Đại lượng tỉ lệ thuận; Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
	6
	(1,5đ)
	2
	(0.5)
	Giải toán về đại lượng tỉ lệ
	2
	Biểu thức đại số
	Biểu thức đại số
	1
	(0.25)
	Đa thức một biến
	1
	(1.0)
	3
	Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác
	Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
	4
	(1.0)
	1
	(0.25)
	1
	(1.0)
	Các đường đồng quy của tam giác.
	5
	(1.25)
	1
	(0.25)
	Tổng số câu
	16
	4
	2
	Tổng số điểm
	5
	2
	3
	Tỷ lệ %
	50%
	20%
	30%
	KHUNG BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
	Trắc nghiệm khách quan
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	1
	1.Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ
	Đại lượng tỉ lệ thuận; Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
	Nhận biết:
	– Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.
	– Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau.
	Vận dụng:
	– Vận dụng được tính chất của tỉ lệ thức trong giải toán.
	– Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán (ví dụ: chia một số thành các phần tỉ lệ với các số cho trước,...).
	6
	Giải toán về đại lượng tỉ lệ
	Vận dụng:
	– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận (ví dụ: bài toán về tổng sản phẩm thu được và năng suất lao động,...).
	Biểu thức đại số
	Biểu thức đại số
	Nhận biết:
	– Nhận biết được biểu thức số.
	– Nhận biết được biểu thức đại số.
	1
	Vận dụng:
	– Tính được giá trị của một biểu thức đại số.
	Đa thức một biến
	Nhận biết:
	– Nhận biết được định nghĩa đa thức một biến.
	– Nhận biết được cách biểu diễn đa thức một biến;
	– Nhận biết được khái niệm nghiệm của đa thức một biến.
	Thông hiểu:
	– Xác định được bậc của đa thức một biến.
	3
	Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác
	Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Các đường đồng quy của tam giác.
	Nhận biết:
	– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.
	– Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.
	– Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
	– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt đó.
	Thông hiểu:Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).
	9
	2
	Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan.
	Vận dụng:
	– Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập luận và chứng minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau từ các điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác,...).
	– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	Tổng số câu
	16
	4
	Tổng số điểm
	5
	Tỷ lệ %
	50%
	20%
	uigeli.xyz
	ĐỀ 9
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
	MÔN:TOÁN - LỚP 7
	NĂM HỌC: 2024 – 2025
	Thời gian làm bài: 90 phút
	I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
	Câu 1. (TH) Trong các cặp tỉ số sau, cặp tỉ số nào lập thành một tỉ lệ thức?
	A. 10 : 16 và B. – 20 : 30 và .
	C. 2 : 3 và D. – 10 : 15 và
	Câu 2. (NB) Nếu thì:
	A. 3c = 2d. B. 3d = 2c. C. 3 : d = 2 : c D. cd = 6.
	Câu 3. (TH) Cho đẳng thức 8.6 = 4.12 ta lập được tỉ lệ thức là
	A. B. C. D.
	Câu 4. (NB) Từ tỉ lệ thức suy ra:
	A. . B. . C. . D. .
	Câu 5 . (NB) Cho ba số a; b; c tỉ lệ với 2;5;3 ta có dãy tỉ số
	A. B. C. D.
	Câu 6. (TH) Từ tỉ lệ thức , suy ra:
	A. B. C. D.
	Câu 7 . (NB) Giao điểm của ba đường cao trong một tam giác là
	A. điểm cách đều 3 đỉnh của tam giác đó. B. điểm cách đều 3 cạnh của tam giác đó.
	C. trực tâm của tam giác. D. trọng tâm của tam giác.
	Câu 8 . (NB) Nếu BM là đường trung tuyến và G là trọng tâm của tam giác ABC thì
	A.. B. . C.. D. .
	Câu 9 . (NB) Tam giác có hai cạnh bằng nhau có thêm điều kiện nào thì trở thành tam giác đều
	A. có ba góc nhọn. B. có một góc bằng 60º.
	C. có hai góc bằng nhau. D. có một góc vuông.
	Câu 10 . (NB) Cho hình vẽ bên. So sánh AB, BC, BD ta được:
	A. AB > BC > BD. B. AB < BC < BD.
	C. BC > BD > AB. D. BD < AB < CB.
	Câu 11 . (TH) Một tam giác cân có số đo góc ở đỉnh bằng 500 thì số đo các góc đáy là:
	A. 1300. B. 1000. C. 500. D. 650.
	Câu 12 . (TH) Độ dài hai cạnh của một tam giác là 1cm và 8cm. Trong các số đo sau, số đo nào sau đây là độ dài cạnh thứ 3 của tam giác:
	A. 8 cm. B. 9cm. C. 6cm. D. 7cm.
	Câu 13. (1,0 đ) Hưởng ứng phong trào “Cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”, Liên đội trường THSC Vô Tranh phát động các lớp ủng hộ các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Ba lớp 7A; 7B; 7C đã ủng hộ được 120 chiếc khẩu trang y tế. Biết số khẩu trang của mỗi lớp ủng hộ tỉ lệ với 3; 4; 5.
	a)
	b) Theo bài ra, ba lớp ủng hộ theo tỉ lệ nghĩa là số khẩu trang ủng hộ của ba lớp đó tỉ lệ với các số Suy ra
	c) Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
	d) Mỗi nhà từ thiện đã tài trợ lần lượt số tiền là triệu đồng.
	Câu 14. (1,0 đ): Cho điểm không thuộc đường thẳng Xét bốn đoạn thẳng kẻ từ đến đường thẳng thỏa mãn các tính chất: vuông góc với đường thẳng là trung điểm của là trung điểm của Giả sử (minh họa như hình vẽ bên).
	
	a)
	b) đều.
	c)
	d) là tia phân giác của góc
	Câu 15(NB). Khi y = , với a 0 ta nói:
	A. y tỉ lệ với x
	B. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.
	C. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a
	D. x tỉ lệ thuận với y
	Câu 16 (TH). Cho biết đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ -4. Hãy biểu diễn y theo x
	A.       B. y = -4x C.             D. 4x
	
	Em hãy chọn đáp án sai trong các đáp án sau:
	A. MA > MH B. HB < HC C. MA = MB D. MC < MA
	
	Em hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
	A. OM > OH B. ON > OH C. ON > OM D.
	Câu 21 (TH): Chu vi của tam giác cân có độ dài hai cạnh là 1,8cm và 3,7cm là: A.9,2cm B.7,3cm C.5,5cm D.11cm
	Câu 22 (NB) : Tam giác MNP có NP = MN và . Tam giác MNP là tam giác gì ? A. Tam giác đều B. Tam giác vuông cân C. Tam giác nhọn D. Tam giác tù
	II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu 1 (TH). (0,5 điểm) Tìm hai số x, y biết: và
	Câu 2 (TH). (1,0 điểm) Lập các tỉ lệ thức từ đẳng thức 2.9 = 6.3?
	Câu 3 (TH, VD) (1,5đ) Cho ABC vuông tại A. Kẻ đường phân giác BE (EAC), kẻ EH vuông góc với BC (HBC).
	a) (TH) Chứng minh AEB = HEB.
	b) (VD) Chứng minh BE là đường trung trực của AH
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI
	I. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Đáp án
	A
	B
	B
	A
	D
	B
	C
	B
	B
	B
	D
	A
	Câu
	13a,b
	13c,d
	14a,b
	14c
	14d
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	Đáp án
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	B
	C
	C
	C
	D
	D
	A
	B
	II. TỰ LUẬN
	1
	Các tỉ lệ thức là
	
	1
	Vẽ hình, ghi GT-KL đúng
	0.5
	- Xét ABE và HBE có:
	( Vì BE là tia phân giác);
	AE chung;
	= 90
	ABE =HBE (Cạnh huyền – góc nhọn)
	1
	Vì ABE =HBE ( theo a)
	EA = EH (hai cạnh tương ứng) E thuộc đường trung trực của AH (theo t/c) (2)
	Tương tự AB = BH (hai cạnh tương ứng ) B thuộc đường trung trực của AH (theo t/c) (2)
	Từ (1) và (2) suy ra BE thuộc đường trung trực của AH
	1
	KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 7
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	1
	Chủ đề 1: Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ
	Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
	3
	3
	2
	Giải toán về đại lượng tỉ lệ
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	Chủ đề 2 : Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác
	Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên
	5
	3
	1
	Các đường đồng quy của tam giác
	2
	2
	Tổng số câu
	11
	9
	1
	1
	2
	3
	Tổng số điểm
	5
	2
	3
	Tỷ lệ %
	50%
	20%
	30%
	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN TOÁN 7
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
	Trắc nghiệm khách quan
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	1
	Chủ đề 1: Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ
	Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
	- Biết: +Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.
	+ Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau.
	- Hiểu: Áp dụng các tính chất của tỉ lệ thức trong bài toán đơn giản.
	- Vận dụng: Vận dụng linh hoạt các tính chất của tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau để chứng minh đẳng thức, tính giá trị biểu thức.
	Câu 2,4,5
	Câu 1, 3,6
	Giải toán về đại lượng tỉ lệ
	- Vận dụng: + Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận
	+ Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ nghịch
	Câu 15
	Câu 16
	1(Câu13a)
	1(Câu13b)
	2
	Chủ đề 2 : Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác
	Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên
	- Biết: Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
	- Hiểu:. – Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tam giác bằng 180o.
	– Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).
	– Mô tả được tam giác cân, tam giác đều và giải thích được tính chất của tam giác cân, đều
	Câu 9,10,19,20,22
	Câu 11,12,21
	Câu 14a,b
	Các đường đồng quy của tam giác
	– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực) và tính chất cơ bản của nó; sự đồng quy của các đường đặc biệt đó.
	- Vận dụng: Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản: lập luận và chứng minh được các đường thẳng vuông góc, so sánh độ dài các đoạn thẳng…. từ các điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác.
	Câu 7,8
	Câu 17,18
	Tổng số câu
	10
	8
	1
	Tổng số điểm
	50%
	20%
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
	MÔN:TOÁN - LỚP 7
	NĂM HỌC: 2024 – 2025
	Thời gian làm bài: 90 phút
	Phần I: Trắc nghiệm khách quan (7 điểm)
	Trắc nghiệm nhiều lựa chọn : Chọn đáp án đúng
	Câu 2. Biết rằng x, y, z tỉ lệ với 1; 2; 4 ta có:
	A. B. C. D.
	Câu 3. Chọn câu đúng. Nếu thì
	A. . B. . C. . D. .
	Câu 4. Khi nói các số a,b,c tỉ lệ với các số 2,3,5 thì ta có dãy tỉ số bằng nhau:
	A B C D
	Câu 5. Đẳng thức nào sau đây là một tỉ lệ thức
	A. B.
	C. D.
	Câu 6. Cho 3.4 = 6.2 . Khẳng định nào sau đây đúng?
	A. . B. C. D. .
	Câu 7. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Biết khi x = 5 thì y = 30 .
	A. 2 . B. 5. C. 6. D. 10.
	Câu 9. Với . Kết luận nào sau đây là đúng ?
	A. B.
	C. D.
	A.Điểm H cách đều 3 cạnh của tam giác ABC.
	B.Điểm H là điểm luôn thuộc một cạnh của tam giác ABC.
	C.Điểm H cách đều 3 đỉnh của tam giác ABC.
	D.Điểm H là trọng tâm của tam giác ABC.
	Câu 12. Tam giác ABC cóA = 680; B = 420 . Cách sắp xếp nào sau đây là đúng
	Câu 13. Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì
	A. Đường vuông góc là đường dài nhất B. Đường vuông góc là đường ngắn nhất
	C. Đường xiên là đường ngắn nhất. D. Đường xiên ngắn hơn đường vuông góc
	A. Ba đường cao.
	B. Ba đường trung tuyến.
	C. Ba đường phân giác.
	D. Ba đường trung trực.
	Câu 17.Cho tam giác MNP có MN < MP < NP. Khẳng định nào đúng ?
	A. . B. . C. . D. .
	Câu 18. Tam giác ABC có BM là đường trung tuyến và G là trọng tâm. Khẳng định nào sau đây là đúng?
	A. B. C. D.
	Câu 19. Xét các khẳng định sau, tìm khẳng định đúng. Trong một tam giác giao điểm của ba trung tuyến gọi là
	A. Trọng tâm tam giác. B. Trực tâm tam giác.
	C. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. D. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác.
	Câu 20. Cho hình vẽ bên, với là trọng tâm của Tỉ số của vàlà

	
	A. B.
	C. D.
	Trắc nghiệm đúng sai. Mỗi ý sau đúng hay sai?
	Câu 21. Trong các dãy tỉ số bằng nhau sau đây, dãy nào đúng, dãy nào sai?
	A. . B. . C. . D.
	Câu 22. Cho DEF. Kết luận nào sau đây đúng, kết luận nào sai ?
	A. DE + DF < EF. B. DE + DF > EF. C. DE – DF > EF. D. DE – DF = EF.
	Phần II. Tự luận (3 điểm)
	Câu 23.(0,5 điểm) Tìm x biết
	Câu 24. (1,0 điểm) Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày trong 5 ngày, đội thứ hai cày trong 4 ngày và đội thứ ba cày trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày biết rằng ba đội có tất cả 37 máy (Năng suất các máy như nhau).
	Câu 25. (1,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; BC = 10 cm;
	AC = 8cm.
	a) So sánh các góc của tam giác ABC.
	b) Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BD.
	Gọi K là trung điểm của cạnh BC, đường thẳng DK cắt cạnh AC tại M. Tính MC.
	c) Đường trung trực d của đoạn thẳng AC cắt đường thẳng DC tại Q. Chứng minh ba điểm B, M, Q thẳng hàng.
	----------------Hết----------------
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
	MÔN: TOÁN - LỚP 7
	I.TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
	Phần trắc nghiệm chọn đáp án đúng:
	Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	D
	C
	A
	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	Đáp án
	A
	A
	B
	C
	B
	A
	C
	D
	A
	A
	Phần trắc nghiệm đúng sai:
	Câu 21: A. Sai. B. Đúng. C. Sai. D. Đúng.
	Câu 22: A. Sai. B. Đúng. C. Sai. D. Sai.
	II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
	Câu
	Phần/ý
	Nội dung
	Điểm
	1
	(0,5 đ)
	
	0,25
	
	0,25
	2
	(1,0 đ)
	+ Gọi số máy cày của ba đội lần lượt là x, y, z (x, y, z N*)
	+ Vì ba đội máy cày, cày ba cánh đông cùng diện tích và năng suất các máy là như nhau nên số máy cày và số ngày hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghich với nhau.
	0,25
	+ Theo đề bài ra ta có: x.5 = y.4 = z.6 và x + y + z = 37
	+ áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
	
	+ Vậy số máy cày của ba đội lần lượt là 12, 15, 10 máy.
	0,25
	0,5
	3
	(1,5 đ)
	Vẽ hình ghi GT và KL đúng
	a
	Vì AB < AC < BC ( 6cm < 8cm < 10cm)
	CB A ( quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác).
	0,25
	b
	Trong tam giác BCD có CA và DK là các đường trung tuyến (do A là trung điểm của BD, K là trung điểm của BC). Mà M là giao điểm của CA và DK M là trọng tâm của tam giác BCD (1)
	CM = CA CM = . 8 = (cm)
	0,5
	c
	Gọi E là giao điểm của d với AC, F là hình chiếu của D trên d.
	AE // DF, AD // FE
	Chứng minh: ADF = FEA (g.c.g)
	DF = EA mà EA = EC DF= EC
	CQE = DQF ( g.c.g) CQ = DQ
	BQ là đường trung tuyến của BCD (2)
	Từ (1) và (2) BQ đi qua M hay ba điểm B, M , Q thẳng hàng
	0,25
	0,25
	KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN GIỮA HKII LỚP 7
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	1
	Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ
	Tỉ lệ thức
	4
	C1,3,5,6
	1
	C23
	Dãy tỉ số bằng nhau
	3
	C2,4,9
	1
	C21
	Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.
	2
	C7,8
	2
	Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác.
	Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện
	3
	C11,12,17
	Quan hệ giữa đường vuông góc đường xiên và hình chiếu.
	2
	C13,14
	Quan hệ giữa 3 cạnh của 1 tam giác
	1
	C22
	Sự đồng quy của 3 đường trung tuyến,3 đường phân giác
	4
	C10,18,19,20
	Sự đồng quy của 3 đường cao,3 đường trung trực
	2
	C15,16
	Tổng số câu
	18
	2
	2
	1
	Tổng số điểm
	5
	2
	3
	Tỷ lệ %
	50%
	20%
	30%
	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
	Trắc nghiệm khách quan
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	1
	Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ
	Tỉ lệ thức
	* Biết:
	– Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.
	– Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau.
	*Hiểu:
	– Áp dụng được tính chất của tỉ lệ thức trong giải toán.
	C1,3,5,6
	Dãy tỉ số bằng nhau
	*Biết:
	- Lập được dãy tỉ số bằng nhau từ dữ liệu đã biết.
	*Hiểu:
	- Suy ra được các tính chất từ dãy các tỉ số bằng nhau đã biết.
	C2,4,9
	C21
	Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.
	Hiểu:
	- Tính được hệ số tỉ lệ, tính được các đại lượng khi biết hệ số tỉ lệ.
	Vận dụng:
	– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ nghịch (ví dụ: bài toán về thời gian hoàn thành kế hoạch và năng suất lao động,...).
	2
	C7,8
	2
	Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác.
	Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện.
	*Biết:
	- Nhận biết được mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong 1 tam giác.
	*Vận dụng:
	- Vận dụng được tính chất của mối quan hệ giữa cạnh và góc trong 1 tam giác vào CM bài toán hình học.
	C11,12,
	17
	Quan hệ giữa đường vuông góc đường xiên và hình chiếu.
	*Biết:
	- Nhận biết được mối quan hệ giữa đường vuông góc với đường xiên và hình chiếu của nó.
	*Vận dụng:
	- Vận dụng được tính chất về mối quan hệ giữa đường vuông góc với đường xiên và hình chiếu của nó vào CM bài toán hình học.
	C13,14
	Quan hệ giữa 3 cạnh của 1 tam giác.
	*Hiểu:
	- Áp dụng được bất đẳng thức về 3 cạnh của 1 tam giác.
	C22
	Sự đồng quy của 3 đường trung tuyến,3 đường phân giác.
	*Biết:
	- Nhận biết được 3 đường trung tuyến, 3 đường phân giác của 1 tam giác.
	*Vận dụng:
	- Vận dụng được tính chất của 3 đường trung tuyến trong 1 tam giác vào tính toán bài toán cụ thể.
	C10,18,
	19,20
	Sự đồng quy của 3 đường cao,3 đường trung trực.
	*Biết:
	- Nhận biết được trực tâm, trọng tâm của tam giác.
	C15,16
	Tổng số câu
	18
	2
	Tổng số điểm
	5
	Tỷ lệ %
	50%
	20%

